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Sách giáo khoa Văn lóp 10 (2 tập). Viết chung. 1990. Nhà XB ˆ 
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Văn học 10 (2 tập - sách giáo viên). Viết chúng. 4990. Nhà XB 
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Са: tác phẩm Văn học 10 (2 tập). viet chung. 1990. Nha XB 
Giáo Dục. 
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hs những bố al Жуй 4 diễn hay nhất của Trung Quốc 
1991. Nhà Xuất Ban Thành phổ HÓ Chi Minh. 





Lời nói | dau 


thững năm 1965, 1968, do yêu cầu ioe tap va 
nghiên cứu aag anh і ет п sinh biên п khoa igi Văn 


Gi nắm gân đây, các Nhà xuất bản tù: Bắc ch 
Nash ki by lũng kaq bộ Go huyết cổ điển Tru 
quóc (2), nên uiệc biên soạn lai bộ sác 
hết sức cần thiết. 


Ç (фр sách này, ngoài Ах phân tích, đánh 


zid | g bộ tiểu thuyết nội tiéng ma độc gid quen 
ый nhu Tam Quốc dién nghĩa, Thủy Hús, Hạn Du 


(1) Lời nhà xuất bản, bán in năm 1966 - Hà Nội ˆ 

(2) Theo sự thống kê của chúng tôi, trong dài năm gån đây, các 
Nhà xuất bản tái bản gân 40 dầu sách thuộc loại tiêu thuyết x 
cỗ điển Trung Quốc - 
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ESR а ka рү sôi: ч Р рт 
rica cô diễn Trung ко cüng т 


ing yết cô điển Trung 
Gabe b bith e Cơ SỞ ; phân tích những bộ tiểu thuyêt tiêt 
biểu, nói trên. x 


had: cô piai Tina: Qu 


Mặc dit tập sách này được sura chữa nhiều lần, 
e không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn а 


Thanh phô Hồ Chí Minh tháng 11.1990. 
TRAN XUAN DE. 





L- NHỮNG CHANG DUONG TIÊN ˆ 
ĐẾN SỰ HOÀN CHỈNH CỦA TIËU 
[UYỆT và PUN TRUNG QUO ĐỘ, | 


xác vè SANG: bộ t tiêu thuyết sult hiện 1 Жр thời kỳ 
nay, nhung chac knóng 00. Ngay như 
Thủy Hur cũng đã có sáu lui khác nhau, Hồng Lâu 
Mộng cũng không dưới mười bộ cả thây. 
Tước khi tìm hiểu tiêu thuyét cô điện Trung 
Tiêu thuyết Minh - Thanh, kế cing nên đi 
cược lại thời лап của các thời Hán, Đường, Tổng, 
guyén dé tìm hiểu cội nguồn của loại tiêu thuyết 
ча 





hiệ | xá а 
Нг a, tac pate ties văn cm của thời 4 chóng - 
phải là tiéu thuyết theo đúng nghĩa của nó. Tuy vớ. 
nó cũng góp phần quan trong cho sự phát trién của 
tiêu wa có din | Trun 


udi”, nhưng nó là đề tài, 
x áng tác của không ít những bộ tiêu 
thuyết ư ưu tú về sau. AA than đấu tranh = . 


chân quân từ hại khóe ай. moc ra hai cán trong 
_ lòng mỗi bar beng sinh ra mêt mát, и ray có ne nh n 
thấu thiên đình, xuyên qua địa ngục, nhìn biết mọi 
việc của trần gian... là sự tập trung cao độ ý chí chiến 
đầu không biết =" mỏi của chim Tinh Vệ, Hình Thiên 

ong Thân thoại cà đại Trung Hoa. Nữ Oa, con gái của 
Viêm Đề đi tắm afo Đông, không may bị chết đuối, 
__ hóa thành chim Tinh Vệ, ngày ngày ngâm 1 cây у о đá 

| m bjn em Hinh ng кар ы với rời, bị trời 





niéng tiép tục đánh trời... 
\ that, nếu King có nhữ 1g câu “о thân. 
ng tu h `. үл! như vậy, thì 


| “sợ thứ | 8 đến thế ey thứ 3 thuốc: Công nguyên) сб 
ảnh hưởng nhất định trong việc sáng tác tiêu š 
_ Minh - Thanh. La Quán Trung khi viết về các trận đánh 
_ trong Tam Quốc diễn nghĩa đã chịu ảnh hưởng kh: 
năng ; miêu tả chiến tranh, cách trình bày кие е sự 
ci ish sử Phác 4%; của Tả truyện. Мц 


việc ar dựng tì ni за cốt chuyên sở : GEN € 


- Sử ký của Tư Mã Thiên đời Hán (thế kỷ thứ IH 
бс Công nguyên đến thé kỷ thứ Ш sau Công 

н là bộ sách sử ghi chép những sự kiện lịch sử 

Trung Quốc suốt b ba | phin năm từ thời Hoàng Pë - 


<s ng Quốc và Tin Hán 
nguyên) chỉnh y. 





đến thời Hán Уй Dé, nhưng Su Ký lấy nhân vật 
Xung = tam, thông qua vic ghi chép cuộc đời hoạt 

ng của nhân Denk de зт ánh tình hình lịch sử. Bút 
php nghệ thuật ‹ độc đáo đó được các nhà viết tiêu 


điền Trung Quốc khi miêu tả tính cách nhân vật không 
đứng vị trí của người thứ ba giới thiệu nhận Үн dó, 
Tác già thông qua be miéu ta tịnh dng bằng ngôn 
tách của а vật. 


"Tiêu thuyết Chí quái, Chí nhân đời ¡ Tấn | (từ 
giữa thế kỷ thứ Ш đến đầu thế kỳ thứ V), Truyền 
y đời Đường (từ đâu thế 1 Âu thứ VII dén đầu ns 


thoại. Chín nhân sas нр cuộc đời: của con người. Thời | 

này thuyát luận hồi “Nhân. qua báo. 

giáo trở thành niềm an ủi tỉnh thần của 1 h ân da 1 Ho 

mo 'trớc có một sức mạnh thần linh có thê thay đôi só 

phận đây bát hạnh. Lòng khao khát tự do cùng tiếng 
chang được phan ánh và những câu chuyện 

có tính chất yêu ma, qui quái này. | 


tý của Can Bảo là tác phẩm ti tiêu biêu 





tur tường ‘am và phẩm chất cao ch của nhân dân. 
Ví ча v chuyện Vợ thùng Hàn Bang : 


Шыл là ‘Vane Thi. Han Ba g Ka lai, Vu ng bỏ 
tù Hàn Bằng. Vương Thị gửi thư cho Hàn. Bằng, vi 

‚ Kỳ vil dâm đâm, hà dai thủy thẩm nhật xuất sete x 
tám ш to, nước sông lớn, sâu, chú ý khi trời кс 

ang Vương bát được, hoi quần thần nhưng không- 

vi hiểu. Sau đó có người tâu : Kỳ od dâm dam nghĩa 

là buồn, nhớ, hà đại thủy thám là không thé đến gi 
гус, nhật xuất đương tâm là nay thề quyết chết. 


Hàn Bằng tự sát, Vương Thị mặc chiếc áo cũ cùng 
vua lên lầu. Vương Thị nhảy từ trên cao xuống, tả 
yani kéo бо giữ lại. nhưng áo 1 ї ách нн giữ йе 


Khang Vương không Gió, nói: Rist Oy" chồng 


| yëu nhau, nếu làm hai mộ hợp lại ta không câm. Sat 
một đêm, cây to mọc ờ đầu mộ. Mười ngày sau cảnh 
lá sum suê, quấn quít, rễ mọc đan chéo nhau. Đôi chim 
uyên ương đậu trên cây kêu suốt đêm đến F tiếng 
uù nước ч gọi к là “cây 


Sưu thần ký còn ca ngợi sự thông minh, tinh 
п ding cảm hy sinh quên n minn ci hững dân 
thường Lý Ký trảm xà (Ly Ký chém rán) là chuyên 
tiêu biểu cho loại này. Con гап lớn trong hang đá ở 
phía tây bắc đỉnh núi cao nước Đông Việt dài bảy, tám 
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quanh vùng không a ih мо nhiêu mà pet Bon quan dia 
Шей у Haa et бор slog ba cấu hằng nám vào ngày 
1 пец 8 nộp một мечі. соп gái ‹ cho rán. ма Бап сб 


me tay TIA sate < сып, Nàng. vứt 
bánh có tim mật ở cửa к hang Rán ngửi i thấy mùi 


Ky từ phía sau lạo cà f; Mì i ào: | 

K$ vào trong hang nhặt xương của chí ыа gái 
Ин м Vua Việt nghe tin mời Lý Ky vào cung, trọng 
hưởng. 


lại: biện đời của кам nhân vật lung “ich ks Thạch 
Sùng tram my nhân (Thạch Sùng giết người dep) | là 
một trong những chuyện hay của KINA thuyết {аг 
càng 


` “Thạch Sang, phú hào đời Tây Tán, làm thứ sử 
| ш Kinh з Châu, mỗi lần n тё с, sai ¡ mỹ І n dâng 
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па Xu КАГА dang rượu. Sắc mat của Vương 
пап không е i а thua ko án rách, - 
lk la, ens gi đều kak? С 
Thế thuyết tân ngữ còn kà Тока 
tur của văn nhân như Кё Khang, Lưu Linh. Kë Kh 
_ rượu chè be bét, , trân. ruằng 


wong vuot xa tiêu tuyết 
nhân xu Tán. Nhân vật trung tâm của | 
ега | A ro oe „ыз sa : 


Chám TC ky, Nam Khu thái thú truyện, Lý Oa 
Оа truyện, Oanh Oanh truyện... là những chuyện tiêu 
biêu của Truyền Kỳ đời Đường. 


Chẩm Trung ký kê chuyện Lu Sinh trên ‹ đường 
đến kinh đô du thi, ghé vào một lữ quán xin nghỉ trọ, 
i LA Ông. Lư Sinh nói đến ước vọng công 

th của mình. Đạo sĩ tăng lar Sinh chiếc gối, đặn : 
Khi gối thì mọi việc sẽ như ý muốn. Chàng làm theo 
lời dặn, tron: giác. mộng oe: ne minh và qu, 





doi vinh hoa phú quí. Khóng may, chàng bi kë khác vu 
cáo làm phản, bị bát bỏ ngục, chàng đau khổ vô vàn, 
_ nhiều lên định tự sát. Về sau chàng được phục chức, 

được phong Yên quốc công, năm đứa con của chàng 
dhu đỗ đạt, thành danh... 


Lư Sinh giật mình thúc dậy, thấy mình đang — 
nắn trong lữ: quán, đạo sĩ họ Lã còn. ngồi bên cạnh, 
nồi com của chủ quán chưa chín, mọi sie chung qusni. 

nông hà thay dôi. 


tha thái thú о kë шде 1 Thuàn үч 


Һу mint s5 ses dưới — ре hòe, êr x 
f: ành quách cung điện đã lược thấy 


Ly Qa Oa truyện kê chuyện công tử họ Trình vào 
Kinh thi, đem lòng yêu một kỹ nữ ờ Trường An là Lý 
Oa. Sau vì tiêu hết tiền, chàng bị mụ chủ lầu xanh. 
đuôi, phải đi hát rong. Cha chàng biết chuyện đem về 
đánh một trận, đuổi di. Chàng ta di án x xin, sóng qua 
ngày. Lý Qa bắt gặp, nghi xưa, 
quyết định chung sống với thăng Công tử 3t Trình 
với sự giúp đỡ tận tinh của Lý Оа, ngày dém dhi mài 
kinh sử, thi đỗ, làm quan to, gặp lại phụ thân và cưới 
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Lý Оа làm vợ, sinh được bón con, cả nhà vinl hiển. 

__ Oanh Oanh truyện của Nguyên Chẳn còn xử tên là 
"Hội Chan ký, kè lại mối tình giữa Trương Sinh v 
Oanh Oanh. Tại một ngôi chùa nọ, Trương йр 5 thư 
Oanh Oanh. Đôi trai tài gái sắc ấy đem lòng yes уш 
nhưng Thôi mẫu ик! của Oanh Оаа} 8 


іа YY an x р спа một, vị qué п сас | 
riéu, đoạn tuyệt mối tình với tiểu tho họ Thôi. 
ác phâm tiêu biểu của 
Đường (835: 907). Vào thời này, 
4 thin h hành. Các tập d đoàn shee 


x i m h es ae ; nyt A it + Rg ah REA 4 dep ) А а 
abit tát bì 1 saa ase xã hội sang khí а du hp đó ược 
6 ánh rõ nét trong truyền. kỳ Văn Đường. `. 


mệnh Tiết độ sứ, đột еН vào phóng 
ngủ, trộm vàng bạc bén gối của Điền Thừa Tù, hôm 
sau trả lại dë tỏ rằng nhân tài dưới trướng của Tiết 
độ sứ không phải ít. nhằm ngăn ngừa dã tám + 
tính- Lộ Châu của Điền Thra Từ. | 





a tiều thuyết cô điền Trung Quốc theo thống kê, có 
lến chính phần mười tiểu thuyết đời sau muon đề 


hiệp, được gọi la Than thoại nhân 

(người ту sashes Ban thio ding dé thuyết. thoại 

nhân kë chuyện được gọi là thoại bản. Đề tài của thoại 

bản chủ yêu là lấy từ những sinh hoạt của nhân дап, 

| арка нез chính là những người xuất, thân. t từ thành 
hàn thập trong xã hội. Thoại bàn chú trọng 

tiêt cốt chuyện. Trước khi bat đầu йек ташт ee 

ong có arctan câu. м po pi e dung c 


én rằng). Trước khi sĩ bản thường 
; б Зей câu thơ khái quát nội penas hàm nghi 
` khuyên гап, giáo dục. Chuyện kë sẽ dừng lại ở những 
ая có tình tiết quan trọng, nhiều gay cán và nói : 
hôi phá | việc sau thi nào, . hôi 


ты, chính bức dừa thiện nhờ thợ 
уп ‘th hwong... Hai tuyên nhân vật này hình 
ượng đối lập nhau. 


Niễn ngọc quan âm (người thợ mài ngọc), Náo 
lạ tình Chu Thắng Tiên (Chu mar Tiên 
| dati làm Ме lầu CAN), , Thác tram Thôi Nim 
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oan Thôi Ninh) v.v... là những chuyện hay a thoại 


Nih ngọc quan ёт kë chuyện Cử Tú Tú bị Hàm 
vương bắt làm nô tì, nàng chuẩn đối - Tú Tú 
ương phủ bị cháy, cùng người 

Ninh ¿bay tron. Hàm Ân quận vương sai ngu? 

chết Cử Tú Tú. Tú Tú biến thành qui, cùng z Thôi Ninh 
sông như ngày nào, còn đón cha mẹ bị quận оов 
lánh chết về sóng “ana, Hàm Ấn quận vương 
cách phá hoại hạnh phúc của gia đình nửa аши, sả x 
qui đó. Cử Tú Tú cùng Thôi Ninh đưa nhau xuống sống 
_ nơi Diêm gian. Tuy phải sống xa cảnh trân gian, 1 | 

x ho quyết se xe bò. Hội tình wee a а 


| о Phạm Nhị Ыш Than 
gười cha là Chu Đại Lang. Ông cho rằng Nhị L 
n nhà nghèo, không xứng làm rẻ nhà ông. Thắng 
Tiên в sau 1 khi chết, kiếp thành qui, : xin n phép nghi ba 


nàng, ote Thị tường thật, đang 4 dêr 
ron. hi nang tron, sea tén t rong ‹ 
nhà 3n Lưu Quí. Ngày hôm. 
Thị tình cờ gặp lái buôn Thôi Ninh, Cả hơi bir nghi 





Lưu Qu, bị bát dẫn đến cửa quan. 8ó tiền Thôi 1 їл! 
“mang trong mình vừa bằng số tiền Lưu: wi bi mêl. 
op ngây 1 nhiên | đó làm cho v1 hà № 


dc сёз NO HỆ HẬU của Tình Son đại vu ng, \ ương 
được biết kẻ giết chông mình n | y trước không phải 
Trần Thị, Thôi Ninh mà chính là Tình Sơn đại vương. 
Vương Thị báo quan, Tỉnh Son đại vươn§ đền mạng. 
мє еро giết nhằm Тай Ninh, Tràn Thi bi tri thi. 
Ngoài nhữn/ § tấc phẩm lay Ae tãi trồng sinh hort, 
‚ thoại tin sà sim đề A từ những câu chuyện ` 
lịch sử, gọi là Giảng sử. 


Jai ` 17 én Hòa dị sw, Tân biên À 
y . Хут g Tam T£ n La ; 
Thoại, v.v., là những tác phẩm tiêu bjëu của loại này. 


Đại Tống Tuyên Hòa dị sự ghi lại chuyện. ai 
ông vua nhà Tống là Vi Tông, Kham Tong (cũng là } | 
cha con) bị quân Kim bắt làm tù binh và đầu hàng nhục 
nhã, chuyện Tần Có; giết hại anh hùng yêu nước 
Nhạc Phi. Tác giả phê phán hành vi mãi quốc cầu vinh 

của tập đoàn Hán gian Nam Tông, са ngợi người ảnh 
hùng yêu nước Nhạc Phi và đề cao hành động của anh 
em Tống Giang ở Lương Son Bạc. 





Thoại bản Tống Nguyên có anh h ong sat 
đến sự phát trila của tiêu thuyết có điện Tr SAN 
minh thần biện thực và dšc diém nghệ thuật cua t a 
bàn là những nhân tó chủ yếu tiếp sức xen 
trién của tiêu thuyết đời sau. Ví như sự xa n z 
cốt truyện của Thủy Aw a | са từ những 
thoại Tây Du Ký đã chịu anh hưởng của : ai £ x 


' 
' 


tờ thế ký XIV đón thé ky XVID, a ha 

WA thế kỳ XX) là thời ky ph 

` Đi Minh ngoài những bộ tiều thuyết ưu tú phu 

he Th diễn nghia, Bac Tống chú 
‘Thong tục diễn nghĩa, v.v.. 


"Kim Bình Mai là bộ tiêu thuyết chương hồi đài, 
suất hiện vào thập niên 10 của thế ky ХУП. Сб en 
ho rằng tác giả của Kim Bình Mai là Ly Khai Тил 
(1501-1568); сб người nói tác giả là Lan Lăng Tiểu 
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iĝu Sinh Lan Lang là tên cú cüa уф Dịch, tỉnh 
Sm Đông. “Tiểu Tiết có ngh “Ông hay 
‘Ong bông đùa”. Như vậy, - “Tiếu Tiếu sinh” 
không pak A là tên thật của tác giả. | 


Sự ra đời của Кіт Bình Mai đánh dấu bước. 
лад triển mới ‹ của tiêu thuyết cô điển Trung Quốc. 
uốc điên nghĩa, Thủy Hir bắt kiện 3 từ 

pho n câu шуй Ба реба trong i uhá n dán tir đời 


húa, quan lại, tướng tá, anh ie tế vô làm 
đề tài Tay: Du Ký, Phong Thần diễn nghĩa lấy 
ove? h 1 in thánh, № та alam nói бе в thi a Ё wa nh 


hiện thực x ‘Binh Mai | trực xo phê chan) xã hội, 
vacl hi ting mảng cuộc song hiện thực, đặt nền 
móng cho sự ra đời của những bộ tiêu thuyết dài về 
sau như Nho lâm ngoại sử, Hồng Lâu Mộng.. 


Kim Bình Mai viết theo chuyện Võ Tong sát и 
Vö Tong giết chị dâu) trong Thủy Hur, Nhân vật chính 
__ trong Kim Bình Mai là Tây Môn Khánh. Han là tên tài 
chủ bộ = sån, sau xoay sang mở cửa hiệu bán thuốc.. 

‚ han đã là tên lang bat kỳ hồ, đánh bạc, 
trai gái, 2:088 chè. VỀ sau nhừ buôn bán TS dat, hån 
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_ đoạt Phan Kim Liêr + Vo Teng báo май Ya A 
chơng ва nhằm người khác, bị vã ге ы Món 


¡ đọc có ш giác Ы tác già Кома | rà 
nang cuộc sống truy lạc của giai cấp thông trị 
thôn chút tin do lựa chon. Баа! gire Cuộc ч xã 
i là nguề nghệ thuật, như 


ee sing xã hội phan anh trong tác 
phẩm nghệ i thuật e có the và căn n phải cao hơn sự thực | 





Tổng. Lão nà кый pes Lượng Ма ghi Ù 0 5 
tử, giết tướng giặc như trờ bàn tay. Dương) Nghiệp 
bị giặc кы Dan váy, trong lúc ngt 


t) Me | өг з TER hi dik, chỉ còn Lo: | 


ing song toàn phá thành Chu Châu. Đến khi 
con Luc Lang là Dương Văn Quảng bị khốn tại Bạch 
Hd Quan, mười bai quả phụ của gia đình họ Dương 
đồng tam ыу ser giét йс. 


ау kag nữ anh hì 
асани ra es giá giặc cứu 

húng nhân dân эва tiếp isin Am 

Thân diễn tưng. Му từ сб #huyên ` Vũ 

lùng một bên là Triều Chủ do Vü Жашы và quan 
thừa tướng Khương Tử Nha đứng đầu; một bên là 
Triều Thương, es vua Trụ đại điện. Tác giả đứng về 
phía nhà Chu, ca ngợi lòng nhân từ thương dân của 
Vũ Vương, phê phán sự thống trị tàn bạo của Trụ 

ương. Trong lịch sử, Thương và Chu là hai bộ tộc 





riêng, nhưng trong tác phâm, tác tác gla dät Chu vào dia 
vi bà tôi Men lại, Жарын ở địa v vị vua, với dụng ý 


bn. Tác giả nói Thiên ha giả, phi АШ nhận Qhi diễn 
hộ, nãi thiên ” nhân chỉ th lên bên (Thiên ane? chóng ona 


kiến dà m ra': “i Phụ tử: hữu thôn, айл A thà in hủ tu nghĩ: 

phu phụ hữu biệt, trường âu hữu tự, bằng ngu hữu - 
tín (Có tình long của cha cor ло nghĩa 

б ay phân biệt của vợ r chồng, có xã nếp của 

yi già, trẻ, có lòng tin của bạn bè), nhằm củng có 

"дл Mì La của 3 xã hội pes BI “GE EIR | 


оа le Phi Hô. Na Tra là con của Lí Tịnh. Lí Tinh | 

tì ngày on bé, nhưng vì tiên đạo khó thành nên 

Hon pho vua Tru. Khi Na Tra dánh chét kë hung 

ác là đứa con (hứ ba cua Long vương, Lí Tịnh dám 

shan kêu khô vì sợ mát chức. Đề khỏi liên lụy dér 

cha, Na Tra tự sát, đền mạng cho con Long vương. L 

Tịnh đốt miéu của Na Tra. Na Tra hiện thành đóa hóa 

sen quyết chí báo thù. Giữa Na Tra, Lí Tịnh không còr 
tình nghĩa cha c 


Hoàng Phi Hỗ bò Trụ về Chu là phát pháo thứ hai 
ban vào lâu đài của lễ giáo phong kiến. Hoàng Phi Hỗ 
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nguyên là tôi của nhà Thương, khi ng B tin vợ và em 
gái bị sát hại, y chỉ tram ngâm suy nghi, Vì mang lặn; 
tư tưởng trung quân nên khi các tướng Hoàng Mint 
Châu Ki tuốt kiếm doi chống lại Trụ vương, Phi H 

_ một mực can ngàn. ˆ 


- Vợ con ta chối, qó can gì dén cdc ngươi } 
Hoàng ta bảy đời đều trung với triều đình, chịu ơn 
“mua móc hơn hai trăm năm, 10 nào vi s toma? bà mà 
làm phản w ? 


Sau nhờ C âu ixe giảng sẽ thấu tình h dat li, РЫ - 


Sarton dak sajah toy Phùng tiếc ike 
nghin! khá nặng nề. Sự phái triën cua oe ` 
x бї mệnh trời. “Đàn bà là ч bai va” "là quan 
niệm wa ‘thud của xã hội phong kiến và cũng là cách 
nhìn phiên diện của Phong Thần diễn nghĩa. Vua a 
Trụ mất nước là do Bát Ki, angi Sự Hon dám tàn Ì 0 


nde cố ý ‹ : спо cüa a Phong Than dién nghia 





vững bộ tiêu thuyết ưu tú như 
lâm ngoại sử, Hồng Lâu 
Mộng у (sẽ trì { bay ( trong: cabo chương riêng) y V.V.. 
còn có ó Thủy Hir hậu morie x мое я Nhac toà 


Tiểu tây đời Thanh | phé phán xã hội toàn diện | 
hơn, sâu sắc hơn so với mọi hệ tiêu thuyết ở các thời. 
trước đó. Nhờ tiếp thu kho tàng kinh nghiệm sáng tác 
non z phú tích | lũy qua mấy (тат năm, tiêu thuyết 103 
hanh dat trinh dó thành thuc và nghệ thuật khái 
quát, hình thức biêu hiện và năng lực nhận thức. 


тиру {ai hầu канде của a Trân Tham ti 


ủy Hur truyện (120 VN Số anh h bite sàn lại sau 
khi về với triều đình và di đẹp nghĩa quận Phương 
Lạp, vẫn tiếp tục bị giai cấp thông trị Bắc Xuyên bức 
hại Họ т binh хау dur Nge 


› Phuong Lạp trở vẻ, Nguyễn Hảo Thá : từ 

ian về nhà sớm khuya đánh cá nuôi me. Một lần 
Nguyễn Tiểu That lén Lương Sơn Bạc té Tôn: 1g Giang, 

¡ Trương Cán Biện đuôi bắt, bën tu tập anh hùng nôi 
ên п 006 lai. Li Tuấn sau ngày từ quan về ушт 

gửi mình chốn hồ sâu đầm rộng ae bị bon cường 





hào ác bá chiếm hồ làm của riêng, cướp đường sinh 
sông, bèn ч tập quân mã chóng lại triều đình và được 
làm lãnh h tụ ша nghĩa quân. 
Anh эы hảo hán của Lương Sơn Вас ngày Xưa ˆ 
: ung lục tục kéo về. Hỗ Thành trước kia 
có mối thù không đội trời chung với anh em Larong 
Son Bạc giờ diy cüng và tham gia đội neni quân của -ˆ 


| Nên Олы? lôi: của. ГҮ g 
i Kinh ,Bùng аш, td Ukuka 


Ot trăm linh tám nguot chúng tôi ey vot các 
vi.sao trên trời, đồng tâm hiệp lực, trí dũng có thừu. 
Sau khi chịu chiêu ‹ an đánh Đại Liêu ở di bắc, đẹp 
Phương ong nam, ra sức lập công cho triều _ 
dinh, một nila anh e em chứng t ôi vì vide nhà vua там" 
sinh nơi i chiến d tia, nuón phong 





Lương Son Bạc phải cam hát chịu Hàn: ché, do đó 
mới ong ra ашу. Nêu Tổng Công Minh Téng 

lang) Lư Tuần Nghia còn sống thì nay quên Kim đắn 
xâm pham, жыл ra chóng dịch, đâu dên лб 
để biên с ong that thủ, wa lắc tan hoang, - 


Thuyết Nhạc toàn truyện của Tidn Thái viết 
về hai tuyến nhân vật hoàn toàn đối lập nhau : mỏi 
bên là Nhạc Phị, T Cao, một bën là Kon Gái 


_XNhạc Phi, người anh hùng dân tộc thời 1 Nam 
ống lúc còn nhỏ là cậu bé thông minh ham мк. đúng 
š im, yêu lao lộng. Lón lên khi càm ba йо Nh 
dia бош kenak tài cv sức gu nt 


x nh sa nước câu sắc. 


Ngưu б nguyên là lãnh tụ của nghĩa luật nông 
dán. Khi mâu thuẫn dán tộc sâu sắc, Ngưm Cao tạm 
thời hợp tác với triều đình chống ngoại xâm. Dưới 
ngòi bút của tác giả, Ngưu Cao là một nóng đân гез 
рһас „ thẳng than. Ngưu Cao giống Li Quy ở long dang 
| cari; êng “ianh Giào Kim & tinh lạc quan, thích bông 
› Mông Trương Phi ở tính 16 màng nhưng cương 
bác Маг Сао tạm thời hợp tác với giai cấp thống 
trị, ee van gi i и h đánh tan gia din} 





Đối lập với những nhà điện Nh: 
> den са là những gian thần bán nước câu vinh nh 
| í Bang Xương. Bọn xưng là уун 
” kế vô liếm st, , tan nhẫn thâm độc, chuyên ham hại trung 
thân. Bất cứ môt hình phát nào của со luật cũng 


ng dié A neha của Chủ Nhân Hoạch 
¡ triều Tùy, Đường với ba việc : Sự tu 
nghĩa. và ya rã của các vị anh hùng Tên aga pr và 


| Đối lập với x và g anh hùng Tần Qu nh, Đan 
Nàng Tín, anh Giae Kim, Từ Mậu Công là Tùy ` 
x y Mint бо hai tên thống trị tối 


Khí đắt của. những người anh hùng trong Tùy 
Đường dién nghĩ: ке khác gì mấy so với hảo 
lâm ở chốn Lương Son Bạc. Rõ ràng tác gia 

nÌ ác ảnh ng của a Thủy Ни. - 


| Tiểu thuyết tài tử giai nhân có từ đời Minh 





ôt chàng trai ер té tat ba va chơi mê noi 
ô gái đang độ đào tơ, chàng ta phải | ў 
ý. Nhưng vì sấy do >a đầy hộ 
sqa góp л nhau, đổi bên t rã 1 thương nghi 


| Những câu chuyện tình của loại này có tình tiét l. 
“ky khúc chiết và đều kết thúc có hậu. 


- Tiêu biểu cho “kg tiểu thuyết này là Ngọc Kiều 
Bach với hai cô Бай là Hồng ай P Mộng Lê Họ 
tich trông: ае asia gấp làm điều trắc trở, gà 


‘Hau Bach + t Tiền vỗi sự ủ ng Ma Hai 
của mo Hằng Ngọc. Bà ta từng nói : "...Cậu ta cốt cách 
thanh nha, học rộng tài cao, ng biết c chừng na 


vän Petey Muốn gå Hồng Ngoc đời oe ta lại e cháu 5 
gái cho là xử: sy không công bang. Mà nếu gd cháu gói 
cho cậu ta thì sợ con gúi trách mẹ không biết = Con 
papel 20 Huu Bach, tìm một cậu thác lạ: 

ngày хиа Nga Hoàng, Nu: Anh cùng Муна оиа Thuần. — 
Thánh hiền eon làm được thế, thì айу ney hai рэ 
ибп ý hợp tâm dầu lai hòa thuận nhau, dàu là bạn 
tốt cả, không nỡ tách hai chị em nó ra, cho nên gd hét 
cho cậu Hiu Bạch..." 





Nói chung, thê lý phong kiến, cũng da h 1 
chỉ phối hầu hết loại tác phẩm này. 


Kính hoa duyên của Lý Nhữ Trân gồm một trăm 


— hồi, chia làm hai phân. Phân đầu kế chuyện một š m 


vị chúa hoa vì trái lệnh trời nên bị giáng xuống trår 
đâu thai thành một tram a thiếu 1 nữ tài ba lỗi lac, v và 
Đường Ngao, c đi Đo ng hải r "ngoại, is mit ‘пау tai ng! 


е нет Ве thi ы: Оч giới và на nah исү c hói һор 
x yn to, | = kỳ thi tửu của một trăm nữ thí sinh 


rong mọi абга lợi và sy ¢ đãi ngi của ха! i 
già công kích châm biếm những hiện tượng bá 
trong xã hội. Tác gia tưởng tượng Pate buôn 

bán | ở “nướt quân tử”. Trong nướt này, người ta có 
hin lẫn nhau, khách mua жеу? phiàr 

hàng de nhàng giá quá hạ, người bán thì bán hang 
di lấy rid rë. oO đây người ta nhườ inau chủ 
zi? haben S6 tranki qua ( i lại cũng là дё 

nhường nhau. Ở “nưó “đại nhân” dưới chân mỗi 





người có một chòm mây ae rời tốt thì mây có màu SẮC. 
ước người hai mặt”, mỗi người có một mặt bình. 
thường t © g ra ngoài và môt bộ mặt xấu xa e tom ˆ 
trong lấy khăn che kín. 


Ngoài ra qua những câu a về một số nước 
tười ước người hai lưỡi”, 
ớc người = sâu”, “nước 


on; н š nước 9а ебе abi tapasqa ЫР, 
x lẫn nhau, vua quan chất. 
Һас bình dị... Oo “nước thục sĩ”„ ai nấy đều được học - 
được thị, thi đủ các món, ngoài kinh sử thi phú cồn có 
hae, hội họa, lịch toán, hình pháp... 
Di đôi v với Аны se cao vai trò ор nữ, > Kính x 


Gi duwe lới yi cũng r phải được t thi cử 

ở: NG rime | ở ông mặc yêm, váy và làm công. 
việc nội trợ của người đàn bà, còn đàn bà thì đội mũ 
mang giày làm công việc của người đàn Ong. Lâm Ch 

Dur м, người lái buôn đến Ф tữ nhân quốc" bán phần 
on, không may bị nữ quốc vương ở đây thích 


‚ bat làm hậu phi. Lâm Chí I Duro ng рак кү x0 tai, 





iT rO а сап} ха hội đường thời, 
g tư tưởng tích cực và tién bộ, đại diện tư 
hị đân đang trỗi dậy Hướng lòng 


_ Nhưn gt Kính hoa ia quan supe 
nh thong SG tare mg: phân oh báo ứng con | 


ine phai dé thats se a chính m mà 
đề 1 bản Жад. noi cung ‘Gah Thậm chi chi những thiếu 
ữ mới được thi, còn những ai ë có етет thi k i ng 


rar poles Ti vân Меш mới của giai фо bà ân và 
П ё n văn ын của giải азы phong kiến. Ти thuyết 





khấu chí, № nhi anh hùng truyện; кезд: bại phản 

Ani tu tưởng ле dé phản phong mà Lé Tấn gọi là 

hiên trách tiêu thuự: i những tác phẩm tiểu 

| như Quan tr drng hién rink kg, Van mink ˆ 
tiểu thuyếc 1 Lão Tàn n du an Nghiệt hải hoa v 


_ tường, hi tính 5{ aa ‘viet hóa của Cup: vac iis tr phong 
kiên bấy gir. Những. tác phẩm tuyên truyền tỉnh 
har pm kháng của nông dân như Thủy Hir, hay 
| x tt tư ды chóng dói lễ giáo phong kiến 

| trở thành cái gai của giai cáp 

| tri. Họ ‹ tàu ТО dir bộ ) tiêu thuyết m tú 
= của thời trước lưu h ình, cho phép n những nhà văn 
han = Ác т ting tác phàm nhằm đánh lạc - 


hướng cuộc đấu Зд của nhân dân. Бапа kháu chí 
| nhàm chống lai Thủy Hir, Nú: nhi anh hùng 
đời nhằm tay bối lại Hồng Lâu Mộng. 

bảy w é hồi, кё thuyền Trần 


Trần Hi Châu gì oe E lên hộ một М. trăm linh tám anh 
_ hùng, lấp JANG KEN Son Bac. 


| Du Văn Xuân, tác giả của Dang khấu chí, Ea hệ 
tiếc lời nguyền rủa anh em Tống Giang, cho rằng 
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ach. Thánh Thán sink cuối đời Minh, lên ай nhìn 
thây sự lớn mạnh của nghĩa quar is a 1 nar h, né 

| dëi với nghĩa q quar y chủ t trư‹ ng | SạCT 
không ` о axed chiếu an aè tránh mai ы va a 
sau. | е5 


| Nữ nhỉ anh ы а nguyên CÓ t nã m mươi 

ba hồi, пау chỉ còn lại bón mươi hồi; kể chuyện hiệp 
Hal wong vì báo thù cho cha nên đổi tên là 
ập Tam М đưa mẹ p An TẾ As lên. núi. та од lữ 


| hãm tal, ‘An a di ng tha, _ giữa lường gi ] 

eng cướp hại, may có hiệp nữ Thập tam xa, cứu 

mạng, Thập xong cae làm mối cho An Tế láy Truong 

hương, ngu її! được Thập Tam Madi cứu 

сос Phượng, được tin triều din! giết 

hại cha mình bèn ш tóc di tu, phụng được mọi ngườ 
Му giải, sau vân An 04 





И. quar truni hình ký cia Li Bá Nguyên 
ig giai do; on cáo chung ОС túc gì 


air ` жс ыо il Шы салын жашайын аний: ag askai 


== - = -=- а = 


a A 


ы - Px ` A, Ы 
đc... Bee | T 
Ë | =. | L L А Г te 23, | 
1 Wy бл Д йе ү, at ме ^ “aor п Úi. 
à `. В ' у ' Р : ‘ 


т р 
= ga 


tiêu biê cho- tứ" tường hài Thanh. Nội үөү của xác 
T | vg miêu te lich sử" đồ? i Thanh © DA mươi năm 
ối, thôn Ni nhân vật chính là trang nguyên Kim 


chất ‘ae ties ip t 


ГТ! 


g mun Nuqan ban tước khá phê ; ch, п 





quan to cüa tri u 1 dinh. Bon quan lai chi biét ánh 
quyền đoạt lợi, không nghĩ đến việc ích nước lợi dan. _ 
Kim Vân Thanh là sản phâm của chế độ khoa cử, tiêu 
biêu cho những kë tự xưng tài cao học lòng, nhưng 
phẩm chất bại hoại đến tột bực. Sờ di bọn dé quốc 
có thé xâm lược | Yung Quốc vì hàng ngũ quan lại 

| > nhiều những kë như Kim Vân Thanh Khi s 


ham nước ngoài cập bén Trung Quốc 

triều Thanh chưa đánh đã hàng, kí đền \ ибс ba nước 
nhục nha. Tăng Phác đánh giá cao a mạng Thi 
Bình T hiên ылы са i ngợi Tôn ' Г ng 


my т š ik. с Я 
b | кө = ч 4 
| ГВ. M 4 Ma ~ 
у ` , nhị 
a | W wah 
i T 








y чё bi những nền ч vật chính của š thời СЕЎ 
_ Quốc được nhiều người biết đến. Đến đời Tông | (960 
- 1279) những cầu chuyên và куер, nhận vật thời Tam 


à các hình thức biểu diễn nghệ thuật khác Thời nay 
có những chuyên gia chuyên kA chuyén Tam Oui А 
Iron Chí Lâm của Tó Thức, nha thơ Bắc Tổng с có ghi 

in “Ở t non qué lúc tre con quấy nghịch, nguvi 
ел wing di nghe kë chuyện Tam Quée. Câu 
huyện Tam Q ốc không những được lưu (ruyền дав 
rai mà khuynh h hurt 1E “Ủng Lưu phan Tan” (ung hệ | 
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| hân dé in, vib thừa t tw tưởng oe Luu phan Tao 
tham khảo | nôi ji tiếng, những bản. 


164 КОГО 
người tinh Giang' Tô) vi ы 


hinh lý lại de VỆ mục, ban М 


ša vào nhũng lời bình, goi là Đệ š > A 
ày hoàn tỉ nành vào ї năn shag T 





nghia ngày nay là bản q: Mao’ I ` Ç ы ng ch x 


rắn hai mươi hồi. 


| 8 di Tam Quốc dién nghĩa tro thành bộ tiêu 
wags ưu tú sóng mãi trong lòng người đọc, chủ yêu | 


a kiêng то mức din chs ба М chi Ый ông là 
gười Thái Nguyên (có thuyết nói ông là người. 

, tiên Đường). Ông tên là Bản, tự Quán Tr 
biệt hiệu Hồ Hải Tản nhân. one чап, khoảng 


sin, кй; езйн, КОО К, 
ông là tiếu thuyết. | 
Chuyện phân tranh giữa be nước Nguy, Thục 
Ngô bất đầu từ năm 220, khi Tào Phi phế Hán H 
dé lập nhà Nguy cho đến năm 280, Tư- Mã Viêm điệt 
Ngô xây dựng nhà Tán. Thực ra câu chuyện được miều 
tả trong Tam tho diễn nghĩa bát đầu từ cuộc 


Thành là người đời Nguyên, khởi bình с} ing 
Nese tr xưng là Thành Vương rồi đổi là Ngõ Vuong. 
sau bị tướng Minh bắt đưa về Kim Lăng. 





asd ee: đồ m nát hờ quan liêu đại địa chủ luc cơ 

hôn tính đất dai, tổ chức thành những tập đoàn quân ˆ 

| vụ , VÕ gà Nạn hạn. hán mát mùa de dọa tính. 
ý nhân dân, д nhà chết đến bón, nắm gu 


wa chốc с tang t моха ‘Nghia quân Hoàng Cain bị thất 
bại „ nhưng chính quyền Đông Hán vi lee | ing suy yếu 
và sụp dé hoan toàn. x 





lời hiệu triệu. N} kinh, Đông không 
thực hiện những lời như hế 6 nói. Xin ЕЕ: long 
trong khua chuông, dẫn quán одо Lạc Dườớc gửi би 
Nhượng, được tực thé xã tắc may lắm, thiên hạ may 
lắm !", Tại bita tiệc ở uườn On Minh, Trác гёр tan 
thực hiện chí lớn, phế Thiện dế Lưu Biện, lập Hiển 
đế Lưu Hiệp, tác yêu tác quái trong triều. 


~ Năm 190, mười bay đạo quân địa phương : Viên 
Thuật, Hàn Thức, Khor zy Dung, Luu Đại, Vương 
Khuóng, Trương Mặc, Kiều Мао, Viên Di, Pháo Tin, 
Không Du, са Siêu, Đào Khiêm, Mã Đằng, Công 
Tôn Toản, Tru mg, Tôn Kiên, Viên Thiệu ‘ts 
thành “Quan đông quân” # Viên Thiệu cảm đầu, hùng 
hùng hó hó tién vào Lạc Dương đánh 


đó cuộc giao tranh giữa bọn quân phiêt bắt đầu. 


Năm 196, loạn Đồng vác bị đập tất. Nhưng lúc 
này nên kinh tế nông thôn bị phá hoại nghiêm trọng, - 
do thanh Trường An, Lac 2ương bị đập phá tan tanh. 
Trong khi đánh dẹp Đông Trác các tập đoàn vũ trang 
không ngừng tăng cường thế lực, hùng cứ một 
phương, mạnh nhất trong số đó có Viên Thiệu, Viên 
Thuật và Tào Tháo. x 

in KANAN ivy, sau khi dẹp Lý Thôi, Quách Di, Trương - 
vời Tao Tháo di tung ive uyu ti c diệt anh em họ 











^ 


ng Giang nubt муа Tôn pi Số га nhất 
Min a Bắc của Tào Tháo hoàn toàn bị phá sản. Từ đây, 
lực lượng của Tôn Quyền & Giang Nam, lực lượng của 
‚ Kinh Châu, Ích Châu, không ngừng được 
củng có. Thé chân vạc hình thành từ đây, 


Năm 221 Luu Bị xưng vương o Hán Trang, lên ngôi 
hoàng dé lập nên Thục Hán. Nam 222, Lưu Bị cử đại 
quan báo thù cho Quan Công, nhưng đại bại tại Hào 
đình. Trong phút chốc bon mươi doanh trại bị ngọn 
lửa của Lục Ton thiêu sạch sự nghiệp cua Lin "Bi bá 
đầu. ү, вап tù ay: Luu Bj chét, Luu Thiện nổi ` 


уі th { é “thác côi của tiên. ү; 3 


y xoay đổi tình 


Năm 227, Gia Cát Lurong chu trương Bắc phat, 
sáu lần ra Kỳ Sơn, và chủ trương khôi phục chính sá h 
“liên. Ngô kháng Tao”. Nhung có gắng của Gia Cát 
Lượng không làm thay đôi thời cục. 


Năm 234, sự nghiệp chưa. thành, Gia Cát Lượng - 
bò mình tại Ngũ Trượng Nguyên sau trận ốm kịch 
liệt, Năm 263, Lưu Thiện đầu hàng, Thục Hán bị điệt - 
vong. 

Năm 965, Tư Mã Viêm tiệt. Ngụy, xưng vua lập 
nên nhà Tấn. 





/ ` đt Nhà Tha thẳng nhập Trinh lí 
Biệt kết thúc từ ы 


 Quôc diễn nghia tuy € 5 nhiàu phàn hu 
g được xây,dựng trên cơ sử của Sự thật lic 
Quốc (220-980). Câu chuyện xây ra từ 
i đời Đông Hán đến đầu. đời Tán, nhưng đã phản 
ánh mâu thuẫn giai сар, mâu thuẫn dân tac сый 
thé ate nguyện vọng ОЕ nhất ke 


còn lợi một trăm nơ] Mi no ona akan 
bí tô hy доа (Hồi mươi bón). 

Сап 4 

_ Xuất môn ĐÔ sở eee 





Bạch cốt të bình nguyên (1) 
trong những câu thơ của Vương Хап (2) hoặc cảnh : 

Khởi giáp sinh cơ sắt 

Van tinh di tu’ vong - 

Bach cốt lộ w dà 

Thiên lý uô bê minh (3) 
trong những câu thơ của Tào Tháo (4) là những bản án Xi | 
` hồn t cáo chế độ xã hĝi đương thời, 

Các tập đoàn quân phiệt xem chiến tranh là nguôn - 
sông. đuy nhất, là akiai tiên de tranh quyén doat 
lợi, 'mưu đồ sự sóng cho tập foan mình. Trong lúc 
không đánh Seana ee th 1 os xua lính cướp c 


хе, treo hon một М edi | là uw | н; 
thành, рћао tin là аай được giặc ie lợi vớ: 
ó thúp ша do đâu người (шс thành, 


Tác gì angkara đã agêm Pa “nhìn {Айу kinh thành bị 


(1) Ra у kháng thấy ae chi thay xương trắng phơi day đồng. 
(2) boy rộn Xán (177- 217), một trong bay. nhà thơ nỗi tiếng thời 
Kien An 
(3) Giáp tục sinh cháy тап, hang van nhắn dan déu đều chết trận. 
Xương trắng phơi đây dong hàng nghìn dam không nghe 
_ tiếng gà gáy: 
4) Tào Tháo (155- 220) 





a tàn phá, dù là người sắt khô 
xót ха !". 


hâ bi vào lò lửa «да аай, | 
г "Trong thời đại cực kì hỗn - a \guyện vọng 
uy nhất của nhân d п là có những con | 
| tành nhân chính, biết thương dân, lấy ‹ 
__ Co sờ xã hội của tư tường yêu ghét của i lá 
_ thể. Mặt khác, tư tưởng “Hán tặc bắt lưỡng lập” (1) 
_ tủa tác phẩm cũng là ngọn cờ đấu tranh chống xâm 
a lược của ngoại lộc. Sáu lần ra Kỳ Sơn của Gia Cát 
Lượng, chín lần phạt Trung nguyên của Khương 
Duy là những ví dụ. | 


trường tư tường này. thoát thai | từ 
naqa ‘oe tis ён: chính thông của giai cấp thống trị 
phong kiến. Nó là công cụ dé Vương tíiều phong kiér 
hop pháp hóa sự thống trị, chứng minh sự thống tr 
al dong họ là bat di bat dịch, là đặc quyền, thiên 


dinh, moi người dán có nhiệm vụ bảo vệ chính. 
chính thống. phản đối chính quyền không с 
06 Giai cáp thóng xế cùn dùng tư tưởng. 


1) Không thể эй chung với giặc của nhà lân, <^' 
(2) Thục là vua, Ngụy là giặc. 
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| tiếp tục dàn áp bóc lột nhân dàn. 


с at igs từ tư tường chính thống đó, tác giả 
Quốc diễn nghĩa đề cao Luu Bị, cho rằng ông ° 
là “dòng dõi ‹ của a Trung Sơn Tĩnh vương” là người họ - 
Lưu, có quyền nói nghiệp nhà họ Lưu (Lưu Bang, 
người sáng lập nhà Hán.) 


_ Đành rằng tư tường chính thống là lạc hậu, 
nhưng vấn đề trung tâm cũng như tác dụng khách - 
quan của tác phẩm không phải о đó. Sau khi đọc Tam 
Quốc diễn a số đông độc giả cho rằng không 
phải Lưu Bị họ Lưu mà tập đoàn Thục Hán là tốt, 
không phải Tào T áo là giặc của nhà Hán mà tập đoàn 
180 о: z (зїп, Sức meni chu ae cua A to Ag là 


ante “hin igh dè lại độc giả những Ăn бош sâu 
sắc. Thật ra trong Tam Quốc diễn nghĩa, không 
riêng gì Lưu Bị họ Luu mà bọn Lưu Biểu, Lưu 
Chương... cũng là tôn. thất nhà Hán, nhưng như trong 
hồi ba mươi lim, Từ Thú nói chuyện với Thủy Kính 
- “Lâu nay, tôi nghe nói Luu Biéu là người yêu người 
thiện, ghét kẻ ác. Tôi dén yết kiến, té ra chỉ có hw danh 
mà thôi, uì hắn tuy biết yêu người thiện mà không biết 
dùng, biết ghét bẻ ác ma không biết bo. Cho nên tôi để 
lại thu: từ biệt rồi den day” Như: vậy không phải do 
tư tường chính thống của tác giả mà là thái độ yêu ghét 
_ rõ ràng của nhân dân. Nhân dân yêu thiện ghét ác, nên 
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loàng а Lưu Chí, Linh đế Lưu Hong 4 ghét 
cà bon Luru Biểu, Lưu Chương là kẻ yêu ngườii thiện 
mà không biết dùng, ghét ké ác mù không biết bó. Sò. 
dĩ nhân dân đồng tinh yêu тёп, ủng hộ tập đoàn Lưu 
Bị vì yêu người thiện mà biết dùng người thiện ghé 
kë ác mà biết bò kë ác. Và dù Lưu Bị là “dong di của 
“Trung Son Tĩnh vương” con cháu nhà Hán đi chăng 
_ nữa, thì trước khi xây đựng cơ dò sự nghiệp ông ta 
chỉ là anh đóng dép, dét chiêu, thuộc hạ của ông như 
"ương Phi, chẳng qua chỉ là chủ hàng rượu thị 
Quan Công là kë giang hồ, Gia Cát Lượng là anh “thô 
phu quèn” (lời của Trương Phi) mà thôi. Máu chốt | 
quyết даң sự thành бой của tập đoàn này là “hân 
| | и lun ng chính thống. 


nữ: Ông 2 thể giản r Ae chó rang tư trông chính - 
thống là tư tường phong kiến : phản động, để rồi phủ 
nhận giá trị hiện thực của tác phẩm. Thực ra trên. 
thực tế khách quan, quần chúng nhân dân trong xã 
hội phong kiến cũng có tw tường chính thống. 


Có lúc nguyện vọng của nhân dân đối với việc 
thống nhất quốc ma, yëu câu của họ, đối với софе - 
sống hòa bình cũng biêu hiện bằng tư tường chính 
thống. To cho rằng, chi có chính quyền chính thor 
mới có thê thực hiện việc thống nhất quốc £ gia, 

_ những người Rie ees tộc, mới có thé trờ th 





c cut > khi ен Bằng dân ào ào и? dậy chống les 

Vượng triều họ Triệu \ mbung Ча vồng cha pik 
im dày xéo đất nước PONE s Quốc 

kháp nơi tụ tập dưới ngọn cờ “ ham 

ЧТ. đội quân của triều đình ra SỨC cả as nÉ 


n nhung и о on КЗ năm dan с tháng 


n. | lưới yên nies nan dan. < hoàng thiên 
hậu z tá sol xét cho cùng. Dó là nội óc của việc kết: 
‚ vườn đào của ba anh em khác họ Lưu, Quan, 
IYương. O đây “nghĩa” của họ hoàn toàn không đặt 
trên p eS đồn tiền. thé lực, địa vì cá nhân, “Nghĩa” 
x ео to khuynh hướng bình dang. Trên danh 

lan hệ của “MU, х thối? Tru ы là уча ©; 


x tưởng của "người bào дап б ха 


z kiến, ad “Trung nghĩa đường” la ki сөз 
Sky sự r kết nghĩa của một trăm linh tám anh hùng 
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| tục бе 1 chung : "Thé 
Jam phỉ biến trong xã hội i bấy giờ. 
Tam Quốc dién nghĩa còn là тиби. binh thư có 
- Chí h vì thế mà thời bây hủy ing 


рен rãi(?), thậm d bi cam í hành | 
Thủy Hur, lão bất khán Tam Quốc” \gười 3 
doc THẬN, Hử- ngụ rời а koag doc Tam ante. 


được từ từng tận Т mặt that e của vượt ng t triều 


Thành, бастед Hiểu Trung hoặc Hing 1 a Toàn, lãnh ` 
tụ của cách mạng Thái Bình Thiên Qu 
phương pháp dàn binh bó trận công thành: aida бр. | S Bắt, 
phòng bị tán công, vận dụng tài tinh, chiến lu ам lên | 
thuật của Tam Quốc. Kinh nghiệm kết hợp giữa đầu 
tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, giữa đấu sức 
và đấu trí được tác giả của Tam quốc ай nghia 
chứng minh đầy đủ. Là Bố hữu đũng vô mưu cuối | 
cùng sẽ bị thất bại; Trương Phi nóng nảy nhưng biết | 
dùng mưu nên giành thắng lợi tại Ngõa Khẩu ải; Gia 


(1) Thay trời làm việc nghĩa, báo vë đất nước, cho nhân dán yên | 
бї. в 





mưu nho ké, ке vào r зат “Th м an 


Chính vì những điều nói trên mà Tam Q 
" быды, bó tiêu thuyết ưu tú của ni 


IA CÁT LƯỰNG: Trong mấy trăm năm qua, da 
) độc gia yêu ty Gia Cát Lượng, vì con người đó 
tập укан thà hién trí tué vó cung sae của ¡nhân dân, 


Bia Cát Lượng a ition ng phi bảng nhị dhi 
ah em тне alae тыу hay Т Та‹ “Tháo, Triệu Tử 
Long v.v... Gia Cát Lượng xuất hiện có phân nào bí An 
như cuộc đời bí ân của ông vậy. Chàng ân sĩ nơi thảo 
hr trên gò Ngoa Long ờ chốn Long Trung ấy xuất hiện 
__với tư thé của một con người “chénh mảng việc đời 
(61 của Gia Cát Liong) nhưng đã thu gọn việc đời 
wong dôi mát thóng in] khác thường của mình. Đó 
là dụng tâm của tác giả nhằm Chứng mình tính cách 
kin đáo nhưn; cang hết s sức sôi nôi của con nguời c 


rong hoàng кы đa a lên | trời ahs | 
Độc giả làm quen với Gia Cát Lượng từ hr 





âu của Tuy Thi trước khi từ biệt Lira Bj trở về 
„ i T йш bên doanh trai Тао: 
‘Tr von bùng này eó mội bậc k} af vở Long Tương =. 


; hông ng de < ‘Chu dược LA Vọng, nhà Нах 


"Trương Lương”, Tôi (Từ: ТАШ) so với người dé, 
њас ‘an ngua hòn sánh với k ian, gua den sánh vớt 

mz hoàng LAN đó thường vi minh với Quản 

g, Nhạc nhu ý tôi, Quản Trọng, Nhạc 

j còn Me? xG, Người đỏ có tài ngang trời dọc dát, 
thiên hg chắc chủ có một khong hai.“ 

Roi tiếng đồn = Ages Long, Phụng pe za khen 


kè khát khao h noes tài lắc Bi. Thế rồi màn kịch tuyệt 
điệu “Tam có thảo Ш” Аы lần đến nhà кэл) hé mo. 





sờ của người hiền sĩ àn dật 
mình cao tám thước, mặt như r neo dat mũ, đầu đội 
khăn у, inh bàn áo cánh hac, hình dung thanh 
thoát như tiên. Phong cảnh mỹ lệ thé kia quả xứng 
áng là nơi quê hương xứ sở của con người tuân tú 
mm Bọ Nhưng màn kịch tuyệt diệu “Tam сб thảo lu” 
không phải được mờ nhanh chóng, đề rồi go к е 
ing. Laru Bị S hka lân Thôi Chân Bình, Thạch Quảng 
Nguyên, Mạnh Công Thành là bạn thân. Gia Cát Qu: 
là em ruột, Hoàng Thừa Ngạn là ông nhạc của Gia Cát 
чү. Наш làn nhàm lan, năm lần nói lên khát v ong 
ân tài của Lưu Bi, và os chinh nim lan tác ° giả 
thể hiện bút t pháp độc đáo nhằm sáng tao không k 


it Lượng йг ian z giữa lúc ДЫ; chân vac 
chua hinh thành, Lưu. Bị còn lan dán đó đây, bôn | 
sống tam người. Cho den khi con Phục long tỉnh 
mig Long Trung чой кё thiên Ва chia AM thé sự 


“Từ khi ere Trác p dn bh dën пау, . дс kiệt 
bón phương trôi d Фу. Nhw Tao Tháo thế kém Viên 
Thiệu mà đánh được Thiệu, dó h] ông những che có 
thiên thời, mà có có mưu người nữa... Nay Tháo cam 
quân trăm van, mượn tiếng thiên tử dé khống chế lo 
hau, xem đó thật không thé tranh giành voi hắn йит. 
Tôn Quyền gi: dát Giang рон đã được ba đời dát 
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dai hiểm trở mà 184 = lại quy hissy xem n thé, С Giang 


Kính Châu... là đất xi» v6, phi c сб Phu % 
gi mới giữ nỗi, trời dé dành riêng cho tướng quân 
wing quán nghĩ sao ? Lại còn Ích Châu... Tướng 
dong dõi nhà vua, tín nghĩa toa ra, bắn biển, 
thu ‚лар жег: hüng, mong người hiền nhw khát nước, - 
u tướng quân gồm được châu Kinh, châu Ích giữ 
nứng | nơi hiểm trở, mal tây hòa 061 các tộc, mặt nam 
phú dụ các nước Di, Việt, ngoài thì liên kết обі Tôn 
uyên, trong u sua sang uiệc chính trị, dot lúc thiên 
L, sai mội thượng lướng dem quân Kinh - 
ni dok эрй com y bằu nước dén “đến eka tất: 
Nêu được như: the, nghiệp nước mới thành, nhà Hán 
mới phục hung duoc." anaes 


Gia Cát Lượng am hiệu thực tế khách quan, nên 
cho rằng Tào Tháo tuy là kë thù chủ yêu, nhưng hiện 
tại thời cơ chưa cho phép, tạm thời không tranh giành 
với Tào. Thế lực Tôn Quyền tương đối ôn định, nên 
cũng khó bề lán át, hơn nữa lực lượng Tào Tháo cũng 
là nguy cơ của tập đoàn Tôn Quyền. Cho nên tốt hơn 
hết là lợi dụng Tôn Quyền đề dối phó Tào Tháo. 
Nhiệm vụ trước mắt là tìm cách thôn tính Lưu Biểu, 
laru Chương gây cơ sở cho tap đoàn minh. Sau đó từ 
các mặt nội trị, ngoại giao tiến hành công tác chuẩn 


к ree Tini ге ст на aie ae 
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'ới ban ' dó nam mum bón cháu ừ Tây Xuyên ait 
san toát an , Gia Gái Luong tr trình k ау ychủ TVONE Cu 


© nấm ping nhân hòa. Trước hãy chide кие би làm 
по? i săn ban, pe ду đến Tây үер, dé dựng cơ di 


1 ri, sau z khi rời khôi үн tranh, „ đệ nhất công 


į сї hằng atin ¡chỉ d ‘ s: ỨC vài Каз еа сар | 

bin do Gia Cát Luong huấn luyện cả thay nấm nghìn 
gười, nhưng phải Nướng đầu với trên mười ` “van 

ee it а 1 a Tào Tháo ` | 


Ве, Vong thường mut đánh Ада công 





га cười nói nói uẫn thung tiền 
x Foi Hải lu nh dë nát cng 


thể Xu KE Bác Vào thành Tân 

ã chứn; ' mảnh в hồn tài trí hơn người của Gi 

Cát Lianne củng cô lòng kính phục của Trương Phi, 
ua: oe тр КОЧ đoàn Lưu Bi. Cũng nhờ 

những vanh liệt đó mà Gia Cát Lượng tự 

toàn cảnh quân không зал, hàn] 
кунү д hô 1Ø si quân không luyện tập, chạy ‹ 
bức, ` mà ша jgn Bác } Vòng, л nước | лай Ва 


- Và rồi trước khi Xích Bích bùng nỗ, giữa hai mươi 
"mưu sĩ Giang Đông trong đó có mưu sĩ vào hàng bậc 
Trương Chiêu, Ngu Phiên, Bộ Trác..., Gia Cát 

| rước sau vẫn tà ra là người có nhãn quan sán 
suốt chủ abi kip thời, đủ sức đánh bai đối phương, 

g đáng là nhà hùng biện đại tài. Lúc nay linh tl 

6 сі Е phức tạp, Lưu Bị bỏ Tân Dã rút Phàn Thàn 
за Duo g Dương, chạy ra Ha Khâu. Tào Thán lo Laru 
Bi sầu kết với Đông Ngô, nên quyết chí một mặt huy 
động đại quân đê ra oai, một mặt sai người đưa hịch. 





Va Aaa Ой ТААТ. tương đấu tậu Gi ang Đông, ибп ba ` 
tắc lưỡi làm cho. hai bên Nam Tôn, hen Tào thôr tính 

nhau : “Nếu quân Nam được, ta cùng đánh Tào 
Tháo lấy dát Kinh Châu, nếu quân Bắc được, t 
thira thé tinh lấy Giang Nam cũng nên. Nene khó 

ăn chính của Gia Cát ауе» là làm thế nà 

wong 01 hàng giặc của. 

bọn hủ nho Giang Е Đông. [ hé là một màn kịch mới 
Khua lưỡi bẻ bọn nho bắt đầu. Lời đối đáp với bọn 
| g SRM, Neu hien, Lue Ton thé me $ chí ay x 


“Lae Dự быы Soi sài sakin quân nhân nghĩa 
o được trăm vạn тшп tàn sage ? Lui i vò gia Ha 


thé n ma cha. xuj {chủ uốn Ж a ie + không nghĩ đến. 
thiên hạ chê cười. Do đó mà suy, thì Lưu Dy Châu thật 
không sợ gì giặc Tháo vậy Thy Sa 
Hoặc qua lời đối đáp với Ng iêm uá | 
Đức Khu, Gia Cát Lượng kịch hết phê phán bọn hi 
tủa Tôn Quyền : “Nho cüng có nho quân tử, cũng 
nho tiêu nhân. Nho quân tử: thì trung vua yêu nước, 
giữ chính, ghét tà, chuyên làm những điều ích lợi 
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Chi фә mộ vài lời đối đâu cũng hiểu ад tài - 
äng, да nhà chính tri kật xuất Gia Cát 


irung tập trung bút i miu | th фа. cl ib Г wre | 
lột trong lich sử - Trận. Xích Bích. Tuy wong ae E 
hồi này, tác pan miêu ta dục ир tính ‹ các + an Ü | | 


diàn sess тау ie 


Nhưng bing một trận gió ding ding thdi đến, 
sóng vật tới bờ Các đãi cờ bay tat vào mặt ( Chu Du. ˆ 








1 sực nghi tới điều gì bỗng kêu rú lên một tiếng rôi 
xu vật ra phía sau, miệng thô máu tươi, 


Aicó Фе cú wiege. Chu Du? Gió Man: cùa Gia са 
| được ( дарек nett конк: спа Cha Công Cần thiêu 
' hủy tám mươi ba vạn quân Tào. 


Sau trận Xích Bích oai hùng là việc Gia Cát Lượng 

xông мез chút ne nuốt chứng ba thành Nam Quận 
“Sinh Dương . Tiếp theo là việc ( đi Cá 
Lượng phá vỡ mỹ Hiện kế của Chu Du. Ba cåm nang 
hông z Minh giao cho Triệu Tử Long đều hiệu 

át Lux ong g dang € о Tây Thục, nhưng hình 
am. bày mưu tính kế cho Lưu 

ang | hu шу từ ng, tá, miu sĩ của Tôn... 


g việc xây пека sự n 


Bó, кше không có tính by лы mất 
né ae qual Công. Không Minh yêu cầu тил 
і “Cà long ngô chí khuyết, trách ngô chỉ doan 

hán những khuyết diém của ta, chi trích 


x chink Lenny ptr” Trong thi sửa ne x 
А} тоц a con nd rong tiến thân cho các "hiền sé, goa 


him nom đời sông nhân dan 
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thường phạt công minh, trị рын) kè p hạ an 
эш б sóng vui hed thái bình: thông dén 


Nha tôi có tám trằm gốc ок năm trăm mẫu 


/ "SS nhái the hiếm sínÀ M Ыг. Ты 
Sade: rong vu có í tám lua thừu, ngoài 


jòn; Neo thực hiện ih k hig Tiên Ngô kl 


ur asia os ¡ nha Hán. Nay bưu Ноте Thức la Ton 
Sáu nhà Hán, nếu anh bỏ Động 
Thúc 06 em thì trước không hó then là bẫy tôi nhà 
Нап, sau nita anh em lại được sum hop, thé là tình 
nghĩa hai đường uen cd". Gia Cát Lượng rất có 
. tác khi giải quyết, sự nghiệp chung và tìr h cản 


Zon ngu i tài ba ấy với sự of vũ lớn FA cla sức - 
hạnh tinh thin là vi sự nghiệp Tage Hán, đã lập nën 


Bọ. 





y lo đêm, Ha F М Đôn Xổ Post ао làm | 
Mã t kë có nhiàu mưu mó sách lược nêu không ci 
hận mua ein tinh trời phú cho tài s bi thiñu ra tro 


Han bản dia Ma né phù hop wi yên cu vè nhan 


ре Lượng quá chú trọng 
miêu tả trí tuệ vô cùng tận của Khổng Minh mà xây 
dựng nhân vật này “đa trí nhi tử yêu: (nhiều п mưu mẹo 
“gp PS „Ж-А. К э PS 


só ph ng | thd | мааа làm cho ông có lút: K ông 


khoa tà là t] Ay nhà thủy “sắc đậu thành 1 binh” 
“goi gió hú mưa”, khiến hình tượng nhân vật này kém 
giá trị chân thực trọn vẹn. Tuy nhiên, những tình tiết 
như trên không phải là nhiều trong một tác phâm dài 
một trăm hai mươi hồi.này. Chính những câu chuyện 
có vẻ thần bí đó bắt sajen từ ийй hoạt động tôn 
của người "тай Has: kwa xá hội shaq: kiến, Hầu 
hết những bộ tièu thuyết luu truyền trong nhân dân 
ойс ít hoặc nhiều đều nhidm phải những sắc thái 





á ng Shing biện 
ёс “Tha thuyền а. tiễn" (dung thuyền n 
со mượn tên), “Gia Cái cầu к pieng ( Gia 
tướng thông t thiên văn, tường địa lý, ыар р я р thuật, 
ba hôm sau vất có sương | mù lớn lại i hôu a dur с] | 


š i in } | п chuc Van tan ез cho ch D Du š 
Ú n giữ được cái đầu của mình, г gop 
ae điệt tám mươi ba vạn quân Tào trên sông 


шы b з $i ч ERS SA аз ie? M. w; № 


Gia сш a а диб Prange Эа thắng 
lpi cúa Không Minh khi biét nhấn: tích tâm lý абі 
abel Lúc mười Jam van quân của Tư Mã = ee 


K = Không N Minh + ra a lệnh ке п t tin! ý 
+ ng cả Từ quân sĩ đâu cứ giữ y đấy, không 
được nhốn nháo,: bến cửa thành mờ toang, mỗi cửa 
sai hai mươi tên lính ăn mac làm ew dàn c quét tước зора 
dẹp. ấn đụ và Minh п с áo cánh thạc đội k khăn lượt, 





van quán của Tư Ma Ý, hậu quán làm ti 
oe | x m "hậu in, nhằm duong Bắc 8o 


không woch aks thủ SN không 1 song, атн thoát 
cũng không khỏi, lại thừa hiëu Tư Mã Ý lau nay phục 
tài mình lắm mưu, nhiều mẹo, không làm liều, nên. 
ông mới bày trò chơi mạo hiém dó. 


vào ginh ra tu, chiẾn đấu gì gian nan mm lại đời ape: 
be ac sự чк li ki lí thú nhu Hoa a дау dot gE Bác Vong, 


1 Нат | nas уч rede aide са а ы: m 
nồng nhiệt, dạt dào, Vi vậy Khẳng Minh mất thì 
truyệt › Tam ác ang kém кин sôi nỗi 


người măi w quả táo c ín, bộ oe dài hai thước, 
tưới n a Xich Thé seks di nghin dàm, cáp паш 

; gd đao c oai phong lắm liệt... in sáu vào trí nhớ độc giả 
gut i dy | làm nên tưng VI lay lừng гор 

ch 16 ragu từ bidt còn bàn một mình mot dac ` ri hội 
: Đông Neo as như Yes e Ë A đêm Lê 
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lốc đứng canh cho chị dâu ngủ không chút nan k 
бс treo ón trà sing aa nim ka ayan chém dhu séu 
quên lời thà kết nghĩa ¿2 б vườn đào; tay trái đánh ct 
với Mã Lương, tay phải đưa cho Hoa Đà se? tum 


` rắc thuốc. 


Tác giả láp đi láp lại một số sự kiện nh m nhất 
mạnh lòng “upa nghĩa dũng mãnh vô bờ của Quan 


Gương trung ойли bặc soi trời bê, 
Khí nghĩa dm дт nỗi gió mưu... 
_ Khi Đi thế về với Tào Ngụy dù được di đãi 


i Hán" š cho lën 


bá: khả cải kì bach, ng kha aie nhi bắt khd hi 
kỳ tiết” (Ngoc tuy đập vụn được, nhưng không | 
được sắc tì dng, trúc đốt cháy được nhung khór £ 
peed được gióng thẳng). Thân người tuy 
danh tiếng truyền mãi trơng sử ж xứng d 
rung của đất Giải Lương. 

Anh hùng òn nhớ Giai Luong хиа, 





т liệt Quan Công tiếng dén giờ 
Huynh dé mét ngày tinh nghia асы x 

é uương muôn kiếp khói hương thờ. 
x Quán Trung khái quát những tình tiết đầy ý 
Wen ab „ 400 tả cái “nghĩa” của Quan Công. Về việc 
hàng Tào của Quan Công sách sử ghi Quan Công bị bắt. 
mà đầu hàng :Ndm thứ 5 Kiến An, Tao Công đồng 
chỉnh, tiên chủ chạy sang Viên Thiệu, Tào Công 

Quan хе dem sp. ER Му 20. 


aan Công dến hỏi : - Văn Viễn dén tây dinh 
đánh nhau uới ta chăng ? 
| Liêu đáp : - Đâu phải the ! Liêu sấy nghĩ tình сд 
nhân ngày xưu, lên đây gặp nhau đó thôi. 
__ Nói ròi bỏ dao xuống ngwa, thi lễ xong, ngồi trê 
đính nai nói chuyện. 
luan Công nói : - Văn Viễn dén dụ mê chăng ? 
Liêu đáp : - Không phải thê ! Ngày trước nhờ anh 
cu em, ngày пау sao em lại không cứu anh ? 








mà ` chỉ vit ae Tinh vei Lửa BỊ. Tron 
loanh trại Tào nhất cử nhất động của Quar 
đặt tình nghĩa của anh em La Quan Trương 


thuần. Cái “nghĩa” ở đây xây dung trên cơ sở ân of 
| ni ân hông ай trên н ich cua tap đoàn. Chịu ơn | 


cấp thông tri lợi Paes lan Res с Sable cing 
ae ny quyền, mê hoặc quân chúng, vì ân oán cá nhân 
mà quên điều phải trái. 

Quan Vũ trung thành với Lưu Bi, trung thành với 
lời thê kết nghĩa & vườn đào, nhưng lại quy thuận 
Tào Tháo trong những điều kiện nhất định. Quan V 

lai vây ар 299 Tháo nơi Bạch Mã, chém hai tướng tài 
ién Thié Luong, Văn Sú, suýt nữa làm 
Lưu Bị iba mang tại doanh trại họ Viên; nhưng Quan .. 
үй lại hết lòng với chị dâu, qua năm cửa quan chérn 
sáu tướng giỏi của Tào Tháo. Màu thuẫn chàng chịt 
trong nội tâm cũng như trong hành động của Quan Vũ 
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phàn ánh tính báp bênh của chữ “nghĩa” thời ‹ 
Xuất phát từ tiền đề của chủ үй cá nhật, quan 
сри về “nghĩa HX 4 M ag thắn à аў | 


u "hông Tào của tập đoàn ' Thụ 
ào Tháo có thể giữ Vân Trường 
loanh trại của mình vì ts е Liêu thì : 


- “Lưu Huyền Đức с đãi Quan Vi гнеў диа chỉ 
ортара Мут "hi hde 


; k x tarde. cü khó аиб và mới đề 
Hoa Dung Lộ Tại đây, Tào Tháo lấy tình ‹ 
lạy lục x 1 tha, Quan Vân Tr rong nói : 


- trước đây tuy đội on sâu của thua tướng, 
nhưng đã chém Nhan Lương, Văn Sú, giải uây thành 
Bạch Mã аё dàn đáp rồi. Còn uiệc hôm nay tôi đâu dám 
pi chút tình riêng mà bỏ оіёс công cho được. 


Tháo nói ; - Thé tướng quân còn nhớ dén uiệc qua 
năm cứu ҮШ. дё» sáu tướng bhông ? Dai truong on 
phai trong điều tin nghĩa. 


Câu nói của Tao Tháo thức tỉnh Quan Công në « 
"Van Trường xwa nay vån là người trọng nghĩa, nhớ 





tinh Tào Tháo khi xwa đãi i mình À rát hậu од vige 


lòng vå li trông thấy quân Qi > 
nước mắt, đứng run cằm cập, k 


thân mà quan niệm thù ù bạn, địch ta không rö rằng 
vi phạm nguyên tắc tối thiểu của tập đoàn Th 
Љар cái “nghĩa” mang nhiều yếu tó tiêu cực A đã 
làm chỗ dựa cho những tư tường lạc hậu phản động 
của giai cấp thény trị phong kiến về sau. 


М.п Thanh phong Quan Vũ là “rang 

ghia thần vũ đại dé”, vì 1-Quan Vũ là người trọng - 
‘dai nghĩa” pal Roba teat Tào Tháo, vẫn luôn luôn 
nhớ dén Lưu Bị, “thân tại Tào doanh, tâm tại Hán”, 
nếu không thì phụ nghĩa với Lưu BỊ ! Nơi chiến 
trường bit duoc Tào Tháo lại thà ra, nếu không thì 
| ngh Тао Tháo ! Chỉ có thứ: đạo nghĩa không 
ы biệt địch ta Ấy mới phù уы lời nói :”T 
Quốc nhất gia Mãn Hán nhát thé” (Trung Quốc là một 
nhà, dân tộc Hán, dân tộc Mãn nh là một khối), Giai 
cấn thông trị phong kiến đề cao “đại nghĩa” của Quan 
Công nhằm làm hao mòn ý thức dân tộc của người. 
Hán. Chỉ vì “đại nghĩa”, vì ân oán cá nhân mà quên đi 
cái nghĩa của dân tộc, cái nghĩa của giai cấp. 


Trong Таг xe а Teha еге ена Я 
kẻ kiêu căng, Trong Tam Quốc diễn nghĩa. La би; 





Trung nhấn mạnh đặc diêm tính cách này của Quan ` 
Vũ. Vì kiêu căng tự sấu là làm mắt hòa khí giữa Đông 
Ngô, Tây Thục, tón hại chính sách liên Ngô kháng Tao 
của Gia Cát Lượng, đề mất Kinh кш, tạo nguy cơ 
xu tiên cho di „tp я спа cơ nghiệp nhà Thục Í 


Cin sar g ун. đặt mốt thông 
Trường và Tôn ( kê 


_ chết ive sự r nghiệp của Lưu Bi. Lho Bị cũng vì báo thù - 
lạng аар Vë mà đại SN 0 Нар Đình, nướng mộ 


Dưới sự chỉ phối của tư tưởng “Ủng Lưu phan 
Tào”, tác giả sáng tao Tào Thao, kë gian hùng nham - 


‚ lòng lang dạ thú, sáng tạo Lưu Bi, ông 24723 ; 


kin hi hi từ ea mus Một с yêu u dan. | 





hinh tượng nhân vật sinh động không bị sua chế boi 

_ sự kiện và con người trong lịch sử. 

5. Thử xem t hayes Quan Công chém Nhan Lương, 
Văn Sú, : tướng giỏi của Viên Thiệu. Trong sách sử 
i с chuyện bo йы T быы với ире 


rong. Lương dang dung dưới ong le Quan Công 
| n hỏi thi ngựa X ch е ач, таи i da Бш. 


ngu. Quan TRO sông не sso êm chửi sự bạn dâu 
buộc ngựu rôi lên ngựa cam dao từ trong trận 
phi ra Liên: di vào chỗ không hgười... ` | 
Nhan Lương chết không phải vì sức сї ng ee kiệt, 
chin! vì ngựa Xích {һб của Quan Công chạy nhanh. 
_ Nha n Lương tro tay không kịp, và cũng vì khí thé oai 
г гды lắm liệt của Quan Công nơi trận tiền át cả đối 


? Hok chuyện Quan Công chém Hoa Hùng : 


x “Nói chwa dứt lời, một người ở dưới thềm chạy 
ra nói to lên rằng : 





Ме dục, tibag gng Мни MỸ: ТЫМЫ B к! 
nào, Todn thira : Em a Husin Бис tên là Quan Vi ‹ Ауа 


Đức tiền macung thú. Viên NGA Brang trướng thét: 

“kay này là thằng nào ! Mày khinh chư hằu 

không có đại tướng hay sao ? Thi: mày la 

äng cung thủ, dám nói khoác à Sua кел. u 
duc n rangi a x (бее 


Quan Công 


тыш аза er ra. биа Ông n sói) | 

- Xin hãy để ci chén rượn ж Tôi di С rồi hồng 
ngay ! 

Nói rồi đi ra, uác long đao 

một lát, các chw hau nghe thấy ng tua а trắng đán: 
reo hò ёт дт, tựa nhu trời tan ай lở, cu pat 
_ nghiêng, chúng tướn, g би that ne, dang dinh sai 
ngụu đã vào tới хы жуш aes Cong cam dóu 


(1) Thước Trung Quốc bằng 1⁄3 mét 


12 





ông trong dá “the aisha + reo siya tròi íá i ! 
túi đô non ghiêng, неч cái “ han” của ( 


. anh minh, biết thương y yêu trăm học. 


ond ai -ưu Bi thi gia dinh da ph sản, ong ТО = 


sau, o, ta làm eu, căng na neu cdi xe б tan ch е! й i cara 





Tháo c êt : Anh hùng puis thiên $ к Sự 

(Lut Bi) s Tháo sả thôi” Thậm chí, khi tiéng | 
đàn của Tư Mã Huy đương du dương réo rat, bỗng nảy 
lên tiếng cao rồi im bat, Tu Mã Huy buột mom chắc 
có kẻ anh hùng nghe trộm. Quả vậy, người anh hùng 
nghe trộm là Huyền Đức, Мф con rồng khó han sap 
uào bê lớn (lời của Tào Tháo) vùng vẫy dọc ngang, 
"ga Aad кзы leo lo nợ | 


Trương Phi. 185, trùng £ phùng kỳ + sơ set 
bước đầu phát triên của lực lượng Thục 
Hán. Chiến công đầu tiền của ho là đánh tan ene: ae 


inh Viện Chí tại Trác bếp | 
WA ñi x 


Ỹ 


= Anh) к хи@! | hiện buổi sở” dẫu, 
Người thủ- siêu dao, ke thu: mâu, 
| bước chân ra иу đã di, 
_ Tiếng tăm lừng lây cuộc ganh Ka 


Tiếp đến là chiến công 8 thành Thanh Chau. Dé 
ng chiến công đánh dấu tài nghệ vô dich và ; 
những hứa hẹn tốt đẹp của tập đoàn họ Luru. Khi b x 
dàu xây dựng sự nghiệp, Lưu Bị mang chí hướng А 
“thuong báo quóc gia, hạ an lẽ thú” (trên báo đền nợ - 
nước, dưới làm cho nhân đân yên ổn). Lưu Bị hiểu | 
rằng “Nhår vô tín bát lập” (con người phải lấy chữ 





làn x ieee ©. ыт Bi 
được moin n u TRÒ gh “in в ` tar n, cận đấc 
S т 
ей кшк ай. Tào Tháo : 
Tháo dĩ cáp, 


Ảo nh di Khu: 


Tháo dí 


Е % ` ЕТ, А. МЫ 


Ж, háo tan te ap ла thả, Tháo dng b bac 2.9 ta 
CAN? nhân ла, Thao ding âm mưu хао trá, ta lấy 


hai À thu linh cua ihai tật т SANA У. 


ta phu người е. không dé SEN bầu h ta, còn a BỊ. 
thì trước sau vẫn “tha chết khong làm diều phi nghĩa 


Nhân dân thành Tan Dã làm thơ сат nggi + 
¡ hoàng thúc, lúc dén đây dân thị 








a Si tai ng Kinh Châu, Trương Tùng 
dng Ích Châu cho Luu Bị chỉ vì Lưu Bị là người nhân 
I 1g Тао Tháo là “tên nehieh ặc, t 
n hùng lộ thà} rẻ 0 hiền si. Lão tư loàng 
inh tướng tờ về với dập 
n, cang el chis үй. сат "ke h lòng t thè anh ‹ chiê 


i ТТ óng sắp di, như" Я са tay phải tay trái 

ай ga ‚ cha phượng, ăn cũng không ngon. 
| \ ше pnuc lòng thành cua Lưu Bh Từ Thứ tiên 
cử bậc kỳ sĩ ờ Y Long Trung là Gia Cát Lượng 
vì ên cũ nghĩ А d (n 

áo, Tü Thứ thé trọn đời «шы bày mót muu tê 
i cho у cả. Bàng Thống bò mình tại gò Lạc Phượn 
99 vì đội ơn sâu của Lưu Ri. 


sai \ hệ giữa Luu Bị với Khổng Minh, Quan 
Trường, Trương Phi, Hoàng Trung, Triệu Tử 


10ап toàn là quan hệ vua tôi, mà là quan Minh 
° bgn, truong Phi bò mất Từ Châu, bị Quan 
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dă the oie se chết Зн: Мау dù Nó thành 
i, vg con nửa, sao nữ dë anh em nửa đường chết di 


— Hoặc sau khi mời được Không Minh, Lưu Bị đãi 
vào bậc thầy, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, ngày ngày 
bàn việc thiên hạ. Lưu Bị hết sức trung thành với lời 
thề kết nghĩa vườn đào, không vì làm vua mà quên 
tình nghĩa anh em. Được tin Quan Công mat, Lưu Bị 


_ + Тейт nếu không báo thù chó em, thì dù 
giang | son van dặm cứng không cần.. 


Hình tượng nhân vật Lưu Bi trong tác phẩm đã 
дй qua con người Lưu Bị trong lịch sử, thê hiện lý 
rong, nguyện vọng của nhân dan về một ông vua chân 

| chính. Nhưng cũng chính vì vượt quá xa bộ mặt chân 
thật của lịch sử và đặc điềm thời đại mà cơ sở tôn 
Lại của nhân vật có phần mơ hó, chất hiện thực của 
nhân vật có phần giam sút. 10 Tan nhận định : 
| ...Muén Lưu Bị là người có nhân có đức ma hình như: 
gid dối. Người đọc mến lòng thành thực, biết người 
biết ta, yêu cái nhân hòa thương dân, thương lính của 
Luru Bi, nhung së khóng vừa lòng về thái độ thiếu 
‚ kiên quyết ditt khoát của Luu Bị trước phong ba bão 





hấu của Lara +e Tây Xuyên của а Lau > 
tranh thủ thời со xây dựng địa bàn cho Thụ 


Cũng vì “Đại nghĩa” mà Lưu Bị bất chấp lời can 
la Không Minh, Triệu Vân, cử dai quân báo thù cho 
ase Công. Một thứ nhân nghĩa xuất phát từ tình 


cam riêng tư ấy làm tối tăm dau óc của Lưu Bị. М 


báo thù cho em mà vứt bo chủ trương “liên Ngô ct ang | 
Tào” dân đến van bón mươi. doan rk х trại tai | Hào E Đìr ge x 


r1 ao tâm tảng vis viện Luu coy thành > 
vua са từ, đức độ làm tám gương sáng cho xã hội ˆ 
phong kiến nhưng ông không tài nào làm thỏa mãn ý ` 
nguyện ấy của mình. La Quán Trung không thê xây 
dựng được éngvuanhan từ, đức độ như Lưu Bi к = 
nột xã hội đen tôi, trái lại ông cú thê xây dựng hàn 
ram hàng nghìn nhân vật điển hình như: Tào Tháo, dì x 
hiện thực xã hội thời bấy giờ cho phép ông khái quát 
hết sức chân thật bộ mặt tàn ác, giả dối, ích kỳ hại 
nhân của tập đoàn phong kiến thông tri — - 


TÀO THÁO : Nhân vật Tào Tháo trong tác phẩm 
có nhiều điểm khác biệt với con người Tào Tháo trong 
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ử. Trước hết thử t tìm hiệu vai MẸ, vị trí của con 


Tào A anh Pitre | (15: nh хай | thân từ д os. | 

nh giàu có, nhưng địa vị xã hội không lấy gì làm cao 

như hạn chế os eee cua isi wng ri“ бап nhe 
tó thué, khuyén khích sàn xuát. 


Năm 196, Tào Tháo thi hành chính sách đồn điền. 

Sự chém giết giữa các tập đoàn quân phiệt, khiến đất 

dai lưu vực Hoàng Hà thành vô chủ, Tào Tháo đưa binh 

_ Мар nông dan đến cày cấy. Ở miền bắc hoang vu, chỉ 
có арчый thúc бе котки tô Куч ats НЕХ binh lir 


Năm 207, Tào Tháo tiến hành bình định ba quận 
Ó Hoàn, diệt mối Јо từ ngom vào, cứu thoát mu n 
máy van dan Han bị bất làm nô lệ. Ó Hoan và Tiên Ti 
là hai chủng tộc ban du thục hưng thịnh cuối đời Hán, 
thường quấy nhiễu miền bác Trung Quốc. Sau khi 
ánh thắng Ô Hoàn, Tào Tháo hiên chế ky binh cüa Ó 
Hoàn thành “thiên ha danh ky” tđội ky binh nỗi tiếng 
trong thiên hạ), đặt đưới quyền chỉ huy của mình, 
Không những binh lính, nông dân mà những người 
thuộc tầng lớp trên của bộ lạc O Hoan cũng phần 
khởi phục tùng sự chỉ huy của Tào Tháo. 





lào Tháo không chỉ là nhà SG sự, nhà chính trị 
ыла. mi ek a ak da 
ce aspa Aa nana 
ал Si đàn, xoay ngan , đánh dong 
bá nên thơ ông đồ lai cho dbi sa sau a không thiêu, nhưng 
qua những van thơ cdr nÌ 
` quan yêu đời, tinh than ti ich 
Người đời sau gọi thơ của ông và thơ ¿ 
thất tử” la máu, là thịt, là tiếng nói của "thời d si. 


сч chính к. Тао Tháo đề xướng Ì 


Những nhà nghiên cứu lịch sử đời sau căn cứ 
vào những công hiến đó của Tào Tháo phong ông là 
“anh hùng dân tộc”. x 

Sau khi đi vào Tam Quốc diễn nghĩa. Rất tiếc ˆ 
bon we thế kỷ nay, người anh hùng dân We are "Ama | 


101 lip з Ж va Lưu Bi. 


Tam Quốc diễn nghĩa xây dựng Tào Tháo thành 
VY ii có tính cách phức tạp mang bộ mặt hung ác 
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đoàn cảnh xã hội được phi ánh t trong Tam Quốc 

| diễn aie là xã hội Trung Quốc từ khoảng cuối t 
y thi з cuối thé бу thứ 3, từ khi đội li ойр khỏi 
hởi 4) đến khi Tán diệt Ngô 


giao trant giữa sài tập đoàn quên phiệt chính thức 
âu, 1 gi nh оен ен, lợi kế mình, tuyến eqn Ч 


o MIẽ đó, Tào Tháo vốn là con người nham } lu 
tàn ác, nden có lóc" tô ra a là con ng rời 


phi re tạp của 1 Tào Tháo Sau khi i rut hin trên vũ dài 


| ngk thề Rõ е đây үч thứ pare lý nhân sinh 
hiện tính cách ích kỷ hại nhân của tập đoàn phong | kiér 





hồng trị. Chân tướng của Т Thí 

giấu đi khi thực b hiện âm rau ly tí & sia mbek 
Bằng ae: chi tiét chan that, tác gia khác họa. 
Tháo con ngu: có ари © tài sahana WA mục gian 


mà không giết là nguy. Vi khi người khúc biêt- 
tehf cua mình thì không thê đánh Ка ai ‘deck nữa", 
Đã là kë nham hiềm thi bao giờ cũng có tính da 
nghi. Trước khi chết, Tháo dặn vợ cor đấp bảy mươi 
bai cái mộ bo không ngoài thành phor g sau này có kẻ 
đào trộm. Hoặc vì đa nghị, sợ kẻ khác ám hại mà đặn 
у : - Trong ngủ mê, tao hay giết người ác ` 
đừng đến gần. Dà lời bia đặt có hiệu nghiệm, Та 
Tháo giết tên hau cập khi nó đắp chăn cho minh, ` 





theo tưởng: ahd Нов 


tua es ih TE tước QA Ánh vũng, baa lầy ngập vó 
igwa, đường khó di, quân lính đều đói mệt, nằm lẫn 





HỆ 10 1Ì ый Vién Thiệu, phát hiện tài 
n tuổi `. của Tào 


са Thác không oS 04 tài Tiệu dó. 


T at ra ng: tình the bấy giờ, Tào Tháo không 
hác được. 1 1ёї suy) vào CÒI 





сё рй es có chi Г nabi ot trời, dát. lưới nghi bút của 
La Quán Trung, Tào Tháo trong tác phẩm là hình tượng 
on rồng hic to lúc nhỏ, lúc bay lúc nấp, lúc to thì 
thôi mây phun mù, lúc nhỏ thì thu mah mp ab. khi 
rong trời dát, khi ẩn thì пёр didi sóng. 

Te gi ё Tho Tho nói về cái tài kinh 


%о Tháo). Tào Tháo biết nhìn xa trông rộng, có tài ph 

) thời Ы i Hà Tiến định rước quân hiệt 
lông Trác ein Sak: Tào Tháo biết đây là việc lướt v voi - 

dày må ó, nên can ngắn. Hà Tiền không nghe, Tào Tháo 

) đi, còn. 4) : Làm loan thiên hạ ät Hà Tiên. Qua thé | 

không sai, sau đó không раб lâu, cơ nghiệp trên bốn. 

trăm năm của nhà Hán bị sụp dó tan tanh, 


| 6 ma: trường hợp, tác giả cÓ ý so sánh tính hơn 
hắn của Tào Tháo với bọn | quân phiệt khác. Tại hội 
nabi chư hầu bàn việc đánh Dang Trác : Khi Đồng Trác 
bắt hết cd dân Lạc Dương ước máy trăm van dua 
sang Trang An.. thì chu hau ling quân lai một chỗ, 





không hà động tinh. Tủo Tháo dén bdo V Viên Thi 


thé dubi theo bắt. s ei) трна Bin ; 
` `“ binh e | lý TT 


tông biệt thes al. Ay la lúc We к т nó mat 

súc ông không đánh ? Сас chir haw сас nói: Кїл 
- khinh động. Tháo giản nói ré con củ 
ng i ing ï ; mưu dé viec lớn. Nói rồi tự dån h hon 


ngoi oe Үд, người anh White Н сае của tài dự 
và nêu lên phong Aki cúa nhà chính tri Tào thong kë có 


tủa mình. Có khen nong ihi Điển Vi БА 

cứu chủ, có những kẻ như Tào Hồng thiên ' ha khá v vô 
Hàng, bát khả vô công (Trong thiên ha có thé không 
tới, chứ không thê không có ông), hoặc ¡ môi có hành 





i Trân Lâm còn ở bên Viên Thiệu, viết hi 
chửi Tào Tháo СТ khi i gắp bước đương cung hở 
ong đãi, vì Trần Viện có tài Mặc dù những ti = 1 
này được xây dựng với thủ pháp khoa trương nhưng 
- nó là câu chuyện có thật. Không phải tống lịch sử, “Tào 
‚ Tháo từng đề ra khâu hiệu “Duy tài thi cử”, nhàm 
бы chọn nhân tài, dà phá su hạn chế chon người 
giai cấp thống trị phong kiến đó sao ? 


Thậm chí một số c Keo chuyện không thầy c có tron 


vn he ил ёк lồ mg іё nào lại quên 
w? Tháo с cười nói : ‘on «ч: сдп hó diy à ? Liêu 


ёп quốc tặc kiếp we, Thác Шс 

gi tướng mà dám hỗn xược làm nhục 

| xong hA kiếm định cLém Trương Liêu. 
ты. Đức nói : - Không nên giết người này, dễ lại 





dù Tháo ném kiếm cư g nói : oe 
ié t Vän Т? gata, nën đùa tí thôi. Nói xong cởi 


tưởng chính thống 
һап i Тао” m mà nhủ Khi nhân vật Tào Tháo, 
ng tài đại lược” của Tào Tháo được tác 
iéu ia hốt sức sinh động sâu sắc. - x 


ưới ngồi bút của La Quán Trung, Tào Tháo trờ 

lành một nhân vat có tinh cách chân thật và hoàn 

chỉnh. Đó là sự thông nhất cao độ giữa tính tu ра 
và 08 к ж và là (hành có с 


SA rR JUN ` tên ToT có ó may 5 м Họng te | 
у! như dòi иш sọ) “ „ông 
я ong tuyệt trí, Tào Tháo tuyệt 
hưng khi nói về những nhân vật tiêu biểu es 
Гат Quốc diễn nghĩa mà không nói đến Trương P 
thì là một thiếu sót lin, 


а Quán Trung hết sức say sưa khi viết về tám 
lông cương trực, lòng ngay da thăng của Trương Phi 
lửa xã hội đen tôi, lừa lọc, giữa chế độ phong kiến x 
suy tan, nghìn năm chịu su ràng buộc bởi ý thức hệ 
tu tưởng chính thông lại xuất hiện một n һап vật như 
tơng Phi thật là một kỳ công của tác giả, một hiện 





ương dáng lưu ý trên lịch sử văn học Ngồi bút сй 
năng e của a Gia Cát Lượng, về sede pe + Long binh ành 


Irương Phi n giận đùng dong toan đánh í 
quận áp gi cu Li Thục w Trương Phi hié àn 
canh của Lư Thực hi tên hoàng môn của t triều định. là 
та Phong bức hại. Tả Phong mượn cớ dd xét quận 
tình, nhưng kỳ thực đòi ăn của đút lót. Tả Phong 
tâu apan đình rằng Lir Thực lười biếng không chu 

h giặc - Triều đì ih hat ae e ka kinh hoi t 


ы phải nề TY IB: chi nghĩ ấu: o] hu s ° r số 
luận ‹ của triều dinh sak của Lưu Bi 


cành h liðu ¿ dánh vhs hạt mông dit, „đánh гау} luôn nh, hơn 
mười cành liễu, chi vi Đốc 


ạo khi сер anh em Huyện Die: Bs а А Ak 
wu nó ra, nó không on thì chó; lose còn lam. phách khinh 
ред nếu không giết nó không sao hd được giận này. 
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Phi r ión giết Trác dë hả giận, chứ không | 

igbi đến chuyện Айл là quan cua triều đình, chớ nên 

аг tiện р hán (lời can ngắn của Huyền 1 | 
rương Р! 1 vượt lên trên tôn ti phong k 

ang hing w ы ` mat Ngô phu nhân khi cướp 1 


hông со! anh tội là trọng, аат tu: сїт 
7; 1 la yo 12! 


| ап kết nghĩa v vườn đào, 
nhưng quan niệm. về "nghĩa" của Trương Phi rành rot 
hơn Quan Vũ, dứt khoát hơn Lưu Bi. Tại Cô Thành, 
rue д Phi 96 е ок" i dens trông, nhưng hôi 


har g x dứt khoát, ырбап, rõ ranh giới (eae quan nhệ thù 
san, địch ta, bồi trống không tha những kẻ phản trác 
ăn {у hai lòng. Chi có sự kiện bằng máu ấy mới có thê 
giải được mối nghi ngờ của Trương Phi. Người ta 
khen Quan Vũ tiết nghĩa, nhưng thật ra ờ đây Trương 
Phi còn tiết nghĩa hơn nhiều. 
Quan Vũ hàng Hán chứ: không không chịu hàng 
Tào, phân biệt Hán Tào đã rõ, nhưng Trương Phi phân 
‘At càng rõ hơn. Đã là kè trung thân, thà chết chứ 
không rihin nhục. Có lẽ đâu đại trượng phu lại thờ hai 
chủ. Tháo là giặc nhà Hán, đã theo giặc nhà Hán thì 
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nào mình cũng là giặc xà Hán. Nếu Trực 
¡ khôn tại са Son thì chắc hẳn Tnrot 

| chết chứ: không chịu nương tựa Tào. Quả | là Trư ơng 
Phi khóng có thứ “Đại nghĩa” chung chung иа lan 
} irwong Phi lúc nàc cũng hậm hực r muôn iê 
thang tiêu nhân”, “tên & ba họ” là L& Bé . Con \gười 
ương trực như Trương Phi làm thé nào hiểu được ba 
ân dôi chủ của Lá Bố, khi ò Dinh THỜ khi về 
lông Trac, khi đến Viên Thiệu 7... 


Lòng cương trực quyết định lối sống cương trực. 

Trương Phi sống ngay thẳng, đường hoàng, không ` 

dụng hòa nhân по ng, không quenh e со а gibm Šm 

ngagah như làn tên bán, ко ing 

ôt của La Ыр ới iM 16 b ч b sie en Kan we. s 
- Sao tao Cướn пага cua mày thì mày bi 

mày CƯỚP Tir nas cua anh tao, sao нан nút ? 


nh г mg g bội ? Điều dinh nói, i SAG; mình Hết là Nho thì 
sao phải quanh co, giấu giêm ? Người anh hùng lòng 
_ ngay lẽ thẳng há sợ kẻ tiêu thân u ? 
| - Chính tao cướp ngựa cua mày đây, mày làm gì 
nỗi tao nào ? (lời của Trương Phi nói với Là Bó). 
Muôn lý có lý, muốn vũ lực có vũ lực, Lã Вб 
cứng айбор vác kích đánh Trương Phi. Trương Phi vác 
ха. mâu địch lại. Một tram hiệp ‹ chưa phân thắng bại. 





Kiên bị ak Ton a Kiên, t hái thú Tr? 
Thiên. Phan Ране. sag bi Ka 


25а kho da дин гена được Ноа Hung, sao khôn 
nhân та đánh thốc ойо с ‚ bắt sống Dóng Trúc 


Tuy ch là mà cong thu của quan huyện, nhưng 
1 rat ced | seis н aes la 


- Đại thần chúng tao đây còn phải khiêm rốn, fae 
mày la ge tốt cud mot quan huyện, sao ‹ | 
ше ?... dời của Viên Thuật mắn; 

— Thật ra chang phải là hôn xược mà là hành ‹ động 
cụ thể biểu hiện lòng ngay lẽ thẳng, thái độ khinh miệt 
bọn = quí của Trương Phi. 

Trương Phí thân dài tám thước, đầu lóc, mắt 
xử ee him hàm én, tướng như sâm động, không 
đôi môi như tô son, mắt phượng, mày tăm, oa) phong 
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lám м nhu Quan Công, cũng không giống La Вб, Chu 
ng võ tướng có thân hình cân đối đ ep dë, 
E người ау dav! VIỆC lẫy lừng 
trong thiên hy không cÌ hi sự: чети Acie nang né boi 
tư tường chính thống. như Lưu Bi, bòi thứ đạo đức 
“đại nghĩa” chung chung như Quan Công. Với ngọn xà 
mau dai một trượng tam thước, Trur ng Phi sàn sang 
đứng ra dep moi nỗi bat bình. Ở đây chúng ta thấy 
có sự gặp go ку diệu giữa những ngòi bút sắc sao tài 
tình, lac quan tiễn bộ của La Quần. Trung, Thị Nại i 
Hùng Đại Mục khi khác hoa về những hinh ảnh c chân 
thật Lễ Trí Thâm, Ly Qui, Nguu Cao. x 


im gt гот g Tung и roi chiêu giúp Trương Í i 


Tru ng Phi hak nan vi “gà i nhà аё s kian ky Mie Ша 
Trương Phi) này lắm rói; nhưng khi mười vạn quâr 
của Hạ Hầu Đôn bị đánh tan tác tại Tân Dã, Әб rút 
về Hứa Xương, Trương Phi mới yo lẽ : 


А hêng Minh qua là bậc anh kiệt : j 


Trương Phi cùng Tôn Càn vắng lệnh Luu Bị đến | 

n Lôi Dương hỏi tội Bang Thông, kẻ say mê rượu - 
chè, bỏ bê việc nước nhưng thấy Bàng Thống giải 
quyết tốt mọi bè, phải trái phân minh, không sai sợi 
tơ sợi tóc, Phi giật mình xin lôi : 


- Tiên sinh thật là bậc cao tài, tiêu tu- có mắt mà 





ыа 
biết kết hợp giữa mưu mô và sức lực, Мр nên những 
43 06 nhu ; quan viên ` dại f hướng 


đánh Чап tác Ж van quan của Tào Nguy; viên đại 
ướn/ dùng mẹo lừa Nghiêm Nhan chặn đường мор 
koni dë bát sóng rôi thu phục và cũng là viên. tưới r £ 
dùng chước giả say tai Tü Châu, đánh оар + 
hầu, а, Lưu Đại ra ngoài thành bất sống... 


ong Trương Phi không tránh khỏi оне 
khuyết điểm như nóng này, vội vàng, thô bạo. Vì 
ee điểm này mà Trương Phi bò mình tại Lãng 
| . Trong khi xử lý đoạn kết thúc của bi kịch này, 
n Trung ngầm ý phê phán. Nhưng rõ ràng 

š Phi chét khóng phai vi chu quan tu' phu, mà 








2 tế kỷ XIV, ТЕ như Tam Quốc điễn 
hia, Thuy Hu bat Scout sa nay câu chuyệ 


uộc và nghĩ ‹ của ghi em таг Giang (duo 
g Thủy Hú tuy không thật tiêu biểu cho 
1 nghĩa nông dâu, nhưng nó 


` vang lớn, góp ‘phar làm lung lay sự thị 


Bac Tống (960-1127M1). 


“Tống sử viết : Gide ở Hoài Nam là bon : Ping 


iar x ат pham Hoài wei triều đình sai | 








"Trong cuộc đấu tranh bảo vệ sự sông còn của dân tộc, 
quần chúng nhân dân ао ude xuất сег side anh 


Giang là biểu hiện ink 
dan the đó của nhân dn. 


= ё сото, hai năm làm quan lở Tita Đường, si 
từng (ham gia cuộc khởi nghĩa nêng dan Trươn 


| mot tram ban một trăm hai mươi s hài 
sắt xét thành ban еы hồi. Bản của Thánh Thi 
git được tính hoa của cốt truyện, văn Ж ror а l i lü 

lưu loát hơn. Thánh Than sức) ae 1nh hùng Lu Nng 





học nghĩa ‹ quân nông dân. EN 
Thánh Thán sinh cuói Minh dàu Thanh, tán mát 
nhìn thấy sự lớn mạnh của nghĩa quân Lý T r Tha: ah. 
Vì vậy đối với các cuộc khởi nghĩa nông dán, ông ta 
_ yêu cầu triều định Коз düng bién pháp chiêu z an mà . 
thẳng tay trừ: sạch, ng ta 
| kiểu ta trong Giác ans hinh ngạc của Lư Tuar 


là thái Es ay kính н ' 
| Chuyện sai He bát Qu từ việc Terona 


a vị зао н. sử một trăm èt ү = rong biêr 
thành hàng chục кн trám đạo kim 2 quang bay di bắn 


| hi м | ảnh đạo, bảo ‘ada an din. từng р bees | a n 
uan 6 lai, 

Tiếp theo là chuyện tên du đãng Cao Cầu, nhờ ơn 

Đoan Vương (sau lên ngôi thiên tử, đê hiệu Huy Tông) 





l Duong Chí... Cuộc е bát yanan sh 
này làm cho ho gặp gỡ nhau tại Lương So 
Một se có anh hung Кане бе = hiện với 


tu cha con Lão Kim ae | In 
Dụng, Công Tôn аду: toe Duong, 

Nhi, Nguyën Tiëu Ngũ, Nguyễn. їч 

Боаз юч van quan vàng 

xương Trung Thủ; Tổng Giang ra tay cú 


nh ny y Môn nh nh, Pha Kin Lin ba eho en 


Chau, Ly Quỳ cù ine е em lương Sơ Bac re 

mang Tống Giang. Tiếp theo là môt loat a 

nhiêu nguyên nhân khác nhau tình nguyện. tụ nghĩa ò 
Lương Son Bạc. Trong số này có quan lại của triều 
đình nhà Tong nhu Hea Vinh, Hoang Tin, Tan Mi 

ri Tôn, Dương Оле Lôi Hoành, Chu Đồng, Е Hô Diên 
Chước, Từ Nin! h, : có đâu lĩnh của ёс Sơn trại 





gió. Th hé bi i h ) của св) Thời Vũ у, Yong 1 Minh 
lông Giang), anh họng b bon дыр ức mg ty Чр tại i rang 


húc bản bis mươi vi hồi. là ас Tổng 

san у lí p dàn tràng tung niêm. oan hôn Triều Cái, 

hững kê thác oan và việc anh hùng Lương Sơn Вас. 
chia ngôi thứ bậc. Họ cùng nhau chich máu ăn thê ; 

Thăng bac giờ sinh nhị tâm, nguyện sống chết có 
аи, hoạn nạn giúp dö, dong long giữ nước yên dân. 

Sự nghiệp của một trăm lẻ tám anh hùng không 

і đây. Тї năm mươi hồi sau, câu chuyện 

diễn sang bước ngoặt mới, giải thích quá trình ve | 

bai của nghĩa quân Tống Giang. : 


Sau khi lực lượng Lương Sơn Bạc lớn mạnh có 





Lu ng Sơn Bạc, Tắt nhiên ae рой = пуй - 
Thiện mới lào: ndi những con hỗ quen 
At Lu uòi läm Mie sau, | 


g HoT "Bạc l Ba andi, ba ina ds 


te oh | 


khi về với triều đình, một trăm linh tám anh 
ng £ ơn Pye а А mười wan не Liêu 


Hỗ, 7 аар К} л RS A 2 ong sỹ Lập asp đầu này, lực 
lượng của anh em Tống Giang vẫn nguyên vẹn như 
ayhan wA Us Beng ve khôn) 
mới gia nhập nghĩa quân. Tiếp day la зн 
hié héc liệt của anh em Tống Giang với 
2 Qui : s Lap ` la му KT 





Sung, Dương Chí, Trương Hoành, Mục Ной. Durong 
Hin Không: Ninh, Chu Qui, Chu Phú, Bạch Th: 
Thời Thiên. Ngoài га 14 Trí Thâm чов hóa” chết 
ngời) tại ngôi chùa Lục Hòa ở Hàng TO EON 


chông nhàn. án huệ của a tribe dinh, ш } 
га) di sống An dat nhu- Yên Thanh, Lý Т: 
| ai cuộc gga dầu. với de: Tim i Ар. | 


Wega eee: s Sasa. Сета quá 


anh hùng khác được tridu dinh phong thường N шт 
г дау tính mệnh của họ luôn bị uy hiếp. Bon tên gi 

{йс trong z triều là Sái Kinh, Đồng ( Quan, Cao Cầu, 

Dương Tién ung bít tine Hy pees cách ám ha 





‚ quản dán eng ó о] hy, pin qun, к quán mua 
gwa, tích tri daa thức, liên kết м Giang, chờ. 


y, ngân vân 1 xài Sư rơi không sông 

3ọn gian than tàu lên vua : Lư Tuấn 

| hé Tông Giang sé nghi n ngờ triều đình, nên 
Pn шош mang пг tiru đến Sò Châu vấn an. Chúng 
bí mật cho thuốc độc vào ngự tum. Tong Giang uống 
xong mới biết, Tống Giang nghi : Ta chết không ngại, 
hi lo sau Sed Lý Quì làm loan, hai dén thanh danh 
ч | cua (а; bèn gọi L$ Qui về, lừa Lý Qui . 

ười е ае Linh gine: cua 





một nghìn năm trước, Tư Mã Thiên (145-90? x 


ca ngợi i eu rap ena sử ding của một trăm linh 
Аш anh hùng & đất Larơng Son. Е 


ра Air phan ánh trung thanh qua trinh p 
sinh, phát trién va that bai cua cuộc khởi nghĩa nông 
dân сий thời Bắc Tống. Dành rằng cuộc chiến đấu 
của một trăm linh tám апһ hùng hảo hán trong ест 
Fir chưa hẳn là cuộc khởi nghia của Tông Gi Giang с í ; 
đời Bắc " Tong n hé һа; 





liên Chi, Hoàng g Sao đời E Đụ paa «ега Giant, Phoon 
ap đời Tống... Lòng hào hiệp quên mình cửu người, 
tỉ nh thần chiến đấu dũng cảm, giàu lòng hy sinh của. 
anh em Tống Giang trong Thủy Hur kế thừa tinh 
thần n đầu tranh bền bỉ của bao thế hệ nông дап Trung - 
Quốc trước đó. Shee Hu tông nhu tà hoạt рса | 


М} bảo h лаг tụ поно Son, phản ảnh nàn ( điệ 


Thủy Н Ба: chú trong việc miêu а những 
mâu thuẫn từnhữngquan hệ kinh tế trong xã hội dé 
nêu lên nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa nông dân. 
Tác giả khéo mò đầu câu chuyện bằng mối liên hệ 
giữa Tống Huy Tông, kẻ đúng đầu triều đình Bắc 
Tông với thái úy Cao Cầu, tên gian quan ninh thần 
. nám mọi quyền bính trong triều để nêu ró mối loạn 
.' cuối thời Bắc Tổng là do từ trên xuống ‘loan tự 

| thượng tác”. Những nhân vật của giải cấp thống trị 
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Bác koy she Dong Quan, Sai Kinh, Cao = Cao | 


TT н че sa 
Can Cầu везла li là kë d du С đãng, từ nhỏ chẳng ch 


ngồi thiên tử tri vì thiên hạ thì Cao gi ie - 
liên ‹ cử giữ chức Điện s soái thì thái mà Cao Cầu 


bán phải bán bho đao s nhàn tội ile inch lam "giặc 
co” chính vi bi Cao Cau bức hại. Trong hàng ngủ nghĩa 
xuân có những người thuộc tàng lớp thấp nhất, chu 
áp bức bóc lột nàng në nhất như Lý Quỳ, Nguyễn 
lêu Nhị, Nguyễn Tiêu Ned, Nguyễn Tiểu That, 
Thach Tú, Lý Tuấn, Trương Hoành, Giải Chân, Giải 
Bảo, v.v... Họ là những anh hùng hảo hán có tinh thần - 
đấu tranh kiên quyết và là nòng cốt của nghĩa quần. Ji 
Nhân vật phụ nữ trong Thủy Hur không phải là -ˆ 
những người nhu mì yếu đuối, thuộc hàng ngũ pháa 





| i CÓ VÕ 1 thệ cao Ost có mer 

chiến đầu dèo dài xá vai với nam giới làm nhng 
lệc phi thường trong xã hội như Hỗ Tam nương, Tôn | 
Nbi nương Có Đại lạc. 


đình như Tổng Giang, Lâm thỏa kê sa đực 
aa hits ra hare Chi, tham cht những n x 
xuất thân từ giai cấp địa chủ, dòng dõi quý tộc 1 như 
Sài “Tiên, L нр аи ETRA е5 cực chong i 


đôn” sẻ wah Tháng hảo hán J liên kiện f thành trò long 
uh g hậu hoàn toàn doi kháng với giai cáp th ông trị 
Зас Tông. Hanh động của ho không còn là việc phục 
sasan là të như xưa. Tám anh em m Ngô Dụng đùn 
muu đánh bại kë tri đũng song toàn Dương Chi. cướ 
tiền tài vô nghĩa của Lương Trung Thư : sau đó kéo lên 
Lương Son Bạc cùng Lam Sung bày mưu lập mẹo điệt 
/ương ы kë ghen hiền giết giỏi, bụng dạ nho 
nhen, › hẹp hồi, lập Triều Cái làm chù trại, xây dự 

АП cứ dia vi ng chắc. | 


oe lân 4 đánh Chúc Gia Trai 





rơi sáu thiên cang theo só mạng, 
Bảy mươi hai dia sát thuận cơ trời. 


me căn cứ vào tài năng trí dũng, chia nhau ngôi 
кк C Bpr | Чега а) dé cùng ¢ lap ‹ cór ve 


Thật là : Tám vi ng cùng cõi lén, khác họ một 
nhà chung. Sao sáng hiện sót, cang rực rỡ, dát thiêng 
“sinh hào biệt vay ving. Mat nghin dém som chiều 
thường thấy, người một làng sinh tu khá cùng. Tâm 
tình gan ruột há đơn sai, trung thành tín nghĩa; tưỚng 
mạo ngôn ngữ: tuy khác biệt, nam, bắc, tây, đông. Đủ 
người giống tot, dong thiêng, phú, hào, tướng, 
ai: gồm có ca cửu, lưu, tam giáo, Hiệp hô (phường 
săn), ngư: ông. Nào đồ tê, nào tiều phu, chẳng phân quí 
len: KU tự dai ca, xung tiểu đệ, tòa họ? hhoan dun, Ë ° 





se g thân thi ae dite ois ука) А thir bác ё dp, 
ш. sức tranh phong; khi hào hiệp than sor chẳng kê, 
tife vi vui i say san sé chén đồng. Hoặc tinh khôn, hoặc thô 


không ngại; hod dạo thương hoặc nghiên bút, hoặc bên 
trộm cắp, khéo tùy tài dë lựa chọn sử “GIAN: 


thực có sth mưu a) мр1 lêm, wrong а thank ca, 


hui bile ТАЙ duos tae АЙЛИ ЫАЛ 

lên đắm duối trong mat hiến. Anh em nguyện абе 
lòng trung nghĩa dễ cùng lập công với nước, thay trời _ 
hành đạo, giữ đất yên айл... 


Quan hệ của họ là bình đẳng, không ai áp bức bóc 
lột ai, mọi người tự nguyện sống chung tron; 
hương cùng cõi lớn, khác họ một 


ướng đó, lực lượng của nghĩa quân 
có khả năng Ya (ай: sự thống trị của triều đình Bắc 





ánh quy luật phải ee ж ба cha sắt e ое | Xu. 
nghĩa nông dàn nói xa x 


cử tế be ls 
Triều Cai са ca sẽ làm Đại Tổng hoàng dễ, Tổng 
апд са са sẽ làm Tiêu р, hoàng dé, Ngô tiên sin, 


tri ủi cao cưng xã "hội phong kiến bài mục баш. chí ng 
đối của mình. Nguyên Tiêu Ngũ hát : 


Đầm Liêu Nhi một đời dánh cá, 

Gai không trông mà lúascing không. 

Ơn nhà Triệu như biển sông, 

Quan tham giết sạch thỏa lòng hờn căm - 
Theo họ thì nguồn gốc của sự đói khô là sự áp 





bon tham quan ó sẽ tiêu điệt bọn 
тве thi nhân oe së được âm no, - 


t т th Š không nhỏ cho sử r nghiệp của 

ghia quân. Trước sau, Tống Giang vẫn nuôi r kas 
0 ft Š ) về trật tự xã hội phong kiế 

nông vë với triều đình. Tê hại hơn, \ với с cương vị i ole 

ròi dau lĩnh, Tổng Giang tim mọi cách thuyết : 

phục tướng lĩnh cuốn cò rü giáp quy phục triều đình. 
uy nhiér không thể phủ nhận vai trò tích Cực ( của 
lang trong sự phát triển cua lực lượng Leon 


Son Boz. М tế độ khiêm tn 


` rong thiên hạ cùng làm việc ion. | 


Khi phân tích r nguyên nhân that bại của anh hàn; 
Lượng Sơn Bạc, không thể không đề cập mặt hạn chế 
của tư tưởng trung nghĩa trong Thủy Нұ. Két nghĩa . 
là hình thức phổ biến của người dân. Anh hùng hảo 
hán givong сао ngon cờ chù “nghĩa”: doan kết đấu 
tranh chong cường quyền, trù bạo lực. } 
| ” của Thủy Hử khác với cái “nghĩa " củi | Te 

bc diễn nghĩa. Trên mức độ nhất định, việc “Đào 
nên kèt nghia” của ba anh em Lưu, Quan, Trươn 
n ánh phẩm chất, lý tường của quân chúng nhân, 
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Cân, L báo đền nợ nước. lộ my to 'hĩa с x 
giặc khăn uàng nói loạn, có chí ra dẹp. hi hi 
sức mình không nổi... (lời của Luu Bi nói với Truo A 
Phi khi gặp nhau tai Trác Quận). x 


“Nghĩa” của anh hùng Lure ng 8 1 Вес xây 1 
trên cơ sở chong. | | к. 
qui thủy bạc, báo thù tuyết hận thưởng bung Son” 
(Người trọng nghĩa khinh tài thi tro về bến nước, 
_.rửa mối thù riêng sẽ lên Lương Sơn Bạc), là điều 
' quyết tâm của người ra di làm йн, nghia Be gin 
bó như keo sơn của một trăm li linh tám anh hùng Lương 
Sơn Вәс là sự: ? „ ng "buộc vo hình. của chữ “nghi” | 
“nën cái “М: P của T tủ iy Hi & sòn nh 





Trương Đô giám mà mang vạ vào hie: EP Qui v vi lòng 
trung nghĩa của Teng Giang mà phải men ngu Yes 


ệm “trung nghỉ lá” của mỗi người 
| hững điểm khác nhau khá rõ. Lý Qui trung 
anh với sự nghiệp của nghĩa quân, phủ nhận ngai 
ay g; Tống Giang thì chịu ảnh hưởng 


của quan niệm chính thống nên có lúc chỉ là sự - ngu | 

“trung, Ví như khi bị bọn gian thần phục rượu 

` trước lúc chết còn sợ Lý Qui phản, lam hại than] 
danh của anh em, nên gọi Lý Quì trờ Ah nỡ tâm giết 





arong Son Bac, là một. Айз 

nói phan nào tư tường của Thủy. i d | 
qua nes met tinh thần lẫn cuộc đời hoạt đội x 

- Tông Giang. Ton, Qiang là nhân ó hi vind Fg sự 


"aqoy Pa Wh = T +: к. 


TAE Os 


Wo р ЖЕ ' i : , не ъа а 
Ri Te a) ie / ш S 9. 
= R k. [ . L a. Я, 3 L os ср а 
сы Ki, ей NAH TEA і ym | i = 
rỉ an 5. «ч. SMU a РЕ ж TA 7 ae - сЕ 
у; Giang sir inh v vào dải ời Bá & Tín Lúc này, 
| Q ka Š / W 5. | | 


len f ra ae dan д; bóc tet nhân dân. "Tất nhiên, tức 
nước phải võ bờ, không những nhân дап lao động, 
những người bị áp bức bóc lột nặng nề ii cm 
lên phản mee ma pune người ng lé 


của sự ân Giang phận 4 ánh МА ‘eee con rủ | vdi 
cùa liệu lớp trung gian bay giờ ` 


- Tổng Giang xuất thân trong gia đình tiểu địa chủ, 
am áp tự ở huyện Vận Thành. Địa vị gia đình và ban 





kinh sử, ( o bú từ ih thôn 
thích ар; thương th, ме 


đức phong ; kiến : trung hiếu, nhân пр} р 
iang Өй dang cha ia nh sinh Tổn Giang ebi 


di thì ¿ giúp ‘de we An Ai hỏi xin ee 
Tó g ; Giang tưng: b thoái thác, chi thích làm debs x 


mát а sảnh ең lai ae người có КЫЙ em эе 
chinh tài r nên ы =ч còn có tën а е^ nghĩa 


bd биш ҮРЕ về sau gia đình khỏi bị liên lấy Шы! Giang 
nếu không bị thế lực xã hội phong kiến bức hài thì 
ông cũng chỉ là kẻ trọng nghĩa khinh tài, chỉ biết kết 
giao với giang hồ hảo hán mà thôi. 
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` Wi thế phan kháng và thỏa biệp là hai đặc điểm 


oe được biểu hiện rõ nét & con ngi yi Tổng 


lược tin tám а anh е em Triệu Cái at ng) mưu _ 


` обу” Tne C Giang Không, айап nguy hiểm "ghi 


T omg бот Bạc, No Giang No: : “Không dà 
rad n Tridu cis lại dâm ra gây uiệc lớn nhw бду: сиф 
dé mừng sinh nhật, giết quan quân, cat tat Hà Đào, 
hại bao nhiêu quan quân người ngwa, lại bắt ón go 
оч Ап dem lên núi tội như uậy là р ы са chín 


L ; tự bạch đó thê: hiện mâu thuần nội tâm của 
Giang ‚ Sau khi giết | Diêm Bà à Tích, + Pag Giang 


bao gờ Việc nghĩ đến việc nhập Hệ với Triều ( 

chỉ tạm lánh nạn chờ ơn mưa móc của a triều d dinh. т 
hà N Sai ang nơi KP lánh nan йг me Giang 
Т ống sang bị v vợ ý Lưu Cao hấm hai. bi wre ре sË hi 
Nhờ bọn Yên Thuận, Vương Anh, Trịnh Thiên Thọ cứu 
Tong Giang bước thấp. bước cao lên Lương Sơn Bạc 

Giữa đường nhận được bức thư giả báo tin cha mắt, 





bung giúp đỡ 1 ik Giang л та ү da б. ; 40 vú bát 
trung bát hiếu. Nếu cứ: Ф buộc @ thì thật là làm hại 
ıh mạng Tống Gian pre tiện 


ШЕ? sinh ka sa pena a lớn "ант т hành, h, xuất than 
А ho, chỉ d БА г nge | 


і Ту аер giảng 332 8: Nhân lúc ‘hms mực 
bút thám thật đầy, viết lên tư mg 


а піёл nhược đắc báo oan thù, 





Huyết nhiễm Тат Dương giang khẩu 
(Ngày nào rửa sạch oan thù ấy, 
Thì nước Тат Dương máu đỏ ngu), 
< Tha thời ve toại lăng van chí 
ae bất trượng phu ; 


Lồng Hes lại sử: nhạn ab quân d đánh 
гот Giang Chau, cứu Пора: рч G апе 


Từ sau khi đặt ie lên dat Luong Son, Tông 

“yan eer năng trí tuệ dé điều tướng khiển quân, 

‚ người lãnh đạo xuất sắc của n shia 

| ar ай д! сао ` nhất tè 

lĩnh Tống Công Minh không chỉ biết dùng 

¡ nghĩa thu nạp anh hùng trong thiên hạ, mà còn có 
khả căng Мах đạo tác chiến. 





А туй hiệu nôi khô của cân nën khi. lè T oe l nh. 


xót của DAER Dinh з nói với xương Thuận : Già 
cũng có nghe thấy nói là bọn anh em Tổng Giang thu 
bụng nhân nghĩa, cứu kẻ nghèo, giủp người già, có 
đâu như bọn giặc có ở dia phương tôi. Nếu được ó 
ta tới day thì dân dá được vui sướng, khỏi bị điêu 
WAL М патче đo: Khi đánh dbo, nhe hạn 
| cho mgi кн Khi đánh Chức Gia trang, Ting Gia 
phán phat lúa gạo cho. mỗi nhà mỗi gánh; hi đánh 
| Đông Xưo шасы. Giang enh mir Kho lấy gần 


ng gut rời i hen, at cùng hương, khổ cùng chịu, з 
hét có r nhau. Tổng Giang không tiếc hy sinh, sẵn sàn 
an . Vi cứu Sài Tiến ma tấn côn 

Dun r Tuân Nghia, Thach Tú 1 mà đái 
phủ Đại Doanh.. ' Tổng Giang quả là sợi dây rô hình 
thất chặt mỗi tình thắm thiết của một trăm. lin tám 
anh h Xin ở đất ыс. Son Ì NG 


bài Tây giang n ngu vớt thả biên Bước hat nhân n kháng 





“bí ) tay vë vói So pa đánh у Sự t m rd, . 
4 của ye lượng Lương Sơn Вас! 
“Trước sau Tổng Giang vẫn khao khát 
long thê б ân: tử, thanh š sử 1ши a danh” nên k! 
; Tông 


Йй: Tri "Thám, p rong ‚СМ! ra Na mai sau | môt dao một 

hương ving vdy chin biên đình cho tỏ mặt anh hùng, 

phong thê йт tử, ghi tên tuôi trong sif xanh, cứng là 
ng uông làm mội đòi ngudi...” š 

Tong Giang trước sau hy vong nhà vua vá tó 

leu an de được dàng tâm báo quốc. Hạn chế này 

ông Gian sông là ene chế | của thời Am khi mà 


đối lộ SH бюл; quan 0 5 lại, dường | lại mong 
| hữu 1 т ông quan thanh ё. | 





гіёп của tinh cách Lam (эз ке кё ап ph n thủ 
hường ng gặp phái biết bao điều cay đắng. | 
bộ, khi bản thân và gia dink bị thé lực | 


đấu tí Ae >á những. Жл thus "a \g lớp. 
FiA akan xà hói pms kiến. 


hhược Lam ‘Sung ¢ he ch 

với giai cáp thống tri phong kiến. Khi biế 

dày đương trêu cợt vợ mình, Lâm Sung Ú lào wae nắm 
Vai а, định gio tay đánh , nhưng nhìn ra đó là Cao Nha 
Nội, con nuôi của quan Cao thái úy nhà mình thì Lâ 


a 





h việc làm của Võ Tòng đại ndo Phi Vân Phá, 
Bình Trại với hành động của Lâm Sung tại rừng 
nhà gian Thương Châu thì sẽ biểu KAN 
th thân của Lâm Sung. Tgi bên Phi Vân, 
Tong vết xâm tên — sai giải igi che nh và ti 


Lúc đầu, Lâm а không muốn làm phiền ¢ ai, 
cũng không muốn ai làm phiền mình, hy vọng giữ 
SH sự êm Hổ” của и đình, sống qua ngày đoạn 
tháng. Lâm | : гта hận Мы: Cao Naa Ni 


dám dar h tan con 1 nuôi của Cao thái úy nhà niak 

(1 của Lâm Sung). Mè lưới của Cao Câu đã búa 1 ra 

la L phải bát cho được Lâm Sung. | tiét 
rong”, Lâm Sung bj bất, bi thich chữ vant mặt vì 





Ngày qua tháng lại, trên năm mươi ngày ở nhà ` 
giam “Thương Châu, bóng ma của thé lực phong kiến 
mà Cao Cau là đại điện bám riết cuộc đời Lâm Sung. 
Hai tên a Lọc Nga Hầu Phú An vâng lệnh Can Cầu, dm 


mong беп! “ga đến khi dep xong Phương 
và à củi vì bệnh ы hình | tượng п. á tiii 


hàm hai. 14, bước кы a cùng | sone đó EER hå 1 
how tác giả dành riêng mười hồi тр chuyện Võ Tò òng 
' khi đánh hô i đồi Ea L} ong, 





pc, cãi ! hawt trong quán т ee vent ч bn | 


tiện. 1 mên ` huynh trường Т 3iang, người 


же; Q không khúc uk nae со the của Lâm | 
khá khăn våt vå олт Duong Chí, cüng 


‘ap ae’ bán in nko tht. Ly Qui seo: giai cấp thắng ti 
Lai ‘ing Giang làm thơ phản, bị a? giam, 


ˆ tý Qui xem anh - kằng БАЛЫГЫ ЫН " gut thịt 
oo Sơn Bạc ià nha cửa và nguyện cống hiến 
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È pA го ng, , ching ôi Јат ni quân, giết đến Đông 


. xí } уы oa м i 


yng Thời tìm nhàn xã. 
h. Lý | "8 ы: chár mợi nguy y in, М liệu a chết xông 


ả khó kh һап iis was t Bên: Sài Tiến. 
zj hrờn g Châu, Lý Quì cùng Đới. 
лар La Chân Nhân làm 
< dễ n nhưng cứu "bệnh như cứu lửa, Lý Quì 





sợ rằng “đến mai mà lão tiên già khô 
sẽ F làm п hỏng agal ит của Dai : | 


` khán Thân hay nói dang bon 
i nghĩ giả: a đơn đó Mot chi чё hết sức nhỏ cũng 


ү thét а: Нотп пау mong hua an, TER mai т = g 
chiêu an, lam nhụt chi anh em, Lý Qui tron mắt thét. 
: “Chiêu an, Chiêu an, Chiêu an cái đệch gì” thét xong 

_ dùng chân đạp dó cả bàn. Khi sứ thần triều đình Bắc 
Tống đến Lương Sơn, Lý Quì tự tay xé thánh chỉ 
đán] cả sứ, bảo: — dể các ông không biết cóc khô 
én үз ! Hoàng dë các ( Ông 


| ahs < đực Ì tức apg Toàn Nae ава n y, ta ; 
ed quan lgi dà thao thánh chi này. x 





4 


L$ Qui năm lần bảy lượt khuyên : Ca ca, phản di thoi, 

Ca ca lúc. nào khởi binh, tôi sẽ dem quân đến ứng 

_©Wu.. Thậm chí sau khi Lý Qui chết, Tống Huy 7 

lank toát md hôi vì mộng thấy Lý Quì đến bắt tôi : 
“Hoàng đế, hoàng đế, sao ông nghe lời sim ninh của 

_ bắn tên gian thần mà hại tính mạng chúng tôi, hôm 
ne y - sẽ báo thù”. 


hà ng ta đăng đùng nỗi giận, 

shay dearly son vàn vác riu chém ngã cột cờ, 

iip nát kiểm biên “Thế thiên hành đạo”, chạy xộc lên 

_ rung Nghĩa Đường” toan chém Tổng Giang, п may 6 có 
lên Chước giữ lại, Lý. Jui bào Tổng Giang < 


Ta thường xem anh là hdo hán, nhưng anh lại là 
ké sức sinh, dám làm điều xing bày như обу | l 





yhang qua đó là sự hiêu lâm. Hai tên giặc cò 
iang, Dong Hài mạo danh Tổng Giang, Sài 

. người cướp của. Sau đó, Lý Quì “phụ kinh 

thỉnh tôi” (tự mang roi đến xin lỗi) xin lỗi Tống Giang. 
x Lòng yêu ghét, thái độ địch ta của Lý Qui thật rõ ràng! - 


Có lần Lý Quì trên đường từ: sơn trại về Di Thủy 
thăm me а biết chuyện Lý Qui mượn tên mình đánh 
lừa khách qua đường. Đáng lê Lý Qui cho hắn nhát © 
dao kết thúc tính mạng, nhưng nghe hắn nói, động 
lòng rắc Ân : “Ta vè quê dén me thế mà lại giết xà | 
\gười nuôi mẹ, thì tròi đất nào có dung !”... 7 


$ Bèn tha на Lý Qui và cho hấn mười lạng bạ 


gây | tôi n thất tò ive чр а ш Luomg Son 
Вас. Ví như tại Hỗ Gia Trang, Lý Quì vì nên nóng, vội 
vàng, giết cả nhà Hỗ Thái công... | 


nhân vật được т mới suti yêu siêu. Người lá 36: 
тёп аы cương trực, chất. phác, thái 49 xem ác như 


& 
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đời. Trước sau, Trí Thám нр giữ thái độ hinh 
mitt } bọn quyền quí, bè lũ thống trị. Vì lòng trọng 
nghĩ: = з е Trí Thâm chỉ ba cú đánh chết tên 


ued Việt: ИН Wak kê của a Viên van Thà 
khór are thước nhục nôi con người khao khát tự do 
như Trí "hâm. Tám chín tháng ở chùa cũng là tấm chín 





vườn ra пш, hy n ee: TT năm š sau ges thị é thăng 1: 
khé neir у von sàn lòng hào hiệp pi 


Tao Chính giết thốt Đăng Lang, Ма ngũ "chủ trại tai ` 
Nhị Long Sơn. | 
Những hành động 1 nói trên của Trí Thám, chứng, 
td trước sau chàng vẫn chủ động tấn công vào thành 
trì của giai cáp thống trị phong kiến, không thỏa hiệp 
với bát kỳ một thế lực hung ác nào | 
Tuy cũng nôn n nóng thô bạo như Ly Qui, nhưng Trí 
Thá g phải là kẻ hữu đũng vô mưu. Lô Trí Thâm 
ánh địch dù trận lớn trận nhỏ, và л tỏ ra là người 





lấn muru nhiều kế, үх ra sau khi đánh chả 
Đỏ, 14 Trí ГҺА: 1 T ni 


dánh cho nó một trận dau, bibt đâu 
An ng mg minh igi bị tà thì ai mang cơm 
nước cho, chi ыч ta trên trước. 


hér нм Adee sục КҮ quanh LÀ Trí Thám 
CA giác УЗ E ễ né cùn ng 
quan đà ' chịu q sai 


ж Шу ч, а dhi үгү) 5 ааа pag Vì thế, ` 
hi lên Lương Sơn Bạc, Trí Thâm kiên quyết chống 


_VOTONG : Với trên mười hồi, tác giả khéo đù \ 
u câu sinh động n miêu tả Võ 5 Tong, một con nguoi 


isa phi thường ở huyện кыр, x | lan] 
E trai Bình An, nỗi = tai rùng Khoái Hoat... 





Son, sau đó try thành một rong mubi via đầu W linh 
)ó binh của рр} їа quân Lương Sơn Bạc 


Bao bu công của Võ Tong như đả hô, sát thu, 

Bt · I ương -_ biêu hiện in) cách cha 
gười anh hùng áo vải "lộ kiến bất bình, bạt dac 
tươ ну ечи Võ wasa đã nói : 


Ni di: chế căng khủng tide than `”- 
Ç pl biết tôn n luân etae das i 


k Chàng không quản tính mệnh lấy đầu cha 
ai in gen oh, ở dám ae tÉ trye ih linh ih sàng, báo th 


ca làm việc ё nơi | chór của 1 Võ Tông vi mua 
ra Le di thu са £ the T st t này ° oan có Se э © | 


hà Ching din h gập Yên са cho ° Vin C Са! tăm lạ 





rước, cài cng а sau, cằm sin x ng hi an 


, vật chứng tự thú trước cửa tiếp: 


Võ Tòng k không manh di hư Lý Qui, Ì 
mãng như Lỗ Trí Thám. \ Võ waya thừa hiểu nf quan 
hệ pa tap tror g xà кы phong Ме; nën đề khỏi liên 


_ Dương {ыг сат lòng phục vụ giai iga | hồng bi Sar | 
đấy vì ân huệ của ' Truo g linh 

““tiêu nhân xin chm roi theo ngựu hầu ân tướng” (1 
của а Võ ras Mia mai ` con các, bệ йт, 1 4 dan 1 


т “е ап ee ah as еа uq bộ айе của “ân 
Trương, nhìn rõ bức màn den Wi của xã 





vội phong kiến, nên trong đêm khuya, giữa lầu uyu 
ng vung dag giết Xúc lúc mười läm ngườ 
lu vào mảnh т viết lên tu? met tám ‹ л} 


x Mier cũng từ khi lên ш ALONE | 
! khi dhs mát sảnh tay L і 
rong Lap, гэй gia the a Phật, thi hinh h tượng nhân 





TÂY DU KÝ 


a 1567 - 1619) dis i Minh. N Ngủ 6 Thìn 1 Âu а vào cå 


nghĩa с của a mbi trim dinh tám Lạnh h hùng L larong Sor 


h chỉnh, | аш mó. Còn Ông Du | й 


~ Ngô ? -1582 ?) tự Nhữ Trung, hiệu 
Xa Dương Hà Nhân, người phủ Hoài An, huyện Sơn 
Dương. Cha là Ngô Nhuệ ham đọc sách, hiểu biết cả 
lục kinh và luận thuyết của Bách gia chư tir. Tù 

èn nhỏ, Thừa Ân là người có tài văn chướng: nh 
Lồng Độ thời. Có ие: ndi-: ж là agut thông 





t ubi, 1 ea và sau me gà ы | 


1 Kim | Ling (Nam Kinh) 
ng rượu ngâm thơ, vui thú cảnh о се và 


Ngô Thừa Án ngoài bộ Tây Du Ky òn | 
Nhân Tiên Sinh Tòn Cio do \gười đời sau bié 


xã h ; eg = One в BẾP. im om МЕ an Fe 


në ‘bin thân » mang aka ý thie | ери ki 
йа ông với giai cấp bóng trị 
ắc. Ông ước ap ding соп dao trừ tà d дер васһ 
t công Prin xA ан сох òng khô 


$ > Ry 


ae & suất còn niên thiểu, Thừa Ân dt thích đọc 





{г ruyện dã ở ch ма, > ưng wr ch thay nắng, tì 

Sách аш tôi tổ mang tên chí quái, plang không phải 
ghỉ lại chuyện ma qui đời Minh, ngày nay con người 
đã dhi thay nhiều, nên nó có tác dụng khuyên răn giáo 


. đích ТЧ tác phim văn sử đà giáo sau 


người So sĩ gi bảy mươi i mát tuổi. đã lộc 
hét bầu nhiệt huyết hoàn thành tác phẩm Tây Du 
Ký vĩ đại, tám mươi vạn chữ. Cốt truyện được miêu 
NG Du Ký vón là chuyện có thật trong lịch 

đời А E Thái Tông, nhà ew teb tin ini 


tong đi 4 day a зың sie vi hda oes abi tiếng dé Ыы 
hỏi, bàn bạc giáo lý đạo Phat. Nhưng nhà sư trẻ tuôi 
Ấy cảm thấy không r oie nguyện, vì vậy chàng quyết 
chí sang Ấn Độ lưu học дё có điều kiện đi sâu nghiên 
úu Phật giáo. Lúc bấy giờ có lệnh cam người т 

nướ ngoài qaz sing baie Trang Єр trà к vào 





qua hai mươi bốn nước, đường xa vạn dặm п, си 
cùng đặt chân trên dat l Tại An, Huyền Trang di - 
kháp đó đây, lễ chùa bái Phật thu thập giáo B hoc 3 
được mấy mươi thứ tiếng nước ngoài. Khi v nước, 
Huyền Trang dùng bai mươi bón con r là а dé chi 
tram nim mươi bay bộ kinh F Phật. Trong thời gian khứ: 
bòi mười bay năm trời ay, Huyền Tano khác KH 
n khô, m màr Y trời chiếu đất, ăn gió nằm sương 
cảm sản vô Khay ер mời về the dó cho làm chủ hai X: 
' í ôi ng: và tón jez Tam ыры, pháp su, bong tục 


n Trang ae nam 664, hường thọ sáu mươi 
( | I Ws x ưng ming pang. la nha nghién ap % 


vào hóa của s Trung Quốc Hành động táo bạo, dũng da 
và baan nghi lực của Huyền Trang không những khiến ' 

І thán phục, mà còn làm chấn động đất 
| Ty mg An, được lưu tr чуёп rộng rãi trong nhân dân 
Sau một thời gian, câu chuyện Huyện Trang thỉnh 
kinh được chuyên vào thời kỳ sáng tác tập thê và y xa 
dàn sự thực. 


Đến đời Túng, Kasie thuyết thoại nh (nghệ 
nhân kë chuyện) lấy đề tài trên viết thành thoại bản, 
Trong số đó có bản Đại Đường Tam Tạng thu: kinh 
thi thoại. ˆ | 


Dai Đường Tam Tạng thw kinh thi thoại là 
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yi му tắc tiế 1 thứ ы bi lượng Từ gare thứ | 
| 4 nhân vật Hầu Hành Gia (Tôn Ned 
) và Thân Sa Thần (Sa Tăng), Nam tám tri ; 
bi, Hầu Hành Già ăn trộm mười quá bàn đào, bị 
Vương Mẫu » kes ига cây are bóng ы м. 


а tiến Ì hóa có tài tri: quất AAK yêu ер jêr 
thức uyên bác, không diều gì là không biết. D 


: huyta Xà ma qui ï quái. can bey Hước đướng đi Tây. 
Thiên thỉnh kinh của thay trò Tam Tạng, nhưng có 
phần sơ sài. Đại Đường Tam Tạng thư kinh thí 
thoại tuy hing có giá trị độc lập của một tác phẩm 

nh rng nó chính là tiền thân của bộ Tây Du 


Маһ kinh của thầy 
Wor ` soạn thành kịch và đưa lên 
khâu. Nhân vật Tôn Hành Giả vẫn đóng vai trò 
chủ wha: nhưng Ì bản thân y lại mang nhiều màu sắc 
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ас hár m dupy aide mà Байта rệt, nội dung $ nghĩa ç của 
ắc bon so với truyền uy thos tập, ki ích. 


i ngòi bake của Ì § Thừa Ss nh сна nhận at dos. 
УК эр. ; Sa Ting T Trư per Giới % cá tinh rõ 


Hơn bốn trắm năm qua, kẻ từ sau khi ra đời, su 
| Du Ky trờ thành một tác phàm văn học kiệt 

được quân chúng nhân dân yêu mến. Thử hỏi 5 Trang | 
Quó cüng như & Việt Nam có ai không biết Tôn Ng 
Không, người anh hùng có bảy mươi hai phép thần 
thông biến hóa, ting làm những việc phi thường t 
thiên cung ? Có ai không biết Trư Bát Giới 
tham ăn háo sắc, thèm ngủ, lười ride, nhưng một lòn 
một dạ theo Tam Tạng đến tận Tay Thiên ? Ngày nay 
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trên những ức tường của những ngôi chùa Phật cổ 

n) ng Quốc còn in đậm nét những bức tranh 

Đường Tăng. thỉnh kinh. Những chuyện 

“Đại náo thiên cung” của Tôn Ngộ Không, “Ва alan đánh 

nhá dinh trên xe hfe và Hàn КЕ Với mah sắc 

nghệ thuật muôn màu muôn vẻ, một lằn nữa các tác 

giả làm nội bật tỉnh thân chẳng cường quyền, trừ 

— bạo lực, thê hiện ý chí sát đá của nhân dân lạ chính 
nghĩa sẽ thắng gian ta... 

8 Du Ký gân một trám hồi, phán thành ba 


£; 2 04 tà 2 Ë пс MUS a ШР Ç Nei F Hàn " x | Ї | vở 
Từ hài thứ. {аж ба ĐỂ thứ mười: hai xo 
| chuyện Ngự: к rt g chém ròng, hôn 7 Thái SẺ uong g 


bái Phật cầu kinh, | а lợi Еа - 


Bằng những chi tiết li kỳ lắt léo, quanh co giàu 
kịch tính, Ngô Thừa Ân nêu bật tinh thần phản a 
của nhân dán, vạch tràn bộ mặt đen tối của xã hội; ca 
ngợi việc chỉnh phục thiên nhiên và tinh thần vì 
gian khổ của nhân dân lao động. 


142 





Trong Tây Du Ký tuy không xuất hiện r 
người nông dân áo vải, nhưng qua việc đại náo thiên 
cung, việc trừ убт та đun = сж Ton . Hi là 


gay đâm m y н đủ ra nhi quát sach mi s: 
đi ong xå hi Con òi xuất thân từ đá bụi, bao 
‚ pae . ing, làm nên những vi rạng rỡ 

trên đắt Phật c ¡ lên тее hình ảnh về những 
người anh hùng lý tưởng tuyệt đẹp, về cuộc đấu 
tranh lâu dài giar ХМ, bën bỉ của người Ti 


| ngu ròi has ya thích eae hiém, có ý 
ưng trong tác phàm thì hình ảnh của 


u ên А kỳ của дй ash ' hùng “thần | 


tưởng định mệt lắc hae quả ` báo dc Phật thề vô 
biên.. pre nhự một lực lượng vô hình thống trị tất 
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tai nan, Hi aged nan nao, ik iba là phải 
thêm vào. 
_ Đành rằng Ngô Thừa Ân та món ү k: 
de chứng mình tinh thần vượt gi П В khô, ‹ | 
chinh phuc thién nhián, nhung êh ы ) lôi 
% thì Tung thê NHA ảnh, eo ( 08 giá trị hi 
| khi t ¡nh kinh 4 по. vå, dèn thành chính quả, cả Tôn 


“Tuy ay Tây Du Ký có nhiều. ЕА n bài xích, phê 
phán những quan niệm sống theo số mệnh, trón. 
tránh đấu tranh. Tác giả xây dựng hình tượng nhân 
vật Tôn Ngộ Không, con người đồi đào tỉnh thần phản 
kháng nhằm phủ định tất cả những quan niệm lỗi 
thời rằng con người hãy phục tùng sự chỉ phối của 
5б mệnh, hãy nhịn nhục, găng gượng chịu sự: đau khô 
cùa kiép pm “а vọng cuộc sing của kiếp sau. 


AONE “Tăng bi hoi 


qui ở quái ы di, cũng là môi lân Đường Tang gửi thác 
_ tính mệnh của mình ò Trời, hy vọng Thần, Phật sẽ 


144 





tường đến kë đi thỉnh kinh mà ra ơn cứu độ. Nhưng. 
trước sau у vẫn phải nhờ đến Tôn Ngộ Không. Trén 
đường sang Tây Thiên, - Đường Tăng có ` an Thé 
in Bà Та ip ae nhung thi hổ nbu hôn 


| lệnh Như: | E „ает тин kinh ha Waq Tam x 
Tang кең i “Đường үрк dua ên А Tạm ш: 


âng lên. Thế mà А Nan dhé dure kớ dë láy -để má 

người lực sĩ coi lầu ngọc, mấy người đầu bép ot жр 
lương Tích thấy tôn giả làm như vậy, người 

mặt, kë đập lưng, nào xua tay, nào biu môi cuti x 


` Rõ bêu ! Rõ bêu ! Lai di hạch lạc, đòi ăn 13 người 
láy kinh — 


tay vẫn giữ chặt cái bát tô (!) 


| "hông thoa um nghe Hành Giả 
kêu chuyện А Nan, Ca Diếp đòi lễ v 





+ Chuyện hai người đó đòi lễ vat е8 nguoi, ta có 

: e т, có diều. là hinh a phdi ai Thang so cũng 

те gia họ Triệu d nade Xá Vệ, giữ cha 

| пди®т toàn, nguời chết sinh thoát, 

thí lấy dượt của ahá ty ba đấu ba thang vàng cóm 

dem vè. Ta vån còn bdo bon họ bán rẻ quá con cháu 
dòi Sau {йу tiền đâu mà dùng. 


— Ngô Thừa An nghiệm khắc chỉ trích nhũng thủ 
đoạn lừa gat dac dién cua bon a9 si. ee “uma 
ng nh Ôn tả 0 Sig tiêm lây lòng 


biện i dược xã hội d đời Minh. Thời Min 1 Thành Tô, bọn 
vua chúa, văn võ bá quan có quan hệ mật thiết với bọn 
đạo sĩ. Chúng luyện kim đan, tuyên truyền thuyết 
trường sinh bất tử, tìm mọi cách mê hoặc nhân đân, 
_ nhằm vĩnh viễn duy trì sự thống trị. Vì thé không 
phải ngẫu nhiên hoặc với dụng ý “sing tăng diệt dao” 
mà Ngô Thừa An công kích bon đạo sĩ. Khi phê phán 
bọn chúng, Ngô Thừa Án thường chia mũi nhọn vào 
quốc vương, kè thống trị toi cao của vương triều 
phong kiến. Ví như, đức quân vương nước Xa Trì nghe 
lời bọn đạo sĩ hành hạ hòa thượng. Hơn sáu, bảy trăm 
hòa thượng chết vì không chịu nổi khô sờ, không chịu 





tram “seg tuý Mok không cl rigs n UT = П & Ông Kr 
là: “mỗi ngày ăn ba bứa, toàn là gạo rang nấu cháo 
"loãng, đến đêm thì đội trời nằm ngủ trên bãi cát, - 
_ Quốc vương nước Tỳ Kheo h ang đâm vô độ, dùng tim 
gan của một nghìn một tram mười môt trẻ em dé 
uốc, N і chịu sự hạn chế của tư tường | 
chính thống nên ít nhiều tò ra đè dat, thận trọng khi | 
nh phe bon ĐÂY Ông cho. Ang з с quốc 
ung b ` a hoặc Chỉ cần tiêu. diệt bọn ( x 
kia thi quốc ¿ủy Go: së sáng: 
ki, AT rong ч lãi ng tỳ i gi giar 


* 
* * 


TÓN NGỘ KHÔNG : Trong Tây Du Ký, Ngô 
Thra An xây dựng khá nhiều hình tượng nhân vật, . 
ies nỗi bật nhất là hình tượng Ton Ngộ Мр. Đọc 
xong Tây Du Ký, hình ảnh Tôn Ngộ Không, người 
tụ ng câu. màu sắc : thân kỳ vẫn lờn \ 

am trí độc giả. Mọi người theo déi việc đại náo 


Th jê n n cung của a Tôn Ngộ Không say sưa nhiệt tình như 
để tâm hồn mình hòa theo chiến thắng của Gia 
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Sát Lượng trong trận Xích Bich. Vì thé, nếu xem Tam 
quốc điển nghĩa là nơi sánh mưu của Gia Cá т; 
thì Tây Du Ký quả là nơi trå tài của Tôn Ngộ Không. 
Tôn là đứa trẻ của tự nhiên, sinh ra Lừ một tiên. 
thạch (đá tiên). Chuyện như sau : 


io gắn i bë, < = р ngon núi rất 


| a lúc tinh hoa vũ. бү lo wS VI nO, а lúc | và: 5 mái 
ng thanh, tiên (hạch nút ra Đột. trúng đá. Trứng 

44 dá hóa ra con khi đá, có đủ chân tay mát mũi. Dần 
ац do khí thiêng sông nui, сол khi đá Đội di, is 
nhảy, học cào, học chạy, val lay bón pr ‘ONE iai mat 
uang sáng rực, thấu các vì tính đầu lê lên. 


чёп è ex gian. Con n đường tương lai cùa n nó tờ si hết 





es en. p ёс tb ra là ki x 
tri Pong mag toàn. Tết, =. une một ái m ra | 


tón làm đại vương lên ngôi bi hoàng dó, = xung My Hàu 
Vương (vua khi đẹp). Giòng họ nhà khi si kbi vượn, 
г а, khi ngựa được = phối than} 
Liêm ‚ Cùng nhau một lies không йш làn vào công 
chim bay, không đi theo muông chạy. Xã hội loài khi 
sông hết sức thoải mái, vui tươi, dhe ра xưng vương, 
ôn, gs “ng Ảnh kh ing hoang 


Séc ' Ký mới có cái xã hội ty do tự Lại đó nk trong 
z tác phâm văn học ra đời trong chế độ phong 
lên cũng có những xã hội lý tường do nhà thơ nhà 


| văn KANA ké xáy dung. Xã hội Bào 9 Hoa 2 trong E Đào 


ÿ a ! кушш Аа: nãp, nước thờ giàn ss g abit 
“Ngày пау dẫu không phai theo luật lệ cda vua 
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chúa, không sợ oai quyền cua chim muông, nhung sau ` 
này tubi già sức yeu, trong đó có lão Diêm Vương cai 
trị. Một ngày kia chết di, chang hoa uỗng công sinh ra 
ở trong thế gian, khong được mài hưởng phúc trời w?” 


o Tính thần tiên thủ không ngừng và tư tưởng 
muốn tránh khỏi luận hồi, không sinh không diệt, thọ 
ngang với trời đất, núi sông, thúc giye Hầu Vương 
lên đường tìm thấy học đạo. Con ngut ì có tài ngang 
trời đọc đất đó lẽ nào chịu bó tay dé cho số mệnh sai 
"khiến ? Vì thé, sau khi học được bảy mươi hai phép 
_ thần thông biến hóa, Ngộ Không rẽ nước xuống tận 
Long Cung, đòi cho được cay thiết bóng nặng một vạn 
| за roar näm trăm cân làm vũ khí tùy thân. 


lược cây thiết bàng, Tôn Ngo Không 


ый một lóc đánh đến Sâm La, bảo Diêm Vương 
__ cho xem 86 sinh tử. Bất kê Diêm Vương cho sống bao 
lâu Ngộ Không càm bút lăn thẫm mực xóa tên mình, 

tân loài khi rồi ném sô xuống dat. Bọn Thập điện 
 Diem Vuong tro mắt đứng nhìn, tàu trình Địa Tang 
Vương dé tau lên Nvoc Hoàng Thưựng Dé, 


Rõ ràng Tôn Мий Không chóng đối với mọi thế 
lực thống trị - Tón cả gan khiêu chiến với những kë 
nắm vận mệnh, muốn thoái khỏi mọi sw ràng buộc đề 
được mãi hưởng phúc trời. Thú vị nhất là Ngô Không 
náo động Long Cung, khuáy гоі âm phủ, xông xáo như 
vào chỗ không người. Bon Lang Vương, Diêm Vương 
đều cúi đầu sợ hai. Lae Ton vung cây thiết. bong lén 
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là bon Long Vương lòng run mật vờ, Tôn hạ cây thiết 
bông xuống là Diêm Vương cúi đầu hoảng sợ. 


Sau khi Đông Hải Long Vương Ngao Quảng dâng 
biêu, Ngọc hoàng Thượng dé đành gọi Ngộ Không lên 
trời giao cho chức “Bật Mã Ôn” (quan giữ ngựa). Khi 
đến ngoài điện Linh То, Ngộ Khóng không chờ 
въ chiếu, di thẳng vào trước ngụ tọa, với thái độ 
| tự đắc của kẻ chiến thắng. Trước Ngọc hoàng 
{- _ Thượng dé, Thái Bach Kim Tinh cũng phải cúi đầu 

~ lay tạ, Tôn Ngộ Không vẫn đứng thẳng người. Khi 
Thog dé phán hoi : 


- Đứa nào là yêu tiên ? 
© ask ee cúi Duy ụ à dời: | 


Câu trả lời ngang tàng của Ngộ Không khiến các 
tiên chau sợ hãi that sắc nói : 


- Loài khí kia, sao không phục lay yết kiến lại dam 
one đối vô lễ. “Lao Ton дау!” tôi tuy chết ! đáng 


thê xem thái độ ngạo man của Tôn Ngộ Không 
đổi với Ngọc hoàng Thượng dé là thể hiện thái độ 
miệt thị của nhân đân lao động đối với chế độ đẳng 
cáp và bọn quyền quý, thê hiện nguyện vọng yêu cầu 
inh dang của nhân dân, Ngọc Hoàng Thượng Đề giao 
“tho Ngộ Không chúc “Bật mã ón" khác nào chính 
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ời ngoài dong họ. Sự thất bại của 
Thủy Hu là bài học lớn | 
nhất „HS vi thấy được thực = của cái gọi 
là "chiêu an” của giai cấp thống trị phong kiến. ˆ 
Sau khi biệt “Bật mã ôn” là ар cui cing, mat 
hang, giữ к trông ngựa, Tôn Ngộ Không nôi gi 


«Sao lão trời khinh nhờn lão Tôn dên thé, lao Tôn 4 
cường đường mội vi ae HN ở Sled Liém P Dong 
nay chi От một. 


Trời là: vương Tiến của ake зуе rưng nee ње 
thông tri tői cao, nhưng Tôn Ngộ Không lại casa cờ 
“Të Thiên Đại Thán ” cho rằng địa vị của mình ngang 
g với trời, Quả thật, lần này Ngộ. каб xã ПО 
| ra Ë Việc bình thư me- 
Am Phủ mà y đám choi với | ñi. 
Yes tri tức cao là Trời. 





T 14 LA. f = đáng Công Sen moi bat được 1 Tôn 
nhưng không cách nào giết nôi Tôn, Dao chém, búa bŠ 
giáo dim, kiếm sà vẫn không hề hại dén thân t 

Tôn. Thần Hòa bộ рн lửa 466, Tôn n không nháy; 


а sẽ iad м lấy th than кыга thuốc Nhưng cửa lò vừa 
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pie ANANG bơ гер Chúng ta bay thas 
x gói сач chuyện giữa Như Lai và Đại Thánh: - 
„Các tướng lui ra, Dai Thánh củng thu phép igi 
мк. nguyên hình dẫn trước mặt Phật Tà, оё giận ай 
to tiếng hỏi : 
| - Người là thiện sĩ ở đâu, dám dén 
vic bình dao, lại còn hỏi ta ? 
Я _ Phat Tô cười nói : rh е8 
Ta là Тау М Cự 9 thé gi | 
Máu Ni tón giả Nam Vô a di dà Phật. Nay nghe thấy 
nhà ngươi hung tợn rồng can thôn ай, luôn luôn làm 
loạn са Thiên đình, không biết ngươi sinh trưởng ở 
nơi nao, tu ас dạo từ bao giờ ma dám làm Liêu 
ngang ngược như vay ? 
Dai Thánh noi : 
-Ta vốn là: 
Trời đất sinh thành hỗn hợp tiên, 
- Vượn già trong núi Qua Hoa Sơn — 
Thủy Liêm động dó là cơ nghiệp 





Học bạn tìm thầy thấu lẽ huyện 

Luyện được trường sinh nhiều phép thuật, 
Học tài bién hóa rộng uó biên 

Chỉ hiềm hạ giới còn eo hẹp ˆ 

Lập chí lên trời chiếm Сим thiên 

do điện lẽ đâu trời ở mdi, 

Nhân gian vua chúa обл chia truyện. 
Người tài làm chủ nhường 

Thế mới anh hùng dám dung lên. 

mm Tổ nghe 7 


chiếm lâu chón 1 Thiên dinh. New ri tủ hường ndi 
Làm vua Ач luân chuyên, sang пат dẫn nhà ta, bày 
wa chỉ | 0 cho y (Ngọc. hoàng Thượng йу еч bis 





nhường th thì lão sẽ quấy rối mãi, 


| Mat lan T ch Ў 1 : tỏ Tôn Ngộ <} ông ] Ì ông e 
phá di Tùng Cua Diém Cung, đại náo Thiên ( 
cũng không muốn dù Пр i 


Sơn Bạc a xông chứng e к. ) thể, Khi. mới bước châr 


ro ‘a eee Мале, 14 
ha, sườn аї обы 


ЫЫ a A Бүк Tà ые 
chó . nương thân), gặp nhiều nỗi а Binh 4 trong cud 
Sư riêng tư, đành khoác 4 Laon: ne 


TER Tây Du ку, Ngô Thừa Ân sáng tạo thé 
đi trời bêt mực hoàn chinh. Ờ dày có cả Thân, Đạo, 
t Nắm uy quyền tối cao của thể giới thần là 
hoàng Tượng đế, kẻ thống trị sinh tinh vạn vật 





của bốn đại châu. Vị tô của đạo là Thái Thượng Lão 
Quân, tuy không thống trị ai, nhưng giữ uy quyền 

tuyệt đối. Phật cũng là kẻ giúp việc đắc lực cho bon 
hống trị thần quyền. Thế giới này hoàn : б 

lập v với Ton ? Ngộ Không. Bằng sức lực và trí tuổ, Ngộ 
ng đột nhập vào thể giới đó. Ngon thiết bêng của - 

' йу, Ì ión kẻ ở Thiên cung vô kế 


tas ig Ta we ө lich т 


шлам rE E g thành hin 
nhân vật anh hùng, chừng tite bào: người. 
ào nhảy khỏi ji bàn tay tủa Phật TẾ Nhs Lai, cũng 
không thoát khỏi Кіт сб - cái mũ đội dâu của kang 
ế Âm Bồ Tát | ая 


Тов th xem đó là vấn Q mà thời đại КЫ, LỆ 
chưa thé giải пуй được. Ngũ Hành Sơn tượng uywaq 
sức mạnh tỉnh thần kìm hãm sức phản kháng c 


йу, trước sau Tôn Ngộ Không không nhải la 
ké chịu đầu hàng mà là người chiến thắng. Ngộ 
Không không chịu nằm yên đưới Ngũ Hành Sơn, y 
sity giya khién núi non nút në, Cho din sau u khi dug 





lita tôi СТ lên dầu dễ tôi i chịu khổ ? Cái mit áy bát 
chặt одо đâu tôi, mỗi lan Đường Tăng dọc “Khån с cô 
nhi chú” là dhu tôi dau buốt, rõ rùng là bà hại tôi chứ 


thành ТРАХ độ ` tử Pog tie һа Lòng bảo VỆ: Đường 
б Tăng sang Tây Thiên thinh kinh. ' tran! 
“phan ' khác trướt - Cốt truyện thas dài 
“ave tho din biến đối về HE dics bia chan và 
ư tưởng củ đồ at Фати, оа 


rờng thỉnh kinh không phải là "Không i mang ; 
nghĩa của sự r thái ош, nhumg khóng phài vi thé xem 
h: àn bội. Trước sau Tôn n Ngộ xin, vẫn 


Tô Nhự Lai. Tôn điều ө а thiên binh, thián 
tướng, sơn thần, thé địa, tứ hài long vương пиев 
rực nhật. Thậm chí Ngọc eit Như Lai trở thành 
| ы đã Nop Khong sai khiến. Т ng | roi b: 

i chuyện Л ` ` т đánh với h Í c0 





êng vàng tía”, có thể gói người vào trong đó và chỉ 
све một giờ ba khắc, n người bị gói sẽ bị ï nhũn ra như 
thịt ninh. Рё đánh lừa yêu tinh, Ngệ Không đem “H 
lô hòng vàng tía” gói trời ra địch. Ngộ Không bia ra 
thế chứ làm gì có thứ “Hồ lô hồng vàng tía” có thê 
"gói trời được. Y bèn bắt quyết đọc thần chú gọi Nhật 
š Du Thàn, Da Du Thần, Ngũ Phương Yết Dé đến bảo: 


- Các người lên tâu ngay uới Ngọc Hoang, nói i lão 

Tôn quy y chính qud, bdo vê Đường Tang sang tay 
Thiên lấy kinh, non cao trắc trở, еен tai i deh, 
bdo béi nay ta dinh lita nó dé đánh dói, 

gwòi, cho ta mượn tròt aem gói АН đò 

giúp ta thành công. Hë không dên 

här điện Linh Tiêu kt. иду dong binh dao cho mà xem. 


x "Топ luôn luôn giữ thái độ ngạo nghề của người 
—_ anh hùng, không bao giờ cúi đầu xu nịnh. Mỗi lần gặt 
Ngọc Hoàng, Tôn chào to : 


Chào lão quan, phièn ngat, phiền ngài 


св үө Tôn vạch trần sự kiềm thúc bất minh của. 
Thái Thượng Lão Quân dë hai đứa đồng tử coi lò vàng 
lò bạc lấy trộm bảo bối xuống hạ giới làm điều bậy 
ba. Ở hồi năm mươi mốt. khi qua núi Kim Đâu, Tôn 
đấu phép với con Ti Quái, bị mất gây n4 vàng, Tôn 
nghĩ : 


- Yêu tỉnh này có biết ta. Ta nhớ khi ở trận đánh, 
nó ngợi khen : “Thục là tài giỏi của một người аа náo 





thiên cung !”. Си xem nhu iid, cae hông | 
våt ở phàm gian, tất nhiên là hung ; 


- Саі bx Bồ Tại. пау thục chẳng ra sao Khi x хиа 

di nạn cho Lào Топ, bảo phút dua Đường Tang sa. 
ty ruc thinh bình, ta đã nói đường loi gian. Giày AKA 
di, ылд đã từng hua với ta nếu gặp nạn gấp sẽ 
thân hàn: Ж си. чы giờ si cho tinh ma hại 


tinn cách của nhân vật Tôn Ngô 

Không trên đường đi lấy kinh đã kế thừa tính cách 

\gườ anh hùng trong chuyện “Đại náo thiên 
phạm vì đấu tranh có hẹp hơn, к 

romg thúc dáu tranh h khác trước mà thôi. — 

trưng ý chí 

. nhân di x ' khỏi hiện thực den tôi; 

"ưng e vin a trung tam cua sự kiện này là nhằm 

à những hành động dũng cảm, kiên cường của 

y trò Đường Tăng vượt qua tám mươi mốt tai nạn 
đạt. mục đích сиб; cùng. Đệ cao tình thân nỗ lực lớn 
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{ ng g thời cing lat tai 1 nạn “cho TC Linh 


t bộ tim gan ge làm pas жо, Ne 
Khón g ra són g tiêu АА! TH еі ma ma сия quái này 


ЭМ Tôn ч 1 ing z thé lực đó có nghĩa là añas lắng 
những tai họa do thiên nhiên gây ra. (y hồi bồn. mươi 
а tác già kë chuyện Tôn điều khiển thiền binh thiê 
бта, thiên thần thd địa, mây mưa, sám sét. Tô 
mưa A là có mưa, bảo nắng là có năng : x 


- Đại Thánh da ho yên bdo gi thì ai dám không 
nghe, nhưng phỏi có hiệu lệnh mới dám theo hiệu lệnh 
mà lam : 





Hành Giả nói : 
- Tư dem cái gậy làm hiệu 
Lôi Công sợ lắm nói : 
- Cha mẹ ơi АМ tôi chịu sao được cái gây dy? 


ó đánh các người đâu, hãy nhìn одо gậy cı 
ra a hiệu Та trở lên một edi tức 10 cần nỗi gió ! 


hong Bà Bà, DƯ ty kê Hà dự pa 


Gay trỏ lan thu ba tức là cần sám uang chớp 
[де ! 


Lôi Công, Điện Mẫu nói : 

- Xin uâng, xin uâng ! 
- бду trỏ lân thứ tw là cần mưu xuống ! 
Long Vương nói : 

- Xin tuân lệnh ! Xin tuân lệnh ! 


- бду trỏ lần thi năm là cần trời nắng, mưa 
tạnh, nhất thiết không được sai trái ! 





Sri Мик Giác đại vương ở núi Bình Đính là hai 
di ngt đồng tử coi lò жый thuốc, của Thái Thượng Lao quán; 


Ë 3àc yêu єй là Kh ê Mộc Long tinh ờ trên trời. Rõ. 
ràng đó là hóa thân cùn lũ quần thần gian ninh trong 
cuộc sống hiện thục. Với sức manh phi thường, với 
trí tuệ vô cùng tận, với tinh thần ding cảm hiếm có, 
Tôn Ngộ Không chiến dau ngoan cường với những 
ж a ae ác ý Những yêu tinh ° có liên lượn 


ч ) К} б! ng không những tiêu diệt đựng mà. tìm 

trår sự cầu két giữa "húng với nhau, 

ch t ан mọi ¡ dây mơ rễ má của hệ thống ¢ quan ‚ liệu 
khi được tin ba con yêu độc ác ở 


nói Su Bà có quen với Đúc Phật Tô Như Lai, Ngộ 
- Không lập tức đến gặp Như Lai, nói : 


Lai, tôi nghe. thấy spiced ta nói kase 
0 hàng thân thích обі người... Ng. ở 
_ của ông là dàng cha của ông hay đàng mẹ của Xa dó 
оду? 





Sau khi nghe Nhu ы kó lại lai lịch của con yêu 
tinh, Ngộ Không cười nói | 

“Niue Lai kai dem bs cae rời vår 
cháu аа cua соп уёи tinh dó ка ? 


nhu nhược như Ð ка ng silane khéng giao lộng g, bi guan 
như Trư Bát Giới. 


sánh của nhân vặt Sn Neb КЫЫ, Sản 
thứ yếu của tác phẩm. 


F BAT GIỚT : xuất hiện từ hồi mười tấm. 
giả dành hắn một hồi để giới thiệu y. Thu nghị 
tâm sự ме lão Cao, ông nhạc của Trư. 


- Chỉ vi già này không сб con trai, chi sinh được ba 
mun con gái, dika lớn tên là Hương Lan, đứa nhỏ là 
Ngọc Lan, dita bé út là Thúy Lan. Hai dứa lêm đã ga 
chồng cho người cùng trang, chỉ còn con bé út, định gd 
hông gửi тё, mong rằng cùng ở chung lam ăn với 





làm Ы di Ses Ba nam rede day: có một gih chàng, 

hình dáng cũng kha dep dë, hẳn nói là quê ở trên núi 

Phúc Lăng, họ TYư, trên không có cha mẹ, dưới không 

có anh em, кш ётё. р ч “watas йды, 

sáng đi ү? bề that ra е ea ere có một điều, mặt 
li han vớ 79 bién 4⁄4 


bién as be No: tiêm: Т tại 16 lớn, sau gáy có 
lông bom, thân thé thê l dáng sợ, đều mặt chẳng 
Khác gt hình dáng con lon, % dày lại rát lớn, mỗi bi 


ng hiệp Ae одл nhà t tôi sâu thé те chỉ khi | 
nửa năm là hệt sạch sành sanh mát ! 

Hình nhw khi mới xuất ге cho om lúc quy Y 
chính quả thi mọi biểu hiện 
dói lập với Tôn. Babu đó nói lên những lầu “huñu 
trong nội bộ của tập đoàn thỉnh kinh khi cùng thực 
hiện một nhiệm vụ. ` 

Ngô Thừa Ấn xây dựng nhân vật Trư Bát Giới 
với muc đích thông qua quan hệ hỗ trợ giữa các hình 
фс nhán эв ними làm nổi bật t. tư ng chủ đề 





Kiến của а cuộc sông hiệ: 
| аа | ống Кё: shih: еы u nhiều s ve, Hoh rác i 
người có những sắc thái riêng 
hop, và bằng sự hỗ trợ giữa các r lân 
thành thê giới hoàn chỉnh, 

Lite đầu Tru Bát Giới nhận lời khuyến thiện сда 
Quan Thế Âm Bồ Tát vâng chịu giới hạnh 
sạch, tình nguyện cùng Tam Tang sang Т; 
Phật cầu kinh, р и Chuột t Ôi. chí 


hạ э. y vội ar. ngay : 
соии рю 
| hu mg, lỡ cả ve bơ con, hóa та xôi hông bong không cả: ` 
_ Bát Giới dội phân bea: 


- Got lời chào me vo. di lón, dì bé, anh em ré, cậu, 
cô, chú, bác, tôi hôm nay đi làm hòa thượng không hip 
chào, xin chớ trách. Thua trượng nhân, bố hãy trôi g 
nom nhà con cho can than, hà không lấy được kinh trở 
| ve hoàn tuc, con аи trơ tê nhà bó ở rë làm ăn nhu 


=ч \ < ch 
yore we we” | Ё 
1 L f 
ps 


Ró ràng vừa bước chân ra di, Tru đã muốn quay 
đâ: trò ‘lai Tinh thần dao động của Tru hoàn toà 
đối lập với sự kiên quyết bền bi của Tôn. 


Cũng vì hoang mang, dao động mà Trư khó khăn 





| оноо ee 
dò la dich tinh về, nước mắt aude mũi ied mưa, Tru 
vội vàng kêu lên : 
_ Sa Hòa thượng, bỏ ngay gánh xuống, lấy hàn 
ký ra, hai chúng ta chia tay nhau di thôi ! 
Sa Tùng hỏi : 


. Chia? ngay ra chú thi trở vè Lưu Sa Hà làm yêu 
tinh, tôi lại dên Cao Lao trang tham nom me dé. Ngựa 
boeh dem bán vn mượn cô quan tài mai táng cho sư - 


ту = i `. 

Ъ P LS Y š М š 4 he, A а. i | 3 ' | pi ja Р i p а ; Г id k _ 
| И 3 Ж 1 | ч Р j ' = 

š Ц 1 | 2 | " ] 1 Р F Ú 
Ls kË š | 8 lá j p al i j | a 

Ë J 4 ` z = i 4 K. || 
Ы f ч мі a 5 | ¡: Nm F i: ' = sư =i " = | 1 
Sah il,” _ “Te 4 + š 1 ký 7 ka A = е й W" 
tin, g Pod = K " _ mar, „= 


2 ng e Ting bi yêu tỉnh SỐ ép thành thân, Bát Giới 


Sa Hoa thượng, dem ngay hành lý ra đây, chúng 
mình chia sihan di ! Chia ra бї chú trở uë sông Lưu 
Sa dn thịt người như: cü, tôi ve Cao Lão trang thăm 
vg, anh cả trở vè núi Ноа Qua làm Thánh, nga Bach 
Long uë bê lớn hóa rồng. Sw phụ đã lấy uợ ở trong 
động yêu tinh roi, chúng mình mỗi người д yên một 


Cit mỗi lần gặp khó khăn là у như rằng Tri đòi 
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- Nói xo g, y bò Hều Sa Tăng & ma ay đến đống 
c a bát chấp dây mơ rŠ má, gai góc, chui thom và 


khi kh | £ dá m t thị тапа, рну vind nh eh 


КІ ng chira “re nghi đến Өлбө chia hành i t ) Ve 


an кы. Соп прен đầu Hư trời, chan ta = 


_ Đặc “it tính cách của Trư còn là tím Sea 

n chiêu những dục vọng của con người trong cuộc 

xe hiện thực. Ngày nay ba tiếng “tư Bát Giới” 
được dùng làm danh từ chung chi những kë tham 
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ngủ, háo sắc, lười lao động, tự tư tự Wik. Qua 
hat không phải chi trong vai trang mà nhan nhàn 
khap các hài, gô Thừa An di sâu khai thác tín cách. 
này của Tru. Như chuyện thầy trò Tam Tạng ở trang 
viên họ Giả. Mụ Giả có ba người con gái đều chưa 
cng, my ta vui pA luu bón ü thay trò Tam Tani / 


Tu ta tin lời tán tỉnh, nhưng Tam Tạng vờ câm 

пёс, nhám chặt mất lại i im lặng không đáp, sợ 
im cả người. Còn Trư Bát Gi fd su dki vải: bac 
lu thế, gái đẹp như thé, lạ thấy ngứa ngáy, ngồi 
rên gh như kim châm và hông, nghiêng bên nọ, ngi 


ie | 1 гт "Ë | г! | 5 4 Г, | ¿ е S ў | 
trái poy vua, wass chịu làm viée ấy. т 
| họ cứ бип bào о cho соп n nhà ngoài | 


сас cô gái | biến thành h máy à ду thi t trói chất Š 
Giới lai, my Giả bid 


Đây chả phải ai xa в mà chính là Lê Sơn Thánh 
no ving lính Quan ТЫ Am BÈ Tát cùng hai vi P 


- Đối với Trư, cửa ải này thật vô vàn khó khăn, 
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* chuyện ăn thì Trư xem trọng không kém. Hồi 
: hai mươi i bón XÁC chuyện thay trò Tam Tạng đến nghỉ 
__ trọ. rang Quán. Tại đây, có cây nhân sâm rất quí, 
thí ing dùng mẹo hái được ba quả, phân cho 
môi i nguwi một N aed Bát Giới miệng to ruột rộng, vừa 
гез lấy quả nhân sâm vội đút thóm vào mồm trê 
trạo vài cái là nuốt ực, tom cà mat lên. 


Sông Hiên điểm 16 1! 


Туу Trư có nhậu khuyết а diêm dia Tru van là 

nhán vật chính diện. Trước nay độc giả mến Tru hơn 

rhét Tru. м khác, Trur cũng có một số ưu điểm. 

lợi nhưng không quên điều nghĩa. Khi còn ở 
trang viên lão Cao, có lần Trư kë lễ với vợ : 


EMP à, tôi лаб nhà, mong cổng đời gQ ch, che 
lây dung со › dồ che nhỏ mg. SG пау, 





1 không н! miệng... 
Chính đây là hình ảnh + anh t tong 
xã hội phong kiến, | bóng đáng yêu tinh của Tre trữ nên 
xa lạ. Sau khi tự nguyện làm đồ đệ của Đường " 
tuy Tr | chong hiểu cũng khó 1E hứng thú gì về lóc 
i lây kinh, nhưng Tru một lòng một da, với sự 
— chung Tru га công tiču qual | trừ ' yêu. Chi we 


cam tiến lên. Nhiều lần Trư gây ti thén 1 khó k hš a, trí 
ngai cho The eee Tre 9 là trợ thủ không thi 


nhưng Bát Giới kiên trì aga trong hai ngày liền, cuối 
cùng qua được cửa ải. Khi thay trò Tam Tạng qua 
Tun Сас п” (nai баги), dinh тїї gai góc um {йт 
dây lường dh, shots hai bén 
dàu có dành sắc gai M4 Trong lúc moi người bàn га 
tán vào thì Bát Giới tay bắt quyết, miệng đọc thần 
chd, dướn — lén me cái; hó “dài”, thần t thê vọt lên 





Tam Tang vượt khỏi “ Kinh Cúc Lĩnh”, 
Con người Trư tập tt ung cao độ т phững 


biện thực nhung nó hôn Đuộc vÈ mộ ` si cáp nàn 

mát giai tàng nào nhát định trong 

пет Tre có đủ phar chất cua độn; 
khách quan thì những tuyết Nhược li и | 
cüng là hờ điểm của những kẻ tư hữu 


inung hinh tượng nhân sát vậy ¿hong : 


lại độc giả những ấn tượng sâu sắc bằng Tí 
f hông, ka Bát Giới. Mo neat: dé làng thống nhá 


SG là tuyên truyền viên tích cực của tôn ti trật tu 
«арй. рпопе ' kiến. Bát ky nơi nào, chôn nào, gặp 
D vua thước nào, Đường Tăng с Ing с 
tay tung bô vạn tué. 

Pai nước Ngoc Hoa, Bát Giới nghe lời Đường 
Ting pe dâu vái chào vuong tử. Nhưng vương tử 

gudi xấu xí, tiếng nói quá to nên sợ. 

Pur ag ø Tăng trách Bát Giới : 





-B bi thịt nhà mi, không bit lË độ là gi... Người 
hường bảo người có mấy logi người, sột a bly 


vượt khỏi khuôn. s: 
Yước khó Кёп, y chỉ biết cúi đầu khóc lóc thờ. 


Khả su, thiện s son van 1 thứ ylam » thé nao mô y dị lượt. 


Nói xong nước mát giàn giụa. Hành Giả thấy 
Đường Tăng khóc không nén бше (ме giận bèn to 
SN x 


Su phụ đừng lain cai trò bin rin nhw thé ! Hãy ˆ 
т dài yên, ngôi yên, để Lão Tôn này đi tim con våt 
kia, bat nó diil din чүп lại, — 


= Đồ dé, con đi Mik VY đâu ? Chị sợ' nó náp ở 
dưới nước xò lên, thì ed ta cũng chất. “ng giò ¡người 
ngua dèu mát thì làm thé nào ? 





không có Ngộ Không giúp sức thì 
äng có lòng quyết tam sắt đá bao nhiêt 
“dini nòng đặt chân lên đất Phat. Ay 
thể mà nhiều че nhe lời dëm pha của Trư Bát Giới, 
Đường Tăng đuôi Ngộ Không di, không một mày may 
luyện tiếc, nhớ thương. Ngộ Không ra tay trừ yêu 
iét cướp không ngoài mục đích bảo vệ an toàn tink 
ang Duong ве ‘The тә: y ám xước: Ned 


n mạng те kiến, con ere than sa đèn ¢ a th: yng 


hết yêu tình đỗ cứu Đường Tăng, hướng lá tết: 
Đường Tăng đọc thần chú dé Ngộ Không phải chju 
mười phần đau đớn, thậm chí còn đuổi Ngộ Không 
vè Thùy Liêm động. Hoác khi đoàn r gười thỉnh kinh 
_ qua núi cao, gặp ba mươi tên tướng cướp ở hai bên 
_đường nhảy ra chấn lỗ: di, đòi tiền mãi lộ, Đường 
| Tăng sợ run lập cập. ngoi không vững, ngã từ trên 
ngực sung ng lom khơm trên đám cỏ bên đường, 





- Dai vuromg tha tội ! Đại vương tha tội ! 
Y còn định dem ngựa bạch cho họ đề mong сї 
mang. Hành Giả nổi giận mắng : 
- Su phụ không được việc gì cả. Thiên hạ bà cũng 


có hòa thượng nhưng nhút nhát như thầy thì rất ft. ˆ 


Vua Pose; Thái Tôn sai thầy sang Tây Thiên bái Phật 
cầu kinh, ai bảo thây đem long mã tổng cho kë cướp? 


Hành Giả vung gậy Như ý đánh chết hai tên 
cướp. Tam Tạng thấy xác chúng máu me lênh láng, 
không nỡ lòng nhìn bèn bảo Bát Giới đào lỗ chôn, sai 
Ngộ Không đốt hương nến dé đọc Đào đầu kinh độ 
cho họ. Tam Tang khả п rằng : 


- Kính Bay: ho han nghe thấy nghyễn nhân, tôi là - 
đệ tử, người Đường thuong dân, nâng chiều chỉ Thái 
Tông Hoàng dé, sang Tây phương: cầu lấy kinh vän. 
Dat nay uùu tới, gặp lü ác nhân, ở phủ nào, huyện 
nào, châu nào không biết, dèu dén tại núi này két 
dáng thành quan. Ta lấy lời lè van vi ân cần, Không 
nghe thì chớ, lại còn hung hăng. Gặp phải Hành Gia 

поді thân. Nghĩ noi thi hài bộc lộ, ta cho đắp 

diám аб: phân. Ве tre tươi làm hương nến, không vé 
sáng. Có lòng nhân, lây dd cuội làm bó thí. không mùi 
pi. Có thành nhân, ede nguot dén điện Sâm La biện 
io cây bói rễ lần. Y ho Ton, ta họ Tran. Mỗi người 
một hộ ‹ oan eó đâu, nợ có chu, chó- bảo nhà sw di láy 
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kinh wan. 


nguyên tắc. Tôn Ngộ Khô 
_ không ơn thì chớ, lại còn đốt hương khán vái sai 
| тух oan hàn lg cướp vướng ёр Diêm V cha 


he xong, sợ liên lụy đến mình, cười 


+ Sw phụ chối trơn đấy ! Khi anh áy dánh người 
__ hai chúng соп cung không ở dây ! 

Tam Tạng chợt nhớ ra, vội khán tiếp : 

a Ban cáo na a обі hao hán, cht edo и ka 

“4 аз жы ahe Ба lần, TIRA Tôn Ned Khong 
tại r núi Bact Н Linh dàu Kot nt minh Hai nào Ngộ 


Air của NGGE Kh ông, ОТ is Ngô Kháng w nói : 


- Su phụ, bố già nhà mình không mội chút tình 
nghĩa. Vì thầy di lấy kinh, con phải phí hao ae sức, | 
danh мє vai tên giặc cỏ kia, thầy no lùng 
cũng chỉ vi thầy. Nếu thay khong sang Tây Thiên iby 
kinh, con không lam dé dé, làm gi mà biết chén này, 
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ñ сой bóng ghế xà Bội và Boi t thờ của thời đại 
| "Bồ Tong Linh ty Luru Tiên, Kiếm Than, hiệu 
Liễu Tuyền, người huyện Tri Xuyên, tỉnh Sơn Đông 
Ông sinh năm 1640 (năm thứ mười ba Sùng Trinh đời 
Minh), mát năm 1715 (năm thứ năm mươi tư Ë Khanh x 
Hi đời адас xuất thân từ một gia đình thương 

| là Bồ Bàn Canh, lận dán trên đườn 


> he - et, bó nho theo nghề buôn. 


чу ‚ Bề Tùng Linh chịu sự giáo due 
nghiêm khắc c của gia đình, nhiệt tình say sưa với việc 
thi cử. Năm 19 tuổi, ông dir thi lớp đồng sinh ‚Фф đầu 
ba kỳ thi huyện, phủ, đạo, được bb làm bá 
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Bị Hoa, адий Om эди ba ln đăng cho ba wa LA, 
Vũ, Văn Vương, nhưng hai làn bị chặt cụt “hân 

Bồ Tùng Linh tiếc tài năng của mình khóng được nhà 
cầm sorte biết đến. - 


an ank chua got (còn lẫn иы núi Sở, Mi dung Là 
Vương. д унн Аа те мА nên chặt chân 


xem, thợ ngọc lại nói đấy là đá. Vua cho Biện Hòa lừa minh 
nên chặt nốt chân phải. Vũ Vương chết, Vạn Vương lên ngôi 
Biện Hòa ôm viên ngọc ngồi khác đưới ni, ba ngày Ба дип, 
ra máu mắt. Văn Vương cho hỏi nguyên cớ làm sao : “Trong 
thiên hạ người bị chặt chân rất nhiều, sao nhà ngươi phả 
khóc thảm thiết như vậy ?°. Biện Hòa đáp : "Không phải tôi 
buồn vì bị chặt chan, tôi chỉ buồn vì người ta rho л | 
ngọc là đá, kë sĩ ngay tháng mà cho là lừa dối” Vua bën đặt 
tên là “Ngọc họ Hòa” 





không có lừa đẻ cười, suốt năm không ăn được 
m lêng thịt. Cuộc sống ờ nôn anh đó riú 


d thật đáng 
ing dôi với người nông dan chất phác. 


ong bài Туг chí ở đầu sách, Bồ Tùng Linh s 


Tình hoài giống uới Hoàng Châu, chuyện ma quỷ 
thích nghe người nói(9) | x 


__ Nghe câu nào chép câu йу; 


i = | : A = `" 


; i thích cho nên phai tìm аё 
Xem thế đủ biết Liêu Trai chí dị nguyên là 


(1) Can Bảo đời Tán soạn sách Sưu Thần Ку, ba muri quyển, 
thu thập các tích thần kỳ linh dj cả xưa, nay | $ 
(2) Ông Tô Đông Pha lúc ờ Hoang Châu, mỗi sáng day nếu khe 1g 
_ mời khách đến nói chuyện thì cũng di thăm khách, tùy theo 
tính từng người, nói chuyện khôi hài phóng dang cho vui, 
hông cần giữ lễ. Có kè không nói chuyện vå người được thi 
ông bất ép nói chuyện ma qui. Lai có Кё bảo là không có 
chuyện thì ông bảo “cu nói láo di" SE: 
(8) Theo bản dich và lời chú của Tin Đà trong Liêu Trai chí dị 
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nnung chuyện truyền thuyết lưu truyền trong 
шап dân va trong những phần tử trí thức thuộc tâng 
tror në xã hội, do đó nó vẫn и? ag ‘inh cải 


Bò Tùng Linh sáng tác Liêu Trai. hông 
phải а: tiêu khiên mua vui trong một vải t Tông canh 
mà. nhằm ký thác nỗi niềm tâm sự riêng tây và thái 
độ bát m mãn của ông với hiện thực, 


song trong không khí ngột ngại vi sự khủng bế 
u tường, ‚ Bà Tüng Linh cũng như Ngô Kính Từ - tab 
Bà e cúa бшу Làng Nho tuy kẻ sinh trước, пе 
nhau trên sáu mươi năm, nhưng cả hai pi | £ 
chung cành ngộ. Ngô Kính Tử không thể công khai phát | 
biểu những lời chỉ trích phê 2 tấp deans hêng trì 
Mãn Tha ° 
ãng - Minh Thành Hóa, 1487. Bò Tùng Linh ra đời 
giữa lúc mâu thuấn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc sâu 
sắc, sự thống trị tư tương quá hà khác, do đó không 
e công khai khiêu chiến với lưỡi dao oan nghiệt của 
giai сар thống trị Man Thanh. nên ông đành mượn 
chuyện yêu ma qui quái gửi thác lòng cô phẫn, biểu 
hiện tâm tinh tư tut rong của bản thân. 








con bién thành chủ th mèn ine cam. Thanh Dar 
dem dáng vào cung, nhờ đó thoát khỏi off һап bá 
hạnh của minh. 


Chuyện Xúc Chức thông qua hậu quả việc chọi 
đỗ trong cung, phơi bày bản chất tàn bạo c ha giai 
thống trị phong kiến, Bí kịch của gia đình Thành Danh 
данча là bi kich cá nhân mà là của bàn nhìn hà Е аы 


gây a ảnh ky е. SN, aba ane của rhất thun, gia Е vã 


= sån. ag đứa con trai 1 та 10 е biến thành dé 
inh thần “Sau khi chất, tà cứng nhải 
biến thành đồ chơi hố giai cấp thống tri. 


ịch Phương Bình kẻ chuyện cha của Phương 
Bình có mỗi ойт thù với tên tài chủ, bị hắn ta đút lót 
_ tiền lại dưới Diém đài, nên oan hồn 
_ bị bắt xuống âm tỉ chịu khổ. Tịch Phương Bình xuống ˆ 
фа ngục, đầu đơn cáo trạng, minh oan cho cha, nhưng 
tên tài chủ dùng tiền bạc mua chuộc Điệm Viron E, kết. 
_ quả là Bình pat chịu mại nỗi khả nhục. Tuy thế, 
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lời Giá i lừa phinh е của ha sen с thiên t 
cha Bình được cứu sóng, kè thù bì xử HH 


= Tành động của Tịch Phương Bình vượt qua khuór 
kh. của tiệc liều mình cứu chủ, liều chết cứu người 
ượng trưng ý chí đấu tranh của nhân d 


ung nhân vật phản diện trong Tịch Phương 
3ì inh Vương cho đến lũ cai ngục cấu két 
nàn: tác yêu tác quái làm lắm điều gian ác. 


Sẽ ràn gian, bọn cường hào ác bá cấu 
Ự ite | ' tỉ 1am SN жой: lại, ưng lắm ~~ bi ôi 


| a) ) Chayên rằng: “Tại Quang Bình có ông cụ họ Phùng. Ông có 
on trai là Tương Như. Hai bố con dèu là chư sinh (học 
о ( | Ng 50 trườn học ấp) Ông Phùng tubi gần sáu 
mươi, tính tình ngay thẳng phà nghèo thường thiêu ăn. Moi 
việc trong nhà từ việc gánh nước, xay lúa, giã gạo đều do hai 
bố con làm. Một đêm, Tương Như ngồi dưới trăng, chợt thấy 
một người con gái dep hay cubi, tù tường bên dòm sang, 
tương Như: vẫy tay gọi, có ta không đến cũng không di. Tương 
thị có nài, cô ta bắc thang xuống và hai у án Я với 
nhau. Người con gái đó tên là Hàng None. Hai người 
tha thiết và hứa kết duyên vr chang. 





Nhưng một hon, êng Phùng bất gặp hai người, ông mắng 
Tương Như là kẻ đổu giả, àng mắng Hồng Ngọc là không 
о оа nga ЕН 
nhau. Trước k tay, Hồng xà hứa sẽ giúp tiên cho 
ened 61g Ин. Cô g i Ж Vệ by ¿ng се rừng, 
hiên lành, hiếu thuận. Tình nghĩa vợ chồng của hai người 
© { | ¡ năm sau người con gái họ Vệ sinh 
được một đứa c0n, đặt tên Phúc Nhi. Một hôm tiết Thanh 
th, Tương Như cùng vợ dm con đi thăm mộ, gặp họ Tổng - 
nie than hao trong làng. Nguyên trước kia, hắn làm quan 
Ngự sử, sau vì ăn của đút lót, bị mát chức quan, Hàn dùng 
tiền dụ đỗ Tương Như, nhưng bị cự tuyết. Hå 
đến đánh cụ Phùng và Tương Như. Об gái t gho ti 
бп ào quấn tóc chạy ra kêu Ja cầu cứu, Chúng cu rớt | р cô, đưa 
lên cáng khiêng đi. Ông cụ | Phùng bị đánh đau, 
mm pm... máu chít. Tương Như bi 


| chỉ hya, Т с ча Мп Ses ёс nee 
Sheena se sa wp Spend oa ae 


thy Ie of nhá kg với say, một người ay tha so 
lần tường giết ba bố con của Tống Ngự sử, giết cả nữ tỳ 
và con đâu. Người nhà Tống cáo quan. Quan ra lệnh bat 
Тот; Nhir, ghép vào tội giết người, Tôi hôm dy, quan 
"huyện dang nằm, bỗng nghe cái gì đập vào giường, quan 
huyện sợ quá kêu lên. Ca nhà vùng dậy, soi đèn xem thi một 


de чыгу A Oy ee 2 


Ж Bi не bào ar Say SỰ шу sai о i đi tim nhưng ` 





"Vấn đồ trung tâm của chuyện Hồng Ngọc là 
i ác của tên Tống Ngự Sử. Tác giả phải nhờ _ 
n hình tượng siêu nhân trừng ses A ác bá địa - 
chủ và os cáo hệ thống quan lại đương thời. 


на Tát bed lượng ate vé oe ae sin lanh cho 

nhân dán. ` 
Trong truyện Ding този già, Bà Tùng. Lin 
rường An, diệt bẻ ăn lễ. än 


ui g Ngọc kë lại : Trụ Sas tals ance oe 
gai nha узя giàng là nói đi khuấy lúc ấy. Nhân lúc đi đêm thấy 
đứa con khóc trong hang, đem ẩm về nuôi ở Tần, biết việc 
nạn lớn đã yên nên dem соп về để cùng anh đoàn tụ. Từ đấy 
Hồng tớ thức khuya dậy sớm ЖУ. đựng sự nghiệp cho 


én tuần phủ tỉnh Hồ Nam sai viên Châu Tá đi áp giải số 
I sầu mươi van vào kinh. Châu Tá di giữa đường gặp mu 

_ trời tối bèn vào ngủ trong một cái chùa cả. Trời sáng, trước 
khi ra đi, xem lại hành lý thấy tiền mắt sạch, bọn chúng sợ 
hãi về trình quan tuần "phủ. Viên tuần phủ buộc cả bọn đến 
chỗ cũ dd xét manh mối tung tích. Ca bọn đến trước miéu, 
thấy một kẻ mù, hình đáng quái lạ, trước mat có viết câu : 





in đề của người phụ nữ mà Bồ Tùng Linh đề 
_ cập trong Liêu Trai chí đị chỉ là vấn đề yêu đương 
| "bung moi người”, Hên kéo đến xem 


| bói. еде mù sai lấy kiệu khiêng đi, chỉ chế cất tiền mất _ 
vã . Di nám ngày vào một núi i sâu, pes y eó thành quéch 


một 4 Vương gác Châu Tá khó м; nông & nỗi. Vương rà боо 


Sản na ke i'd tha ket Chay Та và bor 
phong bì có một bức thư và tóc của nàng Ма: Nguyễn trước 
đây, một lần viên tuần phủ cùng nàng hau yêu nằm ngủ, lúc 
__ thức đậy tóc trên đầu nàng hầu mất sạch. Cả dinh lo sợ 
không hiểu ra sao làm sào, bấy giờ tóc cla nàng һай lại được 
đựng trong phong bì gửi cho tuần phủ. Nội dung của bức thư 
như sau “Мау từ lúc làm chức thư lệnh lên ngôi cao hàng 
nhất, ăn lễ, ăn đút, tham lam không viết Кё nào. Số bạc sáu 
mươi vạn đã thu vào kho. Mày đem cái của trong túi tham đền 
số tièr lương thiếu ấy. Viên giải lương không có tội, không 
được làm сап. Trước lay tóc nàng hau là bảo qua cho biết. 
uk me “theo Son МА! “(ym Mi чей sỹ mát du. 1 ae 
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lêng biệ ng người phụ nữ áy dù són 
thể Mỹ chón | Diám gan, đều е аа LỘC - 


| , đá u tranh kiên Т với the lực t tèn ác. Vi ké | 
ương Ngọc, Giáng Tuyết trong chuy 


hơn) yêu tỉnh của cá, bự = tón từng shite với ‹ ча: 
dàng, dúng muc. 


oàng Sinh trong chuyện Huong № ос là chàng 
trai hết sức chung tình. Hoang Sinh yêu мл: Ngoc 
và Giáng Tuyết là hai người do hoa mẫu đơn trắng và 
hoa nại đông biến thành, Hoàng Sinh biết Hương Ngọc 
là men tinh của hoa mau don trang bi họ Lam ở Tức 


cam sàn thành của Heise Sinh, 8 нен chuc 
giáng sinh trong cung, trò về với chàng, Hoàng Sinh vi 





(1) Hoàng Sinh, một thur sinh đất Gian Châu làm nhà od 


núi Lao Sơn. Tại đây có cây nại đông cao hai trượng va сау 
Hoàng Sinh thấy cô con gái mặc áo trắng đi pho phá} 
hoa, vội vàng chạy ra, nhưng nàng trón mat. Một lan Sinh 
nap trong bụi ram để chờ. Lát sau nguoi con gái đó cùng đến 
1, hai người giật mình biến mát. Sinh thơ thắn làm bài 
viết lên cây, roi về buồng học. Cò con gái ở đâu vut chạy 
vào, Sinh mừng rò đón tiếp. Đó là Hương Ngọc ở xón Bình 
Khang. Hai ngời kết bạn với nhau, thư qua từ lại, đã thân 
lại càng thêm ti n. Có lúc Hoàng Sinh nhờ Hương Ngọc rủ 
Giáng Tuyết (cò gái mặc xiên 40) đến chơi, nhưng Giáng 
Tuyết không đến. Một hom Huong Ngọc lau nước mắt nói 
- biệt với Hoàng Sinh, nhụng nâng cũng chẳng nói đi” -- 
g hôm sau có người họ Lam ở Tie Mặc vào chơi,thích - 


tị đầu, Si nữ xám san có noun B am Т Mặc vì Heh „thức T 
cây mẫu đơn trắng, bèn dào dem và nhà. Qua vài hôm, được 
tin ho Lam đem hoa về nhà héo dẫn, chàng bên lâm nấm mươi 
bài thơ để khóc hoa. Mòt hàm có người måe áo đò đang khóc, 
chàng đến gan. Đó chính là Giang ‘Tuvet. Hai ngut cằm tay 
nhau khóc. Sau đó hai ngum sáng chung nhau nhưng không 

tông tình như với Huang Neve ngày trước vì Giáng Tuyết 
- đến dé cho Hoàng Sinh tam do chút tịch mich mà thối. 


Khoảng tháng hai nắm sau, Hoàng Sinh mor thay Giáng Tuyết 
đến báo cho chàng biết : sắp đến nàng sẽ bị nạn lớn, chàng 
nên di ngay dë sau này còn gap nhau, nếu chậm thì không kịp 
Sinh nghe lin, sáng dậy eni dày tớ 14у ngựa và mang hành 
ly ra di. Thật ra là đạo sĩ sắp làm nhà. сб cây nại đồng vướng 
chỗ dựng nhà, người thợ mộc sắp lấy rìu chặt nó. 





ử. Ông vạch vần s s а сі gian dối 


›а cử, nên ông hiểu cái ấm ức, hậm hực sự 
Ất k căm p han của cử tử. Ông trút sa) cả. những Ps 
đầu mắt Т tai use và Ер ah hội. 


Sinh hiểu lẽ sâu › xa «йа giác chiêm bao, “ аза хіп gửi е 
_ ngà dồn k Tan huyệt ‹ của KA Час. har rh сат! 


не Hoàng Bình cảm tí âm ahw mana tệ Sinh buồn 
bã không được vui. Hương Ngọc nói : - Bây giờ em đã là “m 
hoa” cho nên chất phải tan, không phải “thần hoa”, ', chất đông 
như xưa. 


Sau hơn mười năm, Sinh бт. Biết mình ik ай! Sinh nói - << 
với đạo sĩ : “Sau này tôi sẽ gửi hòn ở bên cạnh hai cây hoa. Р 
và ngày kia duói cây mẫu don sẽ có cái mam dé mọc lên ny 5. 
một lúc ra năm lá, tức là tôi day.” 


Năm sau, quả nhiên có một cái + tươi tot, số lá đúng như 
đã nói, đạo sĩ tưới nước cho, 

Người đạo sĩ đó chết đi, kẻ đệ tử không biết, nhân vi cây 
không có hoa nën dàn bỏ. | 


Cây mẫu đơn tráng lụi dàn và chết theo. Không bao lu dự | 
nại đông cũng chết, 





ten | пл. T } Ƒ ch Xà qua fa lũ | 
người học lực ik tinh, Nhan lại biết mọi mánh. 
бе làm tiền. Lag quan chấm thi có mát nhu mù đó, 


Lat 1ё ing iC oat hi người et châr dải thự 


_ Chuyện ) Ti Văn Lang dà kich vào sự bất hợp lý 
của chế độ khoa cử. Một vi hò: thượng mù, có thé 
dùng mũi ngửi phân biệt được những bài văn hay hoặc 
do. Vương Tu Binh và Dư Hàng Sinh đến thỉnh giá, 
ane xem tài học của minh. Trong hai уа thi арла 

Tử Binh là е сб Âm veh uyên b 


lam bó làm nay one Tử Bình ok van "a= kah hòa 
бый mü ngùi xong bảo : “Văn của anh lúc đầu học 
các đại gia, tuy không giống lắm, nhưng ane | tuong 
tự, có thé dó được айу” | 

Đến khi Dư Hàng Sinh đốt văn của y thì vi hòa 
thượng vội ngắn lạ: — . x 

- Thôi dùng đốt nün ! Neu không vk bá 

người nua sẽ tat thở, đốt nữa sẽ nôn oe ra mắt. 

Nhưng đán; rbuỗn cười là sau khi yết báng t 
Hàng Sinh đỗ cao, còn Vuong Tử Binh lại hang. Vi мыз 
thượng mü than thờ : | | 





it. Nó không còn là hình thức khuyên ki khích phát ién - 
chân tài thực học nữa, nó là công cụ dë leo lên bực - 
hang danh vọng. Giả Phụng Tri la ngi rời Ме van 
uyén bac, nhung thi mai khong d bët 
tập họp những câu sáu ir ing 
_ học thuộc. Quả nhiên t bản 
Anh ta đem bản nháp đọc tát thì i thầy ҮК then vô: cùng | 


Ki pek ге điều sâu a xa bi ё của trường ra. 


tiêu 4% орту của họ không phải nhằm hiểu ЫК k kho 
tàng kiến thức phong phú của nhân loại mà đề đạt 
14 quí vinh hoa, công danh bong lộc. Cho nên một khi 
ос thăng pan tiểu è chức thì и! lại xoay qua tác oai 


"ib của sờ, độ han cử r thì ы a mát cà tuổi 
thar h xuân. Bò Rises Linh khóc cho м 84) à x 


truyện roe Tử Ал, tuy chịu moi ГЫЙ ë< hề tàn 
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a ] Năm cử, ЗГЕ ván а tinh ngộ. Tử An 


Nhung tp а lời e gọi ‹ cua у là tiếng trả lời lạnh bàn 


chứng 15 chế độ khoá cử đã thâm nhập 
n tân linh của những phần tử trí í thức, khiếu tink 


ững hiện tượng đen tói của chế 
Ó Liêu Trai chí đị là bước đầu của 
việt đả kích một cách toàn diện chế dó khoa cử trong 
| Nho lâm ngoại sử. Nhưng việc vạch trần phê phán. 
ché độ khoa cử của Liêu Trai chí dị không sâu sắc, 
_ quy mô bằng Nho lắm ngoại str. Điều đó cũng là lẽ 
đương nhiên khi tác giả của Liêu Trai chí đị chưa 
nhận thức một cách toàn điện sự đối trá đến mức. 
phân động của ‹ chế độ khoa cử. Tham chí & một số 
thiên tác giả xem việc đỗ đạt làm quan là lí í tường phần 
đấu của thanh niên. | 





kn ке giả vừa đề cao tinh thần phản 
kháng mg người phụ nữ, thờ to lộ tr tướng 
Mm "ân toà báo ứng. 


Những chuyện пг vậy không nhiều. Cái chính 1 
Bồ Tùng Linh muốn thông qua những câu chuyện li ki 
xăng di dà зрте thác nỗi lòng cô phan, như Tan Bi 


quá nia, minh bạch là câu chuyện bịa đặt, mà cái hay 
củ hay. Cd: 95 của giờ Trai СЕ. пай 1 va ' 


ên thức khoáng dot c cao "siêu, Dèu tùy lên si: 
mượn mầm người mà phils nợ nan luận, đặt ian can 
chương. Cho nên, cái Xu không những chỉ là dáng 

nà phân đáng bụng t rất không ít. Cho nên, không t 
“ok гајыг một bộ tiểu thuyết tầm thường, mà cũng 
không phải nhw Chức Nữ Hang Nga chi thanh thú r 
hông biết đến nhân thé. Ấy là edi xác {Аит của Liêu 





NG LAU MONG 


hošc 1724, mát nám 1763 hoặc 1764. Tr dòi @ de 
đời L van liên tiếp sáu mươi lim năm, gia đình Tào 
Tuyết Cần дїй việc thu mua tơ lụa Giang Tô, Triết ˆ 
(mang cung g chp cho triều đình. 


h, có trách nhiệm tìm hiểu tình 
hình đạn phương. Vào thời ông của Tào Tuyết Cần, 
gia đình họ Tào hết sức thịnh vượng. Vua Khang 

m lân La vô phương Nam, bốn lần lập hành сш 
Đến đời bố là Tào Diệu, gia đình má, 
Є r nh tịch thu. Tào Tuyết Cần tuy lớn lên 
inh bàn cùng, gia đình suy sụp nhưng trước 





sau ông vẫn giữ được bản sắc thanh cao, tản iah 
hing kë xu thời phụ thé, chán ghét con đườ 


га туй ch sáng tác Hồng Lâu Mộng. ү, 
ng dời dén ở mi n йоз! Hi thành pá 


“Р ing с gió som trang chầu, з san hoa thềm 


‚ Car dành khá nhiều ‹ công sử сс : 
: Xem di xem lại mười năm, bớt di 


là ‹ đan ° hoa б thời. “Biệt ¢ tài "hiện Non + vận 

sá nợ tạo t trong tác phàm Hồng Lâu Mộng. Tào ' 

4 cảnh gia đình vừa thịnh lại vừa suy, trons 

lội tiếng cười chen lân tiéng khóc, trong cé 

“Đám có lều tranh, giường tre, bếp “đất, 

chí của Kang văn sĩ chân chính như ông đà бше ae 
trước sau ông vẫn giữ thái độ cao ngạo với 

kë: tục nhân, lạnh nhạt với giai cấp thống trị. 


__ Hàng Lâu Mộng nguyén có tên là Thạch Đầu 
Ký , gồm một trăm hai mươi Rồi, tám mươi hồi đầu 
do Tào к То Cần viết, Viet chưa xong, ông từ trân. 
Jai tám năm sau khi Ang mát, Cao Ngac viết 





t nëm nào, nhung dược biết bền 170 Сао N; 
% ч si, làm quan đến chức 7988: | 


ШЕ uoi hôi trước của mà Tuy ét 
Cån. Cao Ngac bảo т sự ah om 8 Tung diện | 


lu N x ch xây y буш nën. Nhưng a i : 
dé chi ‘dai gia dinh phong Ves б Giá 
khôi pve lạ bộ mặt cũ. Già Bảo Neve tuy di tu, nhung 


Tào Tuyết Cần bất dau câu chuyện bằng một 
huyền thoại về một hòn đá và cây Giáng Châu. Nữ Oa 
luyện đá vá trời, bỏ quên một viên đá tại chân núi 
Thanh Ngạn! ˆ Ngày đêm, hàn đá mơ ước xuống cõi 
hồng tràn ате moi vinh hoa phú quí của cuộc đời. 
Khi còn ở Xích Hà Cung, Thần Anh - hòn đá - thường 
lay nước Cam 10 tưới cho cây Giáng Châu. Khi Tha 
h đầu thai xuống trần thế, Giáng Châu cũng: 





chất, con trai trưởng là Giả Đại Thiện ly v vợ họ Cử 
_ (Giả mbo) có hai e con trai là Già b ма Chính va 


chang inky được % làn i của khẩn tính = Bảo Ngọc 
nói : Xương thịt con gúi là nước kết thành, xương thịt 

_ соп trai là bùn két thành, Tôi trông thay con gái thì tôi 

_ nhe nhàng, khoan khoái, trông thấy con trai thì như bị 
| phái hơi do bắn оф. Bào Ngoc cho ring bao nhiêu tinh 
hoa trong sạch của trời dất đều chung đúc ma con gái, 
bon con trai chi là hang càn bà ban đục mà thôi ‚ Bảo i 
Ngọc yêu os tón trọng ая Ngọc. # ин Ngoc là со on G Hé 


а 
1 
ü 
š 1 
198 , 





với Bảo Ngọc. Già Mẫn chết sớm, Lâm Đại Ngọc trên 
“hang có mo dạ bản дий ing o6 cii em бйр dt 


FER Me tu й ЧН tS Á A 
rồi (ý nói việc Hòn đá và cây Giáng Châu ở Xíc 
Cung). 


con à крз ау nhâ 1, AM của ы 
phong tr su xử зе а су xử + Maps dat Чу | 


huong công dan ш? чып aires hang iss bin di N 
ngượ „кыру thống của giai cấp quí tộc. ˆ + 

_ Một lần Bảo Ngọc nằm mơ thấy mình lên chơi cõi 
іёп Thái hư ảo ảnh. Tiên cô cho Bảo Ngọc xem mười. 
hai khúc Hang Lâu Mộng, những câu sim lá số tiền 
định có liên quan cuộc đời, số nhận c của mee thành 
| viên của gia đình họ Giả, 


ia đình họ Gia đứng đầu là Giả Mẫu, tường | 
phu chai Vuong Hi Phượn ngày đêm tính kế пай 
cản mỗi tình của Bảo Ngọc và Đại Ngọc, tước cho rằng 
Bảo Ngọc phải lấy Tiết Bảo Thoa vì nàng sẽ khiến 
được Bảo Ngọc đi con đường mà cha ông да &, Кһог 
cử và đỗ đạt làm quan. Và thé là ở phủ Vinh, một đám 





cưới già được tå chúc. Giả Bảo › Ngọc, Lâm Đại Ngọc 
van п ong rang ca hai da dat hạnh phúc trọn vẹn. 
Nhưng không ngờ, cô dâu di bên cạnh Giả Bảo Ngọc 
không phải là Dai Ngọc mà là Tiết Bảo Thoa. Đại Ngọc 
вац khi được tin Bảo Ngọc cưới Bảo Thoa thì bệnh cũ 
lại phát, ho ra nhiều máu. Nàng cố gượng đậy, đốt 
tập thơ khăn lụa cũ có đề thơ của Bảo Ngọc rồi nhắm 
mắt lìa đời. Mọi người đang khóc lóc thảm thiết thì 
_ Xa xa t nang thoảng nghe có tiếng âm nhủa vọng đến, 
x láng tai nghe lại thoảng như không, Lúc này chỉ th. | 
gió lay cành. trúc, trắng xé đầu tường, cảnh tượng rất 
thê lương am đạm. Còn Bảo Ngọc thì sau khí biết bị 
lừa vì sau cái chét của Đại Ngọc, chàng lâm bệnh 
nang. ре thời gian sau nhờ Bảo lượn eS chút 


Không а ai biết vn Ai đâu: Chic со tên ШЕ, Giả Chính 
(cha của Giả Bio Ngọc! thoáng thấy một ng di như 
Bảo Ngọc đi với một. nhà sư và một дао sĩ. 


Còn Bảo Thoa có thai và sinh một cháu, chắc SẼ 


lam nên, thé là tốt phúc (бт Tiet khó, nhân - - mẹ của 
Bảo Thoa),. 


Hing Lau № б. ra đời thời Khang Hi, Ủng 
Chỉ n Long đời Thanh. Non kinh té chiém dia 





phong kién. Sista g F” khác Với xã hei р phong - 
_ kiến trước vì đã sản sinh những nhân tó mới - Yee: 

оюны ха hội là thị dân. Lúc đầu, lực lượng này chưa | 
thoát khỏi sự ràng buộc của xã hội phong kiến, nhưng 
đã có những ve TÊN của sự đối сант vói i chù r nghĩa 


xã hội ¡ bấy bi, aR aN Е giữa йг đền” và giai | 
cáp dia chủ, còn có mâu thuần giữa lực lượng thị dân - 
đại biêu trạng thái manh nha của quan hệ tư bản chủ 
nghĩa với giai cấp thông trị phong kiến. 


- Tình hình tư tường trong xã hội có những biến 
says rộ rệt. thợ: nhà tư ees jos TINH | ` ? 


р liệt Nếu | aes hằng thì chỗ Hài day chỗ h khác 
mỏng, là нау vii, chó Phác buôn... Con ngudi с 


ma а w loa hte quan n liêu, erie es ae tk “hdl 
hang ngü của giai cấp xuất thân, hường vong cuộc 
sống tự do tự tại, yêu ke hón nhàn tự do và cá tính 
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Gia вдо Ngoc, nhân vật chính của Héng ` 
Mộng cũng đã nói ВМ bình tắt minh (đấu trai h de 


-_ Trong Hồng Lâu Mộng, Tào tuyết Cần miêu tả 
— cuộc sống đồi truy ruỗng nát của một gia đình quí tóc, 
chỉ лген vong Mt CÁN GD của “Chúng Lấy suy vi của 


truyề та thì йо: he không có рогу ві lý tưởng: 
š nào và ho cúng khóng dà cho bất cú lý tường tiến bộ 
nào tồn tại. Gia đình này tràn ngập shies cái ban thiu 
xAu xa, hra loc, giả dối, xa xi và đâm loạn. вё ngoài 
| thi đó là một gia đình danh giá, tôn trọng lễ giáo, ects: 
"bên trong thì cốt nhục tương làn, mọi người trong 
đình chia năm xẻ bảy, giết hại lan nhau, không tội 
ао là không nhúng tay vào, Liễu Tu yng ié 1 nói 


x - Nhà này tru hai con su: tu- аа thi cồn Sạc. 
sờ đến mèo, chó cũng chẳng trong trắng gì. 


ОР Những z thà Г ү viên cua gia dinh ho Giả thôi g! 
có bát cứ mối tình trong sạch nào, nhưng họ không 
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cho kẻ khác được sống 
`hính = aan cho phái Giả 1 дёп 


a М hi tình của Bảo Neve và 
| Đại Ngọc. Xung đột п Bảo Ngọc, Đại À C 

dinh ho Già cũng ine xung đột giữa ho với xã hội phong 

| m ngoài thi cót chuyën han chế Giay 

VE pham vi của một. gia dinh quí tộc, không trực tiếp miêu 

tả tình hình chính trị, xã hội, nhưng bằng những sự - 

пёс cu | м nh( n£ 90 tiết: sinh PS tác ikat uma тры 


thần cậy thê ngồi mát An hak бә ana аз bạc, 


Lâm "Đại Ngọc, tác ша КЇ бо tách rời nó với xã hội. 
vi thé chủ đề tư tường của tác phàm không bạo: chỗ 
trong phạm vì bi kịch hôn nhân се nhân, không | | 

t kỳ một tác phẩm nào khác về đề tài tình yêu 





ao thả ¡ của người nông dân chỉ uyên nhân ˆ 
bị bóc lột tàn nhẫn, không có com ăn áo mặc, đành lòng 

bár 1 vợ đợ con để duy trì cuộc sống. Họ kế tiếp nhau 
_ mang thân làm tôi đòi cho gia đình họ Giả. Một lân Bảo 

gọc thây em gái của Tập thận | kháu khinh, muón 
gọi đến nhà hầu hạ, Tập Nhân gu x 


- M0t minh tôi làm nô tì cho cậu kaq đủ sac, chủ 
lễ đòi cd giòng họ tôi dén lam tôi đòi cho nhà уаш 


phông? 


Thật là tủi nhục cho gia đình Tập Nhân ! Câu nói 
của Tập Nhân chính là lời tố cáo chứa đựng biét bao 
u thương hờn oán ! Thủ: nghĩ những thiếu nữ trong 
t ү g nhi Kim Xuyén, Tinh Văn, Uyên Uong, chi om 
Yưu Thị cũng chỉ vì miếng com, manh áo m À phải bán ` 
тіп} сеч gia đình họ Giả. Ở đây, họ trở thành những 
vật hy sinh nhằm thỏa mãn nhu cầu sắc duc của lũ ` 
quỷ hoang dâm ờ Ninh Quốc và Уй} Quốc phủ. Viết 
về cảnh ngộ của những con người này, tác giả tỏ ra 
au đớn, cảm thông, khiến độc giả càng thêm thấm 


hí ăn thù tội ác của chế độ коч кёп. 


ën chiếm quá nửa phố đít Kim Lang, điện 

đài, үч ác nguy nga, cây côi, vườn hoz ì sim uất, 

| xây dựng trên cơ sờ bóc lột tô thuế. của 
y đâu r ra? Lão quản gia Chu Thụy nói 





với Già Trân : 


x - Bọn tôi ở đây lo việc thu tò thuế, Hồn ‘bie, thu 
vào mỗi năm có đến bốn năm van. 3⁄4 


Quả là mồ hôi nước mát của nhân dân đã nuôi 
ông са gia đình suốt đời sóng xa hoa hưỳng lạc này 
“Tiên Hiếu mang lễ vật đến dâng Giả Trân, 
thống kê tất cả là năm nghìn lạng bạc. Giữa nhí Ig 

nim mát màa vi mua tir tháng ba dén tháng tám 
` tháng chín lại tiếp trận mua đá, một vùng gần hai, b 
x im, người, nhà.cửa, súc vật, lương thực 
nàng nghìn, hàng vạn, tiểu không cướp đ 
a nhân а thi 0 T Hiểu kiếm dau | 


| xây vutr thi quan Công ыд riq ri bát Ì Bao: tiền 

| của và công SỨC. Hoặc vì làm đám tang cho Tân Khả 

_: Khant dâu trưởng của Giả Kính) mà phủ Ninh 
đã đổ ra bao nhiêu tiền của. Áo quan của Тап Thị phải 


dùng đến loại gỗ quí lấy ở núi Thiết Vòng, cỗ ván dày 


tám tác, vân như vân hạt cau, thơm mùi bạch đàn, xạ 
hương, lay tay gõ kêu keng keng như tiếng ngọc. hoe 


Hoặc như món cà, món ăn bình thường củ 
đình họ Giả. Thế mà : ; 
„ Cue dén tháng tw, thing năm hái cà vè got 


núm, chi lây ruột thôi, dem thái nhỏ nhw sı sợi tóc phơi 
thật khô. Sau đó bắt mòt соп gà mẹ ninh ra nước, hấp 





гїп theo, mí Т ngudi mang dệt nước, một. gud 
š khăn ' mặt và А “р! thu i, còn hai darii mộ là 
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thưởng dấy, nhưng chẳng qua chi cho mi 

dà сб, dò chơi. Có chăng cũng ch есаб В răm lạng 

xiên, đáng giá hơn nghìn lạng bạc, thắm одо đâu sot: 
Nguồn sống của ho là mồ hôi nước mất của 

nhân dân. Tro ag tac phẩm tuy không thấy xuất hiện 

hình ảnh của những người nông dân bàn khó, nhưng 

thái độ của tác giả hệt sức rõ ràng: 


Lâu M ne mà ta chi chú y cành sống 


КЕ thơ bài bạc o ene vul Í nhộn độn ràng mà 
những cái đó xây dựng. trên a mò h hội: n\ ` с 


động thì t им là эм lóng tác VI, 


vi i của Ta hán chấn tisk miên - xã hội Man 
Thanh. Lúc này, giai cấp đại địa chủ câu sắt với 
hang người cho vay nặng lãi và tầng lớp dại thương 

nhân, thao túng mạch máu kinh tế xã hội. Khi Nink 

inh Quốc phủ bị lục soát, người ta thấy có hai rương 
khé, , một rương dé phiến cho vay Г | 

ia dinh quí tóc này dà có уйу vüng bed nhiéu cüng 

z thê d cud sóng x xa hoa hưởng ” của 


(hồi re site Vương Hy Phượng và viền Khả Khanh 
= 18), giữa Giả Trân và Q Tiến Hiếu (hồi 53), cho 
“đình quí tộc họ Gia dane di trên con d ong 
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y SỤT ч qua là “con sâu {гат chân с 
khi е ” mà thói. 


én Bảo, vợ Chu Thuy tién hành luc soát t Bai quan 
viên a Chdi 74) chúng tò thé lực của gia đình quí tộc 
phong kiên công khai tuyên chiến với as sitio mới, 
‘Sy việc bát dàu từ câu chuyện khá giản đơn là con 
Ngốc nhặt được túi thom thập cam, ngoài có thêu hai 
trời trân truồng đang ôm nhau. Việc này liên quan 
mâu thuẫn sẵn có giữa Hình phu nhân, Vương phu 
nhân và Phượng Thử. Hình phu nhân định dùng tang 
vật này làm khó dễ Vương phu nhân và Phượng Thủ. 
Nhưng г 1 máu thuẫn này tam ' thời hòa hoãn, vì 


Viên Tư Kỳ bị đuôi, Tỉnh Văn bị vàn Phê TH tứ: 

kiến у nên bao thảm kịch cho a hoàn, uy hiếp nghiêm 

trọng mối tình của Giả Bảo Ngoc và Lâm Đại hệt 

cling tt has bộ mặt tinh thần củ ting 

an kháng được biéu hiện б nét Việc Thám 

ual ng rương hòm, tát cái tat dich đáng vào r mặt 

x W 'ương Thiện Bảo và thái độ cua а hoàn Thị Thu... là 

ing bang chứng hùng hồn chứng tò lực lượng 

của họ tuy chưa xoay thời đôi thế, nhưng ngọn lửa 
phản kháng của ho không dé gi bị đập tắt. 


Tào Tuyết Cần chứng kiến bao biến đổi lớn lao 
của thời đại, та qua cuóc gắng thịnh suy của gia đình 





lường cùng, ези vong меч hơn lý 
vọng. Khi Tào Tuyết Cần giải thích căn nguyên của bi 
| êng lại rơi vào vu thắm của sự bị quan, hu 

. Lâm Pai Ngoc dù có dáu tran máy 


bỏ minh nơi quần Tiêu Tương. Giả B ^о Ng 
kiên quyết c chống đối xã hội phong ki nhiêt 
chăng nữa, cuối cüng yan paa Л minh т noi ctra 


Tào Tuyết Cần ¢ ủi cits hề м ача бы nhán 
vật chính điện Ông nâng niu, trìu mến, ca ngợi họ. 
Nhưng ông dự đoán rằng họ không thé giành được 
thắng lợi cuối cùng trong cuộc đấu tranh một má 
một còn này, nên ông quét lên nhân vật một lớp sơn 
cua chủ nghĩa than bí, cảm thương. Họ cô độc, thiếu - 
к, bi chán thì phải thái, vinh chán thì phải nhục, - 
trang roi khuyét, nước (йу thi tran. 


Ba xuân khi dà que rồi 
Hoa tan thom hắt moi người chia tay 
Tào Tuyết Cần chưa nhận thức được sự diệt 





vong tắt y ) phong kiến, nên ông tè tò ra lưu 
en, tié Чоне я Sự § uy dồi của ы gia dinh quý | 
kich Hë Liều Xe chứng gu vi bên phủ Nini v Nha VI 

| vẫn йе, ама % ôn hòa khi phê phán những nhân vat 


liều hy vọng vào việc khôi phục của phủ 


Lời khuyên của Tân Khả Khanh cũng là tâm sự 
của tác giả :..Mhư- ойу dù khi sa эш, соп cháu vån có 
thể lui оё nhà doc sách, làm ruộng, giữ' trọn được té 
. Nêu chỉ nhìn trước mat sân là vinh hoa mãi mãi 

x F an п т mai sau ae кзы Ре А he lau 


ut n | ЫЬ là Ho nóng Mi dầu, | tu б cài 

gån ge Nhưng đó chỉ là cuộc phón hoa nháy mắt, vui 

rỚng г một thời, ding nên quên câu “tiệc vui cứng ` 
hông lo xa ti giò; sau này hôi cũng vô ich! 


HÀ Vì ы ông có ý láp thêm cái đuôi thừa biều hiện ; 
а Sẻ кур ene của gia đình quí tộc đã phá sản, làm tå 


tié rơi hh sau của Hồng Lâu a Mộng x 
h ne không ẽ Cao Ngạc không chịu ảnh hường tư 
t ong của Tào Tuyết Cần và không đi theo con đườn 





yết điểm nồi bật củ: 
sc phẩm có khá nhiều thú vị, sắc, tì 
Ма giáo dục của nó, Điều đó phản á 


luyên trắng ЧГ 5 tự soi mà tỉnh ST của wi dao si 
jêng chân ch: Giả Thụy (hoi 12). Dene ý của ác giả 


ing 8, sm asa oles бы dãy than ahir việc и dep chol 
cõi thái hư ào cảnh của Bao Ngọc (hồi 5) lưu lại k khôn; | 
ít độc tố cho người doc. x 


Hồng sản ин. tuy. có nhiều hạn chỉ, nhưng 
giá trị chính của tác phàm là thể hiện nhiệt tình của. 
tác giả đối \ với 2 3 Ti tâm sự của Tào Tuyết 
Cần trong những hài đầu là nhiệt tình của cor người 
yêu đời nhưng chán ghét trần шс: 


Nay tôi đã 1 sống cuộc dòi gid bụi không 
trò ча Chot nghĩ dẫn những người ‹ con gái ngờ 
UT E song 001 tôi, 80 sánh kỹ lun 711 


| а š зет đáng then ! Bây £ giờ + hồi e sang vô 5 ích, 
_ biết làm thế nào ! Tôi nghỉ trước kia được ơn trời, 
_ nhờ tó mặc dep, ăn ngon, mù phụ công nuôi dạy của 
cha mẹ, trái lời răn bdo của thay ban, dẫn. nỗi ngờ; 
- một nghề không thành, nứa đài long dong 





nang chuyện đó chép thành một bộ sách 
| ngudi. Tôi biết ning mang ôi тй 


gic tôi không thể nhất thiết. таит cớ ч dại mun 
che giâu lõi mình, dé cho họ bị mai một 

lều tranh, giường tre bếp đất. cùng SN а ó п. 

ng chiều, sân hoa thềm liều, đều thúc giye tôi thực 

lòng mong ước dùng bút muc vies ra lời. Dù tôi 

ha bút không viét nën vàn, ti cang chẳng nggi 

mượn lời nôm na thêu dệt bày tỏ ra lây câu chuyện 

mua vui cho moi người (hồi 1). 


| _ Đảng Lâu Mộng là liệt tác của nền văn học cô 
lên Trung Quoc. Nhưng lại là tác phẩm. của а een 
tiến, mang “nhiều. hạn chế của thời đại. Chúng 


_ cao Bảo. Ngọc và Đại Ngọc, vì bai nhân vật này tập 
rung cái đẹp, cái tiến bộ, cái cao thượng của xã hội 
dương thời, рү nó mang đậm, đấu ấn giai cấp, 


> ngày “đêm mo ard і G ai. oe chín 
hàng công tử Già Bảo Ngọc ở đát Kim Lang 


Không phải ngấu nhiên mà khi mới sinh, miệng 

Ngọc ngậm viên “Thông linh bảo ngọc” lại có 
những bậc c cao tăng tiên đạo phù hộ. Con người có bản 
tính khác thường, ngôn ngữ củ: chỉ riêng biệt ấy, khi 
mới xuất hiện đã có cái gì khác người. 
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фп con. | rời như vậy хр phài là hiện 
ong bình 1 thường. Nếu loại bó những điều linh 
ié chuyền bí thì nhân vật ый vite chúng ta nhiều 


họ Giả, Bảo Ngọc ihi thấy жа rêu hein bi: gai 
mất, ҮТ xúc bao c cành бо le của đời. 


x | tong е зы bộ có “nhiều biến “eb we lớn ‘lao Сце 


dao mới Giả Bảo s Ngoc inh pines trong gia ¡ đình “On 
nho phú quí”, gia đình bày sẵn cho chàng con đường 

hong quan phát tài. Mọi người trong gia đình họ Giả 
hi vong Bản thui sẽ ; là ч сб Tên khả ры sau 





ап ‘hile kết не với Xin thận vật 


з Quan tr 1 8 hd: \8 mai sau lập chút công danh 
Gia Bảo Ngọc thở đi theo con đường đó, chàng 
xem kẻ đọc sách là con mọt sách, mọt công danh. Nhiêu 
lên Bảo Thoa khuyên chàng lập thân dương d 
g trả lời : 
__ Một người con gái trong trắng nhu em mà sâu 
ham công danh phú gui nhì nhường mọt dân hại 


# i { ` ч Í h Tis т ' T М Е Н 


Nhắc dắn sách làm gì ? Tôi ghét nhất 
cdi thứ triết lý та <a cười nhất là van bát cổ, 
"lấy nó bip công danh, biếm cơm ăn, thôi. cũng yên 
кик hại còn rêu rao là phát huy đạo lý, thánh hiền! 
Nyc cười hơn nữa là một lì người trong bụng rỗng 
tuếch, cũng cố uơ đông uét !ây, nhài thành một loại 
ma trâu thần rắn, còn cho nhu thé là cao thâm ky 
điệu. Đó cũng là một kiêu phot huy đạo lý thánh hiền 
Ж x 


(1) Mt loại vì văn đo việc khoa cử dài Minh qui định. Toàn bài văn 
có bón > mỗi đoạn có hai eñ văn tur đối ngẫu, vì vậy gọi 
là “bát cô” | 





Gar Жагы lùi thd Ба КИ x 
Bắc đàng" а ngon е xung kích тп а cóng vào thà 


di mừng di thám m các nơi. Theo оя quan lại là “giặc 
nước” là “sâu mot”. Bào Nee chán пу lời khuyên 
của Tương Vân : 


Dù anh không muốn đỗ củ: nhân tiến sĩ. thì cung 
nên gặp gỡ những bậc quan sang, ban dén bước 
dường tién cử dé ra gánh vác vide đời, giúp nước 
giúp dân, nên cần phải сб ban bè qua lại, chứ quanh . 
năm ‘anh сё lần дийл обі bon chị em v4 tôi thì còn. 
được trò trống gì nira (hài 32). — _ | 


Tai сйа Bào Ngoe khóng quen tu điều “nhản 
nhí” ấy nữa, nên chàng đáp : 


- Xin mời cô sang ngôi chơi bên nhà khác, chứ: nhà 
tôi đây thực nho bán dén nhng người hiểu biết vite 
trị nước giúp dân dy. 

Bảo Ngọc đổi với chị em hết sức lịch sự, nhưng 
gap những xung khắc trên tw tường, chàng nghiêm 
khắc đấu tranh, Bảo Ngọc xa Tong Vân gần Đại 
Ngọc chỉ vì : 

Cô Lâm có bao giờ nói những câu nhám nhí ấy 
đâu ? Nếu nói đến tôi dà xa cô từ: lâu rồi. 





Già Bào Ngoc rát thú vị khi biết người bạn mình 
sắp gặp là Chân Bảo Ngọc có nhiều chỗ từ tính nét 
đến diện mạo Xe kiếng mình, biết đâu cl as ta së là 


hủ Vinh, xả Lâm Đại “ae và một số 
oar hing người hiéu chang nên chang ao \ 
оу do rời bạn tâm đâu ý hợp này. Nhưng Giả 
Bảo Ngọc thất v vọng ë che vì anh chàng Chân Bảo Ngọc 
này chẳng qua là hé rat van chương uới bình bang të 
AM ой trung hiéu й: đó та thôi (lời của Bảo ee 


khởi зўр ng vời tri hy không Ман nói чә 
061 Í Nắng hồi li lâu. vån йу loae choạc. Rồi Bao Ngọc 
buồn rau vè phòng chang nó: chang rằng, người nhw 
mat hàn, H ас Thoa liền hội з 

Б -Anh Chân Bao Ngọc có that gióng cận không ? 

- = Điện mạo thì hệt nhau, nhưng xem cách nói năng 
chẳng qua chỉ la “con mot dn lộc” mà thôi, 
- Cậu lại đặt điều cho nguửi to rồi. Sao lại biết 

anh ta là con mọt ăn lộc ? 


- Nói eee обї anh ta chẳng cá câu nào là tâm 





phái Vasa “Pie ? Đáng ti гей sie ra mộ 
- may ng lôi. Tôi wun ó nó rồi thit tôi cũng chẳng 


геш tưởng ul mình lỡ lời nên тй. а. рс nh 
xo Ác й; hông dé y. Мйо ngờ Ì ота: у П. 1 G с Ì A ve 
| inh да у, | hon “Tập Nhân сб chọc Кем х bằng: túi hông 
й CHIẾN? đêm ĐÀN: sứu ngi TH Pai йа! Ui ân | cue Ө; 


ЖО a sản Big 





im chí Vươ ть pon nhân là sấu hiện, В 4a. Thoa 
ảnh cong không th hu được en Met 


Lũng Thúy mới chứa nổi Đến vế của a Tích Xuân. Con 
người có thái độ khinh miệt quyền quí, chán ghét công 

lanh „ nhưng vẫn chưa tim ra đường đi cho mình nên 
_mới mắc phải chứng bệnh nan y như thê. 


Bio Ngoc, chàng công tử của gia đình họ Giả, hết 
_ sức cảm thông những nỗ bất hạnh của người phụ 
К op ống quant -O дау. quan niệm “N Nam tôn nữ 

của lễ giáo. up kiến hau như hoàn kiện ай tác 
ey Khéng phai ngau nhién ma Bao Ngoc bi cha danh 
mot trận nên thân sau cin chuyện của Kim Хиуа, 
omg Ngọc Ham. Chàng còn nói : Giá vi những ngườ 
ấy mà chết thì anh vån сат lòng (lời Bao Ngọc nói 
với Đại Ngọc). Bảo Ngọc bằng lòng hi sinh cho Kim 
karia, МЕ cô ở - Tưởng Ngọc Hàm - một con hát, và 
cũng không phải vì nguyên cớ ngẫu nhiên mà nơi ở 
ie dies Di Hong viện trở thành thé giới tự do của 
những a hoàn tiêu thư của gia đình họ Giả 


—— Tuy sinh trường trong ga đình quí tộc, nhưng trên 
mức độ nhất định, chàng hiểu biết những người phụ 
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nữ sóng quanh mình là senda người „` minh cao 


cấp min ih thi lại i càng yêu mén những người py ut 


Xa A cúa con АР?! là nước kết thành, xương 
thịt con trai là bùn két thành. Tôi trong thấy con gat 
thì tôi nhẹ nhàng khoan khoái, trông thấy con trai thì. 
như bị phải hơi do bán ойу. x 


| . Chính câu nói ấy xuất phát từ nhng ' ý nghĩ 


| cu o Ngoc. Chàng thích gèn can we 
| những t tiếu n nữ trẻ tubi thích ăn son bó trën m | 


Âu Kế AY Е G we Е 
và sau mới đem những dà chơi bày ra trước mắt Bảo 
Ngọc, dë xem nó lay nhị ng thứ gi. Ngờ đâu nó chẳng 
| lấy thứ gì cà mà chỉ lây phán sáp tram ` yong ! 


7 Hoặc trong câu chuyện giữa Tử: Hưng và Vũ Thôn, 
Tử Hưng dân chứng câu chuyện của cậu học trò ho 
Chân dé chứng minh đặc điểm của cậu học trò họ ià. 


Tên học trò ấy tuy mới võ lòng, nhưng khó dạy 
hơn người lớn. Nói that ra đáng buôn cười tên học 
trò bé c con ấy nói thé này “Phúi сб hai bạn gái bé cùng 
học uới tôi, tôi mới nhận được chữ, hiểu duor nghia, 
_ nếu không thì bung cứ тё đặc di". Nó lại thường nói 
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о: tong ме nhà : “Hai chữ nữ nhi аб 
miệng chỉ có 8 nông mm coi yeu: ha si зар Khi nào 


lên, các người phai lâý nước chè thơm Sức 
ming юа da ròi mới ses nói, néu ma noi. 


trdo, bu binh, ngóc nghéch la bobs. nhung khi 

вйр máy ban gdi nó igi ôn hòa vän nhã, lau lĩnh thar 
hẳn. Bố nó có n liều lần đánh rất đau mà 

ә nến khóng chta. Mỗi lân † bị dánh dau không chịu 

duwe nó gọi dm lên “chị ơi, em ої". Bọn con gái ng 

thấy thế cười hỏi : Tai sao khi bị đòn cứ- gọi chị em 

ra w nai бам là ' HN 8 gọi гын em ra xin hô? Như t 


may усб да chăng, Q quả nhiên kêu lên thi hi thấy з; Vì thế ` 
ôi tìm ra được phép mau nhiệm. Môi khi bị đánh là 
tõi of kêu lên." (Hồi 2) | <3) 





g hoa thơm ngát, tro ng suót như pha lê, có ý. 
để kian cuồng va tấm lòng cao thượn Báo Ngọc chia 
xè gánh nặng tinh thần với mọi nỗi khô đau dà 
па người рш ae. Bao N Ngoc n ‘hì 


С} ing không hà lời ass họ dễ thỏa 

x nhé 1, làm điều bay bạ. Giả mẫu nói: 
ФО thấy nó си đùa 061 bọn а 

wir БЕ thì tính tình cũng lớn, đã 

: lẻ 101 gân git bon chúng, 


hung дг ai hóa chẳng phải. Thế mới lạ chứ 
Genea т han Đo in cing am 


пг ies nữ khi di 18у уа, së bién thài 
hững hgười có nhiều thói hư tai xâu vì bị lây sát hes 


ông g là dam ra phú phàng 
àn ông монй chém (lời của Bảo Ngọc 


g người mác hen: thể “heo vào , đổi rên se unh 
tủa Bào Час vì họ không phái là những ngườ 
4 hy t nữ có tầm man như Đại Ngọc hay một số a hoàn 





- Bảo Thoa tuy khá quyến rũ, da mặt nõn nà, khóe 
li, Кыш ЗВ Өр ОЕШ ee Su 


lại có vė shone Juru thay sere tiếng, nhưng lúc айб Bà 0 
Ngọc cũng chỉ nghĩ đến Đại Ише. ` бш dau khi 
buón bà, chàng ván khóng quén 


2 Bào Ngọc phá vỡ không thương ik mọi thành- 
_kiếr giai cấp, moi sự ràng buộc của gia đình. Đối với 

ớ trong nhà, Bảo Ngọc giữ thái độ hết, sức bình 

đăng, tự nhiên. Một lần Hưng Nhi nói với Vưau thị về 
tinh tình của Bảo Ngọc. 


“Gặp bọn tôi, hề vui thì cậu ta chủ kê đâu là chủ, 
| ee tớ, nó đùa loạn xq mot hồi, néu tag a 


hỗ: ‘adi năng gi ( ne 66) 


sẻ Hoặc có lần Bảo Ngọc thé lộ tâm tinh với Tình 
Văn, leu 1 đầy ty gái. 


x - Сас đồ vat cốt dé cho người ta dùng thôi, chị 
thích đập cdi gì cu: uiệc mà dåp, chị thích cái này, tôi 
_ thích cái kia, mỗi người dèu có một ý thích. Ví nhu 
cái quạt cốt dë quạt, chị thích xé nó ra mà chơi thì cứ 
- tiệc xé, nhưng dùng nhân lúc giận mà dem xé nó ra cho 
Аа. Cung nhw cái khay, cái chén, cốt để dựng các dò 
vat, nếu chị thích nghe tiếng uỡ thi cu dap di cũng 
được, đừng nhân khi túc giận ma đập. Thế cũng là 
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biết yêu dò våt đấy. Tình Văn cười nói : “Đã thế thi 
ưu cái quạt đây cho tôi xé, tôi thích. he tiếng xé 

lắm. Bảo Ngọc dura cdi qui cho Tinh Văn. Quá па 

"ході" một tiếng, cdi quạt bị xé ra làm đôi. 

ході luôn luôn mấy tiếng nữa. Báo Ngọc dik 

cười nói : TY xé hay day ! Xé nữa mà 


101 vita vi hư ! Bác Neo: giât ngay 
cái quạt ở tay Ха me ‘isn cho Tinh Van. Tinh Vai 
cam lấy xé ra làm man manh rồi hai Người cười å 
lên" (Hồi 31). 


gười trong Giả nhủ xem Bảo Ngọc là "nghiệp 
g’, “ma vương”, Giả Chính bảo rằng lớn lên Bio 
cha giết vua). Ông ta nói : Chi ding. r ngày hôm 
nay mà ở gứt cái ф chó ấy di dé tuyệt hậu hoạn." (H 
33). Già ‘hinh định giết Bảo Ngọc vì chàng không phục 
z, không đi theo con đường gia đình đã vạch sẵn. 
Sự xung đột này vượt khỏi phạm vi gia đình, trò thank 
xung đột có tính chất xã hội. 


` Cái hồ ngắn cách giữa Đảo Ngọc với xã hội p 0ng 
kiến càng rộng bao nhiêu thì quan hệ pitra Bảo Ngọc 
với Lâm Đại Ngọc càng gần gũi sâu sắc Му n раму. 
Но khóng hiệu. nhằm và tresh chân với nhau п 


Giả Bảo Ngọc cũng như tầng lớp thị dân ë nửa 
đầu thế ky XVIII, tuy khá! khao tur do, nhưng không ˆ 





hii chis moi nỗ tiệm khổ da wao des ы 
2 Ju ga. i: Già Bảo Ngge bò nhà di tu, là mộ 


8 ‚ Khi Thần Anh (Giả Bảo Ngọ 
ống cõi hồng trần đê hường mùi vinh b 


đề ly ơn mưa ш Ө thé năm tưới yết sinh ở 
_ Kim Lang thì r năm sau nàng sinh ở đất Cô Tô và gặp 
nhau © phủ Vinh sống đến х sss cuối của cuộc đời. 


р: Hi, há ân sinh là Lám “is “Hải đỗ thám Ì bà 
iêm ngự sử. Vì là mụn con đâu lòng củ 
âm, nên Đại Ngoc được nang niu như hòn ngọc 
аш. Chẳng may mẹ nàng mắt sêm, cha tuôi gần năn 
__ mươi, trên không có mẹ day bảo, dưới không có chị em 
a giúp đỡ, nàng đành phải nương nhờ bà ngoại ở Kim 
Lăng. Hoàn “anh ăn nhờ & da đó rèn luyện nàng ‹ 
x tính tự bong cao, lúc nào cũng đè đặt thận trọng : 


| “Та da йёп đây, càng nhai: ейп thận dé y luôn, néu ) 
lỡ một lời, sai mội биде, sẽ hi chê cười. Hoặc : Tuy 

nhà cậu cứng nhw nhà mình, nhưng mình ойл | 

húch. Bây y giờ me chất des không со cha п nương tựa 





tirng trài moi nói éo le cüa cuóc dai, анн tnb 
1а Đại "eeka với mọi nguoi con gái kh 


su Riki Bởi ma trồng: Lăng ЧАЙ tarde ў: niệt Ti 
ring, hel ta КЫ nhẹ. Vé thu: nhàn, hoa rot mặt М, 
йара di dưng liễu nghiêng trước gió. Tim do TỶ Can 
п một. khiếu, bệnh so Tây Ти trội vai phân (Hồi 3) 

x te (| như lúc mới sinh, nàng с ) một về yêu kiều 
êu điệu riêng, lại hay. bệnh tật. Nàng có cả một lột bë | 


bi tiến е Đại i Ngọc hè nhữ Bao? Ngoc обр isk 
thuc hién d. А уб cầu ал Атру của mình dù đóc chỉ 


thác: cô đơn sầu muộn : 

Những lúc cô дот chiếc bóng, thì cười một mình, 
khóc тд! minh, nhìn én bay. chuyện trò voi én, nhìn cá 
lội, thủ thi cùng ed, những dem trăng, sao sáng đây 
trời, néu nàng không than vin tho đài thì cũng càu - 
nhàu trong miệng. | 


Bi ai thương cảm là những hiện tượng tồn tại 
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á thê gar Ni tối của xã hội 4р ai ee | 
i {тёп һа trëm Petite cua gia diah HÀ Gia , 


tinh уба поа nang y và | Bảo Neve kh 
_ CŨng không phải là thứ tình yêu * nhất kiến chu 
tình”. Đại Ngọc yêu Bảo Ngọc không nhất š vì п һоа 


4 phú ‹ í, Bảo Ngọc yêu Đại Ngọc không phải vì sắc đẹp. 


x Tp nhau trên cơ sở tâm то) му неи 


си iar n Thụy Н lat trai tai, Oanh Oanh “4 gói yp БЫ yñ 
__ nhau trong buổi đầu gặp gỡ nơi chùa Phô Cứu. “Nhất 
Š kiến chung tình” là thé. Sur thanh dat vé céng danh 
khoa cw quyét định sự thành bại của họ về tinh yêu, 
Ў: Bào Ngọc và Dai Ngọc thi hoàn toàn khác. Họ yêu nhau 
_ khi cùng thống nhất tir tường chong khoa cử, khinh 
setae công danh. Đại Near không hề khuyên Bảo 
. Ngọc fap thân с dương danh như Bảo Thoa, nang gap 
ỡ mỉ | ng £ ын чка sa ca обл рибе d Cường ng lên си... 





muốn thô lộ nỗi lòng của minh với người bạn tri kỷ 
à Giả Bảo Ngọc, nhưng vương quốc của lễ giáo phong 
kiến mà tiêu biểu là gia đình họ Giả tìm mọi cách ngăn 
trờ nàng, hom nữa thái a thiếu kiên каен cüng nhu 


| nhớ tới ойс ри лау : x «06 lẽ pi aah ấy giận ta, cho 
ta là đi mách anh ấy. Nhưng khi nào ta lại mách ! Anh 
thông chịu nghe ngóng kỹ lợi giận ta đễn nỗi ~~ 
? Hôm nay khong cho ta ойо, liệu ngày mai } thông g 


5а wang nghĩ càng da 
h suong lạnh, nes лоо gói шо, minh 


khóc Xác làm chim chóc s “OnE аби. h ёп cành liễu, khóm 
hoa văn абу, cũng xào хос bay ra, không në nghe 
> ió bhúc than r rin. 


"hôn lên hum te nay, | 
tắt dày ngàn ngơ đâu. 


Họ thường hiểu làm nhau, nhưng họ lại hết sức 
hồng nhất với nhau khi phải đương đầu với thế lực 








г | aH tình “in nhiêu di aes € мет tùng cũng chi 
một tấn bi kịch. Cho đến khi hồn Giáng Châu về : 

Ly hn bi kieh của đi nang mới Kit he Bi Mà 

ân của nàng là kết quà của sự bức hại tàn khốc 

a thế lực phong kiến có tô chức với thế lực phản. 

áng có tí nh chất đơn độc lẽ | loi. “Thông linh bảo ngoc” 

| hó vàng” as Би в, | 

7 sita d cho quan TẾ ач : inh ua поп · 

kiến Nhà sự choc đầu: khuyên Bai Ñ Ngọc 

у gười thần thích bên ngoại, đạo sĩ. 


_ khiêng chế khuyên ! Bao Ngoc chọn người có khóa 
vàng га xế: tóc trăm n: hưng Bảo Ngọc lan pe: 


CA І THe 771 ла [L 1a ү- 
bèj | ш] Bi o Y 
`. * a ‘>. =, bài h. t 

| = u T1 E í : | š 


duong tự do. Đại i Ngọc nói Vare ngọc là chuyên nhảm 
nhĩ Ba Ngọc nhiều lúc đòi đập nát vụn viên ngọc mà 
theo chàng đó là cái th cò dung. 


Nhưng khi quan niệm tiền định của chế độ phong 
. kiến thất bại thì giai cấp thông trị lại đùng đên âm 
mưu qui quyệt khác là lùa абі để giết hại Đại Ngọc. 
Đại Ngọc tất thờ giữa lúc gia đình họ Giả tưng bừng 
tó chức lễ cưới cho Bảo Ngọc và Bảo Thoa. Cảnh 

rong quán "tiêu tương lúc này chỉ có gió lay cành trúc, 
trăng xë đâu tường thật thê lương ат đạm ! Nàng 
у ong sức tin dat cho thợ. khăn lya có đề thơ, đứt 





hái 40 hết е sức bình thin in мы? 
5 chịu của Đại Ngọc... sóc 





Lăng dé chờ ngày tuyên vào cung làm tài nhân tán 
thiện theo hầu công chúa, quận chúa đ học. 


Từ những trang đầu, Tào Tuyết Cà: tả ha 
Anh cáo, hai lỗ x tệ khác hm, iba Nin hai oon 
đường di không giống nhau của Bảo Thoa và Đại Ngọc. _ 
Gia định Bảo Thoa là gia đình dòng đối thi thư, giàu có 

lên trong kho mua hàng cho nhà vua, 
quan hệ mật thiết với ba họ mane: dau của tink : Gia, 


hoa as Kim Lang đê chờ xin vào đội _ˆ 
hứng chứng minh nàng tích cực api 
hé độ phong kiến. Nhưng triều đình không tiế 
< hành ек ki у tần, Tiết Bảo Thoa dành 6 tại n 
Huong Viện của Giả phủ. Từ đó Bảo Thoa trừ 
thành tình địch đáng gời ‘cha Đại Ngọc. Sau khi бс 
ân đến đất Kim Lăng không bao lâu, Bao Thoa nám 
được toàn es tinh h hình ç cua сд dinh hư Gia, Bao Thoa 


ngi ài xã hội, tình z hiện t tại và ц же) ag | ai. Thế 
la кэме quyët tâm dù không được tuyên vào cung làr 
phi tar ё сб dip nhảy lên địa vị như Nguyên Xuân th 
cung | ó gái g làm “nợ Hai” của phủ Vinh. 

Trong quá trinh thuc hiệ: n am mưu dé có thể tù 
dị vì người khách, пһау lên địa vị chu nhà, ars aa 
tốn nhiều công lao súc hre tim hiên ý thích của moi 

lành viên trong phu Vinh. Bao Thoa hiu nàng khôn 
hệ đối xử với ai cũng nhir nhịn Đối với ai có thể 
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nói đùa, đối với ai có thé nói câu ngay thật, lúc nào mặ 
áo gấm ыла; thêu, lúc nào mặc quần nửa tà nửa. 
sua, lúc › có thể xem Tây Sương kí, hoặc Mẫu Đơn 

Hi wang thận trọng vớ! Gia màu, dà dat cảnh. giác 
với lo RE nhân... Nói chung, đối với mọi người 
nàng luôn giữ được bộ mặt hết sức tỉnh táo, điềm 
кен й lời, có người cho là gid dại, tùy thời dói xử, 
tự mình chỉ biết phận mình. Với cặp mắt sắc gdo 

, Vương Hi Phượng đánh giá Bao Thoa : - 


_. Không phải chuyện của mình thi không nở miệt Á | 
hỏi một câu lắc đâu ba cdi та lời không biết. — ˆ 


Lôi xử trí kin đáo, điềm đạm ít lời, tày thời đối 
xử của Tiết Bảo Thoa hoàn toàn sas Неи với tâm lòng 
bie trực của Lam Đại Nape ачар аа SU 
So với Đại Neo. yt Áo Тоа. “ w kata uu 39 к 
Tinh thán 1 sin có giữa hai họ Tiết, Vương là cơ sở dë 

ho hai họ thân càng thêm thân, chiếc khóa vàng của 
ng nghiệm với mối tình duyên “vàng 

Ágọc”, cũng là điều kiện dë Bảo Thoa dễ dàng thắng 
м khi quan niệm bôn nhân liên định còn ngự trị trong 
tư tưởng của những nhân vat ò phủ Vinh. Nhưng ưu 
thé chủ yếu của Bảo Thoa + an là thái độ cư xế của 
nàng được sự đồng tình của Giả mẫu, Vương phu 
nhân. Tiết Bào Thoa thừa hiệu, mặc dù người chọn 
đào biên liệu là Giả Bao Ngu e. nhirng kë quyét dinh 
thành bại hôn nhân lại 15 gia dinh Giả Chính, Vì 

thê tảng tích cục phát huy thú- triết lý nhân sinh 





tranh thủ sự ủng hộ của mọi 
h 6 Giá Khi Kim ` oan гъз 


nhảy : xung viêng trà 
râu, Bảo Thoa a êh brave 
uòi nhân tủ: nên nghĩ n 
loán là không phai nó Бис tức mà đâm 
giếng đâu, еб lë nó dung gân hay i đùa Ан gì ở т 
x giếng sinh chán si nga enang † Nóở nhà này bi b bá buộc 


i cho thich, shit đến nổi nóo tức nh tế, Nếu n 
inh thì chẳng qua là hạng hà dà không 


Ме d inh МА, thi ako ox may / па 4 pre 
d, IME 1A trọn tin chủ w 
32) 


"Trước mặt Già mẫu, Bảo Thoa luôn tỏ ra là cô gái 
nhu mì, phúc hậu “trang trong, thanh nhã”, có khả năng 
làm một người vợ hiền, печу me tắt, người dâu — 

đang, đủ sức gánh vác gánh nặng của gia đình. 
(hi Giả mẫu hỏi nàng biết nghe võ hát gi, thích ăn © 
những thức ăn gi, thi Raa Thee vån biết Gia mâu già, 





thích tì nhộn, thích ăn ¡những đề 
ăn nhừ ngot it chon c edi gì Giả mẫu thường t) 

kë ra т id mẫu lại càng uui. Hôm sau Giả 
máu cho mang г tuần 4 do choi dén mung (Hồi 22) 


а \ mẫu thường š cao Bảo Thoa trước mặt 
Tiết phu nhân : | 

Nói dén đám chị em, thì phông р vẻ trước. 

di ssid іа nói tụi 9 dâu, cứ ше: 


: E: r .—~“ 
1 FZ ' = r 5 н: 
f xà KT, bưu Wah | 
= | i | хь i 
| & ОДА. 
tả | ¬ а - š 
h x Г ри i 


người ta dầu hết côn | Bdo ` 
ng rāi. Giờ xem ra thì диа ` ` 

la ae ! Anh nó ти ang krile ў được bao nhieu quà cáp, 
thế mà nó đem cho từng nhà, không sót nơi nào. Nó 
y không tó ra khinh trong at. Ngay dén EAA hot 


in. he m һи, nó Жш nae lên. с la con pate thị Тез. 


x С, "BS một, chút han ee Ke oni Wapa с i mig: “HN 
Зао Ngọc người ү! а lai cua dena Điều СЕ 


< "т 
wswh 





hộ sẽ có tải thi phải. có đức. Đó là tiêu ĐEN pen 
а gia đình phong kiến quan liêu, nhằm 
gười nô tì trung thành của 


xưng cho dù Bảo Thoa có gắng bao nhiêu di nữa 
xấu nàng cũng chỉ là vật hi sinh của xã ds 








điền Trung Quốc là nói dên tính sảng b УА của 
hi thà tiểu hà về» từ đầu thế kỷ XIV đến cuối x 
thé ky XIX Аар thế ky ХХ. Vì phạm уі quá rộng nên 
‚ 50 bộ ti bu oe рей кыба th 1 TÊN 


ven, ын а" Е lạ ir an? biểu hiện raka đặc 
.sắc của nghệ thuật dân tộc và thủ pháp nghệ thuật 
muôn màu muôn vë. - 


Từ pann động nhân Уй khác ae ính h tách nite 


sửa tiểu thuyết ob đi điền Tưng | Quốc, 24 
đục LR không báo gir đứng ờ vị trí през thứ 





Thúy Ai duoc biéu hiện rõ nét trong truyện Ba cú 
| dah ae Trần Quan Téy Trinh Dé. Tai quán rượu | 
họ Phan Y Vi sa sau khi ope) tin Trinh Đồ - 
Trin} WA abdi trận nên thể dec cú cua Trí Thám ki 
lêu đời của một tên lưu manh quen thói chèn người. 
| nh động đó biëu hiện tính cách “Lộ biến bát 
bình bạt đao tương trợ” (Trên đường gặp sự Xe bình 
 tuót dao giúp đỡ) của Trí Thâm. Lòng trượng nghĩa 
cứu người của Tri Thâm còn được biéu hiện 
g loạt hành động như Өш. ndo ыу Dã ( 
| nda Ë Dào ) Hoa thón, Dót r 


Ấy 


thấy ¿ ad ве thê hiểu hiss ba ae đôi chù của 
Lã Вб, Trương Phi đều mắng у là thẳng “a do ba ho 


EF ма š thuật độc đáo đó giải thích nguyên nhân tại 
sao độc g giả не) сат sat khô ) khan nhàm ‹ chán khi 


Do hành động r cụ thể của moi nhân vật khác nhau, 

èn tính cách nhân vật khác nhau khá ì rõ. УШ cüng 
anh động trượng nghĩa cứu người, : 

| Trí Thâm khác v: il Võ Tong, cang kh ng 





giống Lí Qui, Thach Tu.. Điều đó khiến độc giả kbông 
ầm lẫn nhân vật này với nhân vật khác. ` 

ách nhân vật hình thành, mỗi lúc một phát 

I lê : hoàn chỉnh. Tại Ì yên Phi Van, Võ Teng ra tay giêt 
bón tên công sai giải phóng cho mình. Từ: đây mối quan 
bộ ca đ đầu bo Vo vi а cắp thống trị mã tiêu ˆ 
u là Trương Đô Giát không còn TƯ tiểu nhân 
theo hầu àn tướng (lời của Võ 


kịch tayét điệu nhằm giới thiệu hoàn 

chỉnh sự тй triển của tinh thần phản kháng của Võ 
ng. Trong cuộc đấu tranh tàn khốc, với ngọn lửa 
phụ thù hừng hue cháy, môi oán han’ đầy trời, Võ 
Tòng bát ke gian nan nguy hiêm giết chết bón $ tên 


| Tòng dể» mội lui юй. văn hái 8 hai. Tên с oi asss 
hai con nữ tì, hai tên hầu cận, cho đến bọn vi ng; 
xám, Trương Đoàn Huyện, Tưởng Món Thần đêu 
nộp n sen đưới lưỡi đao của Võ Tong. Chang giết 
gười đến nôi lưỡi đại đao sức me, cắt đâu phu 
nhân không đứt. Sau khi mra được mối thù, hả sự 
tức giận lâu nay, Võ Tòng khủng quén chấm máu viết 
lén tường trắng, tám chữ lón Sír nhân gid, da hô Võ 
Tong gid. Hanh động này biên biện sinh động tỉnh . 
thần thượng võ, khí khái anh hùng, lòng quyết tâm 
phục thù của Võ Tong. Qua thực con người Võ Tòng ở 
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kiên suất 4 loạn tuyệt ới ga Ар tông tr, Tra 
dóm gió t аана іб сй ách nát, L m Sung th, 
Thật ° Sát: nhân giả tử, tinh ny khán з dine Lưới nO 


ing anh ly thêm sức mạn, =Q Š 

| xác еса: ra di. Đền một nơi vì bọn trang khách 
không cho uống rượu, Lâm Sung gạt củi lửa Ất vào 
a lão trang khách già. làm cho râu tóc lão bị cháy sêm. | 
са bọn trang khách chạy tan loạn, Lam Sung ngồi mật. 
mình, hà hê uống rượu. Mai ой thù không cho фер. 3 
Гат Sung giữ thái độ an phan tha thie ‘ong như trước. . 1 


Tiểu thuyết cô điền. Trung Quốc thir yng tao ta. 
sự xung đột sâu sắc giữa hai lực lượng mới và cú, _ 
tiến bộ và phân động,,} tam dia bàn can nhân NT е! 8 
Ong. кз Е ! 





| vai hùng diễn ra trong suết 

m Quốc diễn nghĩa. Tuy đây là cầu x 
thật trong lich sử và là chiến dich quan _ 

trọng có tính chất quyết định sự thắng bại của ba 
1 . n Navy, Thuc, aie б nhưng cau ра không dir 
ở két tình tuy gI а nan vật trong s sự phát ийа mí `“ 
tap тт cờ - Trước А khi trận Xích Bích bang nỗ е 
huật bình định Liêu Đông, lánh bại Lun 

ү lgi Ар đến In lợi khác. бо với 


Quyền ty có bình hùng hiên “saq és dia | sàn GE 
_ động tot, nhưng không phải là dich thủ của Tào Tháo. 
Lúc Ж. thé had vac tuy dà hình thành, nhưng mai 
thuẫn chủ yếu -vẫn là mau Uinén giữa Tao Tháo và 
Luu BỊ. Lực lượng của ba tập doan Ngụy, Thục, Ngô 
mạnh yêu không đều nhau tạo nén quyết din | 
sách “Liên Ngô” hay “kháng Tào” của Thục. Thục có 
Таёр Ngô” mới bảo vệ được lực lượng, tạo khả aắng 
= đánh tan âm mưu nuối. chưng Giang Đông của Tào 
_ Tháo. La Quán TRung khắc họa tinh cách nhận vật 
_ trong tình the đâu tranh gav go nhir vậy. | 





_ Trước hết nói về Tôn Quyền. Khi Tào Tháo huy 
-_ động tám mươi ba уап quân hùng hùng hỗ hô tién vè 
Ha, cùn ы! TH bị chia xë Kinh Cháu, nhàn thực 
ang âm ¡ mưu 1 Tôn Quyền tat sợ ч lại AN đời của 
hai phái chủ š bàn w và chủ chiến. Chỉ hàng có Truor 


ở Cúc Ðsống dó nita АЕ khó. dich = Vậy c cứ: ý tôi, 


£ h. Đề lì nghe [A Tác AQ àn 
lời hay lẽ hai. Ton Quy yên than rang’: | 
“Ta nghe chúng nghị luôn thdi la thất vong. Tu 
Kính mới ngỏ ké lón chink hop tới ý ta. Quad that 
_ trời dem Tu Kính cho {а dó ! Nhưng Tháo mới được 
quân Viên Thiệu, gân dây iại được quân Kinh Châu 
| tông địch nôi. 


Ç 1 uf uyết nhưng Quyên con 





địch nổi sức địch. wahh của Ton гуы đang аы 
nhu gà mác to, t) thì Khả 


my nói thá ЕЯ Tôn кй đâu đã dú+ khoát. 
ánh Tao 1 áo . Lỗ Túc, Không Minh vừa ra thi Trưor 

lêu, Có Ung cũ én, Hai người hop lực 
khuyên <Ñ Qu yên tuốn ey rủ giáp ачу nang. = 


chóng lại Tào thi chà khác gi đội cui nó di chứa с 
Ne h bon tương SH А и Tên che v2 chỉ bi bt củi 


_ phân tích sire rag Ton ie bins и САБ И Ма бета 
dây rút manh о, deo bên minh. chặt xuông góc bàn 


Các ‚ сас tướng, ơi còn nói hàng Tào, sẽ như: 
cái góc bàn này. Bằng những hành động cụ thê đó, La 
n Trung khắc họa thành công tính cách thận trọng 

long диа đoán của Tôn Quyên. 


Trong chuyện Thiệt chien дийп Nho (khua lưỡi 
bọn Nho), ở hồi bón mươi ba, tác giả dé Không 
Minh dùng lời lẽ áp dao bọn hủ nho của Tôn Quyền, 
nhằm khẳng định tài năng hùng biện và cơ trí tuyệt 
¡ của bậc kỳ tài Gia Cát Lưựng. Mỗi lời nói của 





song thì không ai i bằng din h lúc có ik thì trăm pe 7 
chẳng điệu САБ: nào, thật đáng. 
cười ! Bị Gia Cát Lượng 
мары Ngu Phién, 


nó ké hoach phá Tào của ‚ Chu I Du ae 

khéng lot k ôi mắt tinh tườ ig của Gia Cát Lượng. 
Sin tính Бер hoi, bụng da nhỏ nhen khiến lắm phen 
m cách hại Lượng. Chuyện Мирт lương š: x 
Thiết bố tuk Мад ида td tiên Ni thuyề | cổ 


Lượng long ï н mới ать од sau (lời của Chu 
Du). Nhung am muu cua Chu Du khéng thanh, trai lai 
lòng đồng tâm diệt địch, tài năng xuấi chúng của Gia 
Cát Lượng đã đánh bại Chu Du. Tường vite gi quyết 
mâu kapan hết sức roi ren, phức 
1а khắc họa sinh động trí tuệ tuyệt vời, lò 
- khoan dung tủa Gia Cát Lượi 
làn hòi của Chu Du. 


Chu Du tỏ ra là người thông minh, lanh ae hiêu - T x 
rte! Lape dôi Maarten ПШ Bo kẻ yasa, ridin x 





Т làm йш tra, ấu S mới động lấn chuyện quar 
ї Eee ke ae bj chém ач Гифт 


зат | typ | 1ý + Ja ad by ương ) Sái a паң phai rơi 
chi vì chất! mẹo УЛЫ) eA của Chu Du. Nhưng Tào Thá 
BI ë i асай Bán Mũ v & đàm đầu của. 


е e ay T1 lông: Tướng lây y ôn 
án, Sen АЙ nổi тта 

Hoàng Cái dùng hé khó nhục, sai người dën 
dang ке» Кыш dám to gan đánh Thao qua cua nhà 
sắm phai không ? - 


Thác vi tả hữy lôi thậm Lap ra chém, hưng 


se ời Tuyết chê cái ngu ng | kèo phán 

của Tào Tháo. Tin lời của Hám Trạch, Tào Tháo 

mắc kế liên hoàn của Chu Du, phải một. phen thất điên 
bát dao tại Xích Bích, tám mươi ba vạn quân bị đánh 





neo b bas nhiêu di nữa, thì sạn làm ¢ của SN cing} ee 


` qua mat Khéng Minh. 
жа Orr os muu i đấu s SỨC, > ng mát 


của xã hội, để Mida hiện tính c h và bộ m 
của họ Chuyện lue soát Đại Qua 


i phong kids sai кыбы, tas chân ise soát Dai 
Quan Vien. Tay ‹ câu шш gói ghém trong một hồi, 
nhưng tính cách của nhân vật có liên quan đến sự kiện 
này được tác giả khắc họa tá sâu sắc. vevo 


_ kiên họ Giả là as con người akayta nịnh h Kế: bor dt. 
si si bấy Mu ta chay dóng chay tây, khám n 


bắc chỉ mong vừa lòng chủ va hong báo mối thù riêng | 


vì ngày t thu 1g khóng được bọn a hoàn thù phụng tử 
tế. Nhưng rồi cuối cùng, mụ + phai chịu dự ыда 
láng vào mặt, đánh chết con chó cậy chủ nhà, càng 


Е. 





vs. орд bay đời của Thám Xuân). ( “bon ' 
rời giữ một thái độ. Tni 1 Văn. với tức khí bừng 


chạy ti, đán h xinh một cái, ai toang hòm 
bưng đáy hò 0X ° xôn ай, b xẻ nhiều 


f ra, ea nhiêu ¡ đồ lớn, đồ nhỏ như hộp gương, еч 
~ phân, bọc chan, bọc áo đều mờ tung ra cả, gọi Phượng 
lên khi m. Tích Xuân t En nhát Ад sợ gây chuyện 


không thèm van xin.. ˆ 

Nhờ biết lợi dụng mâu thuần và 34% xế: xung đột 
sâu зас оч gia đình và xã hội đê khắc họa tính cách 
nhân vật, nên những nhân vat tiêu thuyết cô điên 
Ж Тш S bao giờ cũng là những con người có mát 
= có thịt sinh động giàu sức sống.. 

Trong khi sáng tao hinh д mg nhân vat, tiêu 
huyë cô điển Iru Б Quốc không с dè nh mer гы] 
chương hoi miêu ta hoàn cản chung quanh | làm co sở 

ёс khắc họa tính cách nhân vật. Trong tác phí 

М М. Gc i dish nột hưng dài mith 
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ji người có nhiệm vụ chôn vùi nó cho nó. 
ĩnh viễn ү ү è quá k khứ Ў thuyết có điển Trung 


t với bọn mọt dâr hại nước, là sl ho 
hông lài cảnh gre dói khổ, tối tăn „ bị áp 
bức và Ì T x Мён là Tea KP: кл + \h khách quan 


nguyên n nhan kh khởi ena cua anh em тіс ы công | 


ánh с ain n lúa ma đã uàng khô 
: Nóng ке ong Lớn nhu than đỏ, 





nghĩa sĩ đất Lương Sơn. Qua cuộc đời noat động củ 

Đạt Р chủ yếu trong tác phàm như Lam Sung, Tống ˆ 
ang, Dương Chí, Võ Tòng v.v.. = giả có н tim 

hiểu nguyên nhân của cuộc khởi ngh dân n 

Mấy trắm năm qua, trong nhân dân t 2 

đầu miệng Quan Ьис dàn phen, búc thị rong Lươn 

| Đó là sự khá: i quát cao н hoàn cảnh da tạo: ra cuộc 


day di pana Cháu và tai dó 21739 giáo ika của stan 
mươi vạn quân cắm tại Đông Kinh, ra tay giết chết 
Lục Khiêm, Phú An.. rồi khoác thương nhằm hướng 
ic tr Ang bước, cũng vì chang bj tén Ca 
sk bức г x 


‘Thi Nai Amkkan mico ta баз Galih xế hội cuối -- 
thời Bắc Tổng, nhưng từ những tai nạn của anh 
hùng hảo hán người đọc hiệu biết được hoàn cảnh đen 
tối của xã hội bấy giờ Hbàn cảnh xã hội mà Thị Nại 
Am miêu tả trong Thủy Hur hoàn toàn gắn liền những 
tai nạn của anh hùng hảo hán và có liên quan mật thiết 

"triển của tinh tiết cốt truyện. Trong 
ahay. Giáo đầu Lâm Sung tại miéu son thân tre 
đêm gió tuyết, Thị Nại Am miêu tả một đâm mua tuyết 
lạnh lẽo, cảnh thảo trường sụp đô và miéu thân rách 
nát. Cảnh sắc thiên nhiên thê lương, am dem nua 
tuyết đầy trời này hoàn toàn phù hợp với nội lòng c 
đơn đầy uất ams của Lâm Sung, có tác йге = uh 





dụng a quan хри hỗ trợ giữa tịnh và ae khác họa ti 
cách : ni. Canh Ав: xung einen có i i lung. 


trong gm g màr w Че, thoàng ae mui be 3 ; g m 


ngày bồi hài, tình Hết - chí ngất... Hit nh. 
nhự mỗi giọt n mưa thu, bông hoa thụ, cánh Ó cò 9 thud ae 1 


tho đến khi | bèh Giáng Cháu as nơi ly hận, quán 
-Tiêu Tương áy àng thêm thê lương ¿ ảm dạm, chi th 
gió aay cành trúc, trồng xế đầu tường, xa xa thoảng 
nghe có ge k Am L xay) vọng | dên. Đại Ngọc sóng hết 


ing noa, nước, cây deb Senh um; hoa lá rực rỡ 1 u- 
Ча, nó X về, cội sơn, cũng ; А7 





`ˆ Gánh lên mài thom một dây ha — — 
eka Đại Quan Viên nhưng диб mắt của Đại N 


én bông ' gọi хийл đục | 
trù nợ Ма là icine Se t 





Gió thu, mưa thu, hoa thu, có thu, đều phủ màu 
tang tóc, bi ai. 
` Gió thu lạnh toát chăn hồng. 
| Mua thu nhu giye tiếng dóng hồ reo 
__ Đêm đêm rd rích ri rà 7 
Trước dèn nhw muốn nghẹn nga 
ae miéu А hoàn cảnh khách 


rung Quốc ít chú ý miêu tà tám К nhân ae Di lêu đó 
có hiều Рута: nhân, Е có hai ан ппап 

М W p К tiêu А Р dila” Trung 
Quốc | là những công trình sáng tạo của tập thé quần . 
chúng và văn nhân. Trước khi trờ thành những bộ tiêu 4 
thuyết 1 hoan chinh mà es ta uy ngay nay thì | | 


nhân dân và "елд huyết thoại nhân hi lại Vi dà phù si 4 

hợp với yêu cầu nghề nghiệp và có khả năng thu hút | 
yini giá, е юп оока chon mts tinh tiết ly 
xã diễn É bạn, khăếc £ cho phép thuyết thoại nhân 

- kể những đoạn miêu tả tâm lý nhân vat long hing, lê 4 

thê, Đó cũng là một trong những lý do dé chúng ta giải. Ё 
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tiệt tác gi thu tờng nói “hạ ae ie giải , Tiến tk 
su việc thé nào, xin xem hồi sau sẽ rõ”. Ví như sau 
trận Xích Bích, tai đường hem Hoa Dung Yong 
nghĩa tha cho Tào Tháo, khi vė dén d dos dnk trai, 
Khổng Minh thét võ sĩ lôi Quan Qua 
sông có bị chém hay không ? ? Nghệ Be t đừng và 
nói : Chura biết tính mang Vân Trường ra sao, xem dén 
hồi sau sẽ rõ. Hoặc tại trận Xích Bích, khi Hoàng Cái 
bơi thuyền đuôi Tào Tháo thi Tru g Liêu giwong cung 
đợi Hoàng Gái đến gần, bắn ra một phát, Lúc 

ió thôi vü vü, Hoàng Cái đang ở trong đám lửa, 

ông nghe thấy Hng 6a ban, nén bj tring ngay vao 


hi dir ү ү га biết tinh mãnh Hoang Cái š 
thác thế nào, xem dén hồi sau sé biết, Cứ mỗi lần. 
câu chuyện được kë đến đoạn hấp dẫn nhất, nghệ 
nhân đừng lại. Hầu như đó là thủ thuật “câu” khách 
của thuyết thoại nhân. Thuyết nghệ nhân kê chuyện 
không hoàn toàn xuất phát tù mục địch truyền bá cốt 
truyện mà chủ yếu là kiếm ké sinh nhai. Do đó thuyết 
thoại nhân thường dừng câu chuyện khi mâu thuất 
của nó phát triển đến đỉnh cao nhất. 


Hai là, những bộ tiểu thuyết này ra đời khi nền 
kinh tế tự cấp tự túc của xã hội phong kiến vẫn 
có tác dụng quyết định tinh chat xã hội. Lúc này từng 
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Nees nghe оду, mung ming, sợ sợ, tui tui, thương 

hương. Mung là : mát mình không nhằm, ngày 

hường бл cho suấ h óy k là người tri ký, giờ quả thực ` 
Sola ` trước mát nus EA, anh бу vån | 

Ó; 1 2 merging Tili là : anh đã là trí 

kỷ của tôi, thì tắt nhiên tôi cũng là tri kỷ của anh. Anh 

| từ tôi dã là а tri Suy thì tại sao lai сб kag pied 


RUT, ' ba vai thì làm ам е К 
ghë dér h nông nỗi ME p Đại Ngọc không cằm nổi nước 
ме ки di u do dé gặp nhau, nhung lai NENE hơi Е trợ 


hước mat иу ve. 


Na Shi vì một câu nói của Bảo Ngọc mà Е Đại Мес; suy 
nghi кч, ие bao nhiêu chuyện, từ è chuyện xa “dén 





ч , Е ¬ =% Ш а а ар" z Ы =" ж i 
" в А : т = da = mas _ h і Е w м 
Е Тай E з = [| Z=: Tah iw 3 " ч i | "s 
: | j = = = С = Ц a F F L 1 š T 
4 k. Ta "hol г MA, ъз, 
Ж | = 1 в fa 5 . š ". ү 4 £ ' , 
' т = . k. `" Бат "з т 
ааа = | oh. рӯ Mma Li . ПАПКЕ 
; "t = Р я =: sa. Ру, T ъ : А 
Б! L ' w b4 T Еа? ë 
dafi F y ' 7 14 a NS D z£- - Í aa ii. 
a Cir | š | гъ Ase wa ба Am м | 
ши * 10n¢ MP at < чм. P bt + 
i РЕ CO j... cua på Evi ы 
š ' ÒỂÔ 8... NA MW $ а 
| r . ү жүл Т. ш М". _' 
Ъ_ ж `.” т ‚Аг Ì T a í ija | 
ri ùa | A {+ ~ - 
{ cy ео 
җы т < = 
4 Р k ỳ ы Ру ' a а Е 
š eu VN”, : ü P 
| | | (= “< 


= với minh, nhưng đôi lúc nàng khó ЖОЕ гас h Bào Ngo 
_ nói năng không giữ lời, cho rằng Bảo Ngọc khint " 
с mình, Do đó vui buồn lẫn lộ 


| ana Ад: ngo aaa a 

ây giờ Bảo Ngọc đã biết thé Жеп nỗi dau khé của 
ta, dé là điều làm cho ta đáng mừng; ta có ý nghĩ офу, 

khong Ый sox này саар dó là Ши Jani cho ta dáng, 


ris chỉ riêng nhìn kai мае ма nơi lại ng s hiểu y xã 
ха của ta, đó là điều làm cho ta đáng cười, còn chuyện 
501 пг1го1 i lén lút tặng cho ta, đó là diều khiến cho is. 59 
dáng s 80; А cứ “se khóc, ei ad cling uó ích, đó là điều... ˆ 


ni Ë doar mite ta SU dàn vàt trong tâm trạng 
i Ì rọc phu vậy эа cử mt it. М! nhận 3 ét 


Hàng lân W in cứ du iis 
А tiên tar тар ец oy cung CÓ những đoạn 4 N 
thành tựu ngah thuật cao, như: việc ba làn định chết 
của Tập Nhân : 
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Sau Hi Bao Nene bò nhà ditu ương phu nhân. 


М siêu: nay bà rip ; 


_ ở uậy, thì sợ người ta bảo là 
Куплет 


Phương siêni dah những 
rong va "ng món. nữ: trang 
mới mua sắm cho cô ta xem rồi b 7 
_ lớn thường cho, våt kia là ó nhà sắm 14). Tap Nhân 
cùng khó nói Ở nhà hai ngày, suy nghĩ lai: Anh mình - 
І ү Эм! néu n mà chết jen nhà anh, không 


| tay gan “sqa © cứ túi thủi lên kipu \ ra r di trong Му 


251 





đà: 2 š et п ; đái håu 1 ha đầu е gọi ta е тр! ы Mac 


cue khóc dn chịu thuận theo, 
Ва Jan Tap Nhán dinh chét, nhung cà ba làn 
kh thông chét được. Thực ra con người Tập Nhân từ lâ 
cam phận theo hầu các cô, các cậu của Giả phủ, sống 
tần vóc the lụa lượt là của gia đình quí tộc này 
hải Ai để d dàng гр cái chết dé bao vệ nhân cách như 


ret ra đời trướt dé ka Tam бб а diễn 

nghĩa, Thủy Hir... không có những đoạn miêu tả tâm 

_th mg! nhân vật tuy ngấn nhưng đạt nhiều SN kak 
im kế thừa đặc điểm miêu tả tâm 

thoại bản, không dành những đoạn dài để miêu tả nội | 

im hoặc những điều my pf dän do của nhân vật 


dâu có lo ar man da chất, mình lại bid A т; ai mang 





| 
| 
| 
l 
| 
MW 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
H | 
| 
h 
| 
Ё 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
I 


„ người ¡anh » hùng đầu đội trời chân ko đất, 


sy chúng những d ae miêu 146 như trên không - 


ча сен là тр thành. ông 
гог; Sy 95 thuật miêu tả tâm lý nhá 
Thủy Н. x 

Tiëu thuyét có điển Trung Quốc h. 
loạt hình tượng nhân vật sinh động với tính cách nhũ 
hợp với thành phần xuất thân và địa vị xã hội 


Trước nay, mọi người đều thừa nhận Thủy Hử 


| đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc khắc 


3 T ка ыл K 3 5 =m ыш = 


họa tính cách nhân vật, Vì thé có người đựng lên câu 
chuyện như sau : Trước К: tế tay viết Thủy Hur, 
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ghiền ngẫm. Qua thời gian khá lâu, điệu WANG 
nổi của aba muoi ¡sáu anh hùng hảo hán trong tranh än _ 
Câu chuyện trên, giúp chúng ta đánh giá sự thành 
_ tông của tác giả rong việc khắc họa hình tượng nhân 
si es nang nó ó thiểu tính khoa học. Thủy Hử eit 


rene ai ma là công trinh sản tác 
hiểu người gồm quần chúng, thuyết thoại nhân 
nan. Kha g dinh công. lao của LIÊN ghế Am 


| 
i А! 5 н h N = 9 r i н 
] 4 i Й РА | | А ° П ү 4 : ẤN 
= š Н | z Í м 1 l. ! | j н i ч 
| Li | | 
B =. E 55 : ыр 5 АЎ, phi f ; : ! ! | + - k: | т J 
w у | РЕ d xã | 4 i 
= А, ; ЗБ I „1 " =“ 1 = í в a, Ep ч і. “4 " 
= - үз a = ' 1 | м” ` Ж MIN m | | < 
: rr | | sw | 
н k. Ë ! f н © j и | 
| & н | В. b = 
Е wih 


тб кора láng tạo nghệ thuật là v vì tác giả biết tiếp thu 
những dinh dưỡng nghệ thuật phong phú của văn học 
dn gian và kế thừa truyền. thống tốt đẹp của thoại 
— bản. Tác giả nắm vững đặc điểm thành phần xuất 
thân và địa vị xã hội của tèng nhân vật dë miêu tả 
_ tính cách nhân vat. 


Một trăm linh tám anh hùng Lương Sơn Bạc xuất 
thân từ nhiều giai cấp khác nhau : địa chủ, quý tộc 
như Sài Tiến, Lw Tuấn Nghĩa; võ quan như Lâm Sung, 
2 THẢ ng; quan lại nho như Tổng Giang, Lôi 
р! nan tử trí thức thấn rap nhiêu điều bat 





nghèo xơ xá one ан Š Qw: š, Nguyễn T | 
nu Net, ь Nguyễn 1 nis Thất, Giải 


tranh của ines ня khác nhau khá 1 rõ 
và ba anh. em ы ý Nguyễn là nh | ng n 


từ tiểu quan lại như: Tống Giang, bà giai i eko 
dja chi аш tộc пз Lar Tuần Nghĩa, trước sau họ vẫn ` 


ao cường, sức mạnh vô địch 
người mü một, thái độ 
Tr rong те е ав này, kẻ thi tó ra ngu 
người thì hết sức kiên quyết. аш Su 
ôn у dám trực điện đương đầu với giai cấp thốn 
trị vì Lâm Sung này định cho nó m trộn nhi tử 
nhưng còn phải në một thái úy. Lời xưu nói : “hông 


đó nên dành phải nhịn mòt phen (lời của Lám Sur 





nói với Trí Thám tai làu › Ngũ Nhac). Qua at © đây 
пап} a Ad c của tên Cao } Nha ` 


а Ба “Chín SEN trời lành” 
riết lý nhậ ua Lâm Prick ed Trí Thám t 
ngay tir + ban vn bát chấp mọi 


ngang nhiên khiêu chiến với giai | cấp t thẳng ta trị phong 

kiên. Tri Thân đánh chét h Dó vì không dịu 
n dinh dánh chét Cao Nh 1а 'Nội vì y Nệm sa 

| sâu. Trí Tham xuất ма vói tư: thể | 


Trí Thám dë dàn: thuận tiện, không đến aĝi bát | hain 
| phúc tap, gặp lắm éo le nhu: Lam Sung. 
š x __ Sy khác nhau vè thành phần giai cáp và địa vị 
xã hội quyết địn ì những điềm khác nhau cơ bản về 
tính cách nhân vật, nhưng tiêu thuyết cô điển Trung 
Quốc không dừng ở đó, mà với khả nắng phân tích 
đặc trưng tính cách của nhân vật, tác giả khắc họa 
“hang loạt nhân vật cùng xuất thân trong một giai cấp, 
trên đại thê có những điểm giống nhau, nhưng lại có 
những nét riéng biệt về cá tính. 


Nguyễn Tiêu Nhị, Nguyễn Tiều Ngũ, Nguyễn 
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Tiêu That А ba anh em mes 4 il ‚ cùng cha cùng кк 
người "NA пац | | Nguyễn ° 


loại nhất bá đất Kim Lăng, khong a hai dah 
Sẻ sapa асби Tiết Bàn là е thôn ra 
аа tụ Tia |н уы ба ang dk, 


190 C lồng bê trên, к зый kë dadi. | Già Xá, 
xia Chí là hại oar em ng ах tước | ong của _ 
dâm vô dao, nội kà i pe салд: 


những avg eg bát hiéu của giai cáp і hóng z trị phong © 
kiến. Nhưng bí quan, чер саш Bg nhữ g hiện x 
tượng chủ xe n tại trong ! Jai N 





dưới không có chị em gi РА i đã 
| ua о Өн Nos ah ý ngan ke ио cing 
с gi thai pdb dặt (hận trong. Bảo Ngọc thi sống tror 


= áp dating hành vị ¡dũng c åm, nh 
| cảnh sinh hoạt Ì khác ар) nên pole г len Luang 


_ bị bát sung vào quân thứ. San không lan, y у dur rợc dez 
danh Bác Kinh cát nhắc làm Quin 


_ Sa ny giang hà, cuồ.cù 
x ‘ies tưởng bea Bạc. Con еп di của Dương Chí thật | 
_vô vàn khó khăn, khác với con d ong đi của vân > N | 
‘Tham. Dương Chí từng nuôi hy vọng một chướng: s 

.. dao vùng ні chón biên đình, hàng p phong thé 4m 


s dieting ce qani phú quý. Lễ Trí Than 


ted ake өй quyết dùng sức mạnh phá tan moi nỗi 
bát м8, đạp bằng mọi bắt công han ¿ng 





Khí vợ Lâm Sung xách дао tìm Lục 
linh đâm HN) tên tay sai i cho в chỉ eid Khéng 


ong Tié ‘eae la Si đậu c có a 5 nghệ cao б суйш. 
nhưng khi bi Cao Cầu bức hai, y về nhà gục đầu vào 
bụng mẹ mà khóc. Sau đó y đưa mẹ lánh gót đến phủ 
Diên An, ` 


Khi xå nh tượng nhán vật, tiêu thuyết 
lên Trung Quốc rất chứ ý vận dụng hình thức 
trưng. Quan Công tượng trưng sự “trung 
nghĩa” › Lưu bị tượng trưng lòng ` “nhân hòa”, Tào Tháo 
tượng trưng lòng “nham hiểm”, Gia Cát ТЕ: tượng 
trưng SỨC mạnh của “tri tuệ” tập thé, Trương Phi 
wong trưng “tính cương trục”... Nhưng nói S vậy, 
hông có nghĩa là những hình tượng nhân vat де kém 
sinh động, thiếu sự chân thật của cuộc sống, Bi 
hiện tấm lòng trung nghĩa của Quan Công c phải đâu 
chỉ là vài lời giới thiệu Sơ sài, mà là se loạt những 





чё tiêu biểu giàu $ ji = б me b нола 


chức tinh vị, với kha nan r khái 
bé trí những. 

chỉnh nhằm làm nỗi bật dic t т 
vật. Nỗi bật nhất là 


ướt ba việc. Ва điều giao ade Фе сба Quan C ôn, 


bi thề sắt đá của con người ( 


lần Tho Théo Gem gái dep, v ang | ac ta Е, (Qua | 
Xích a nó, Quan Công Bi ta hai a Ngựa tốt có thí 
гау đi ngàn dặm êsa Mất k Laru u Bi 4 lâu, Quan Công 


Hồ! mm bas ja Võ о Tang dánh chết o con nhà t 


¡ Nại Am chọn một 


Lung С 


(1 Một Ì а: x Ta đã dã cùng. Hoàng thúc lập thé cùng уйа 2 '] 


. Hán, nay ta chỉ hàng vua nhà Hán, không hàng 


là ; Hai chị dâu ta phải được cấp dưỡng theo | 
Надор thắc nhất (hi ngời ngoài không oi được 





__ Trong hôi Don mươi i ba, Thị Na Am 70004 L 
‚беп na, độc gi t thích chayqa “Võ Tòng đã hd” } hon 
| chuyện “tý wta sát tứ ы Vì Võ Tòng đánh chết 


| "Tang SN Lâu Mộng, Tào Tuyết Cdn cũng 
rất chú ý ly жын: ам chi uk giàu $ nghĩa tượng 


gầy còn ở Xích Hà cung, Thần Anh láy nước Cam В 
ў dày ró ràng không о còn là гов praci ra 





vò m. uóc sóng, а thời cũng bộc lộ 
những uất ức đau thương từ | a 
Khi buôn, Đại Ngọc khóc đã đành, khi v 

rom rớm lệ. Cái vui, cái budin dén với ae đột 1 hệ it 
qua | Bai Мес ап Thờ, M và, An 98 nhà r ngư tÈ 1 ji 


vàng khô giữa bãi tha n ma, nên lăn lấy tién gl 
thé 16 tam tinh. 


-Ngô Kính Tử can UMi | hi tiết gi 
nghĩa tượng trưng nhằm tố cáo ti ác của aa if Е 
| ] ‚ТҮ )ng ҺИ et ex sêka 8, BAe Kint Шы 5 h mié eu -~ a 


cu nhân. A hưng khi y được tin thi iB mừng g quá 
hóa điện : Aka xü, tóc lày 
mất đâu một chiếc, y vừa vỗ ) tay vừa kêu “ Đố ri і, 4 
dó rồi !”. Cho đến khi lão Hồ hàng thịt tát một cái nên << 
һап, chửi thằng súc sinh này đỗ cái gì, thì y mới tỉnh Ё 
i. Bar ing chi tiét dó, tác già lén an оа бе của. A 
“dé khoa сїт. "Trong chuyện Pham Tiên thi đồ, tác ` 4 

ia không quên thêm câu chuyện buôn cười của lão 3 





cam | khô: ne dái vao bùn mà sol ithik zem | 
sao ?, nhưng đón 1 khi i Pham thi đỗ cử nhâr 


ám cân thịt, bổn, năm nghìn 

g дёп mu còn ай những là : Tao thường nói. 

Dy jenes real lai dep trai hon ed éng 

trương, ông Chu. Trên thị tran, chang có anh nào mặt 
mày sánh hip !... 


“Tiểu thuyết o có diàn Trung Quốc không bỏ qua bat 
kỳ một cơ hội nào dé khắc họa tính cách nhân vật và 
oa sử nội dang t tự ы của . ee 


Gi ng âu thời | vi, Ly Qu là? Hắc bến hong та 
ái là Thúc tháp thiên Cakes Ngó Dụng là Trí đa ink. 


1 Р Tống Giang là Cáp thời va vi Swa sa. gân giải 
К ом. 


| | giang hà, he có người dén (im, dü sang dù hon dầu | 


Ñ dung nạp cả, gid lại trong trang, cho ăn ở, suốt ngày 


| A đãi không në hà, dén khi nào đi thì giúp đỡ dồn 
bạc. Thật là. coi vàng nhw dat. Ai hỏi xin tiền tài, dé 
my tôt không he thoái thác bon gid, chỉ thích làm m, gặp 
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к cây thiết bing một van ba nghìn năm trăm | 
йт Không, chiếc định №: vủa Trư Bát < 
| Giới, ` V-V... ак. gan liền với cuộc đời hoạt động của 4 

họ, giúp họ làm nên sự nghiệp lớn. | 
| Việc xử fy mọi xuất hiện của nhân vật bao dữ 4 
cũng liên quan với việc khắc họa tính cách nhân е 3 
Tiêu thuyết Ç сӧ ) điền Trung Quốc xử 1 dé này | 
hết sức sáng tạo. Độc giả bước đầu lam qa E 
với aces ке và aơ bộ có thể tìm kiểu đổi nét về tinh 4 
ch của nhân vật bằng ing. đoạn. van giới thiệu 3 





1 ий та nhw hai qud tao chin, môi nhu д: son, mắt >i 
1 ˆ Nếu: như chưa có thê thông quá vài nó sơ sài đó 
é phân lạt nhân vật thì hước đầu có thể tìm hiểu 
: rung tính cách của nhân vật, Con 

m tôi đò ò thắm т như son, mặt ф đẹp như ngọc, 

ud: ¡ nhất thiết - 

thành 1 nh nhữn e vi võ Abhi rau him hàm 

hội nhir sim độn: như Trương Phi, hoặc 
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x XE te y minh cao bdy thước, mát 
T râu dài, = người n Dói.: Phái chăng y tauge с 


тё ớ “vãi buôn chàng: người (?)”. ‘in ng 
ừa mới xuất hiện, tác giả viết vài 


; tự | rong cua mùi: Ví như: tác sià viết về 
nhân vật Cao Cầu : 


~ Tai Bông Kinh thuoc phi Khai 
гот, có mà wey con nhà в sa vel du 


h bu o JA ; “ÂN: khống gọi Tà Cao Nhi. me em chỉ biết 
: gay d đàn ca múa, tập gậy múa dao, đàn айт сё bae lại 
còn biết lõm bêm thi thir tù- phú, hưng bàn đến nhân, 
| ka nghia, tri, tin, hanh, trung lương, thì hi 
тайла mà chỉ rong choi, bạc bài het trong: -thành din 
| | ойі i thành.. | 
рау Nhữ ing lời giới thiệu đ dó không dài, nhưng giúp | 
ngư yi ( : tìm hiểu đầu mối của cốt truyện và quan- < 

lô xếu ghét rõ rang của tác gìa. 4 
Nói chung thì bằng hình thức nào đi nữa, việc xử | 


lý việc xuất hiện của nhân vật đều liên quan việc xây << 
dựng tính cách của nhân val. Các tác giả của tiểu 3 





“điên Trung Quốc xem vấn đề xử lý sự 
tắt hiện của nhân và là vẫn dh ау. ghia qui 


ing tir hỗ Ол z lò vong ra 1 ba ti З Е мена iqud", . 
thể là Lâm Sung xuất hiện. Nắm chắc t ời | 
Nai Am lập tức miêu tà âm Sung : 


rau cop, (hân cao tám thước “iÑ chae băm áp bam 


Tác ma cho Lam Sme pian hija vào lúc này De 


e + Е 
“в P. в -W 
4 л. 4 du ; | 
x u. Sa a 


thưởng а а bể gh của of wig Tham, va chi có tror g 
không khí diu vũ duong оа! rên moi có khả т ing ko 
điều kiện cho hai vi hao hån LÀ Lam dễ làng "hiểu 
nhau, kết nghĩa anh em. | 


Có lúc tác già di sâu khai thác, khác họa tính cách 


Í mới ấn : vai niên thì a dưới lầu pay А дч 
| ngudi ban hang hót hải bên phòng nói uới Đái Tôn : 

| 'Cái Người này thì chi còn cỏ viên trưởng bao mới 
được, xin phiền ngài xuống giúp cho” Dai Tôn hỏi ai 
| lam dm г dưới làu, người bán hàng “dân là Thiết 
| Ngưu Lý dai са mà viên trưởng vån thường sai khiến 
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<= rang 8 Š ay naas L? ба Đà | 
_ việc | ý Quì làm ầm ï dưới lầu, mè nheo vòi tiền nhà 
| chủ, q ae » thản nhiên ubi nói ti П," 


ааа “aqhaqa 
đà Tin din йа nộ người den thui. Tổng Giang 00 | 
ыйгар mlah ve hoi : x ATINE н 1 pai! rợn này 


nào Боё máu giang hà hào hán trong yak tí Qu a 
А thi % mun chi là gun lời tự thuật của Dai Tôn, sự giât 4 
mình của Tông Giang, những tiếng động làm âm í 
_ bên ngoài mà thôi. Thử đọc-tếp đoạn sau : | 
-~ Lt Qui nhìn Tống Giang rồi hỏi Раі Tôn : “Thua 
đại ca, anh chàng đen này là ai 2?” Dai Tôn cười nói обі 
Tóng Giang : “Ong Ap | tự, thi xem nó có thô ló khong £ 
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Thật chẳng biết tí khuôn phép nào !” Li Quì nói là hỏi 
thé sao bdo là thô lỗ ? Dai Tôn nái : “Em ої, nếu hỏi vi 
_ quan sakan оу р padan in không, em lại hỏi 
г t Bi shh bdo cho biẾt nhé : vi pare hes h này là một 
đại са nghĩa s£ mà anh thường nói uới em là vån 
челе реч м рч nói Lanasan; là ông ( “áp hời ı 


шо lay ! Này đại ca "á, 7 н: 
lay ròi биа SN Pai Tôn bảo : “Dri 


ho nhân vật idu tè i hiện thức sự. “ah cánh úa 
ược biểu hiện bằng những hành động с cụ ; thể Sự 
thô lỗ của Lí Qui tán qua là amet hj lòng yêu mén 


rời | lạng ies y ‘hey một sai đên sóng bạc, hi 
+ т ít t tiêm. m ugu đại ca Tổng Oông Minh” 

hai cái “sáp” Hàn, mười lạng 

ạc chạy ti Nu” Trương Ất. Thể là ngày thường 
lä gey vån sèng phẳng. nhung hôm nay hãy tạm 





wats g а ng pnang ен МРЗИ đời của LÁ у 
па соп oe khác tím cả wi bọc áo. Mot cuộc 4 
Giang Ма giải i mới xong Tip [Л là i chuyên c 'ướp 


(sự sult hin ca + nhân vật thành công như khá, Be 
хи t А của Vương Hi Phượng là một 9í aco Tao 
Tuyét Can không TH, tả tính cách của Hi Phi 'Ựng 

_ theo trình tự sự việc. Tính cách của à được thể hiện - 
trung ngay từ “hama dòng đầu : 


im no lang : iéng Ст a ҖЫ гй, không biêt ˆ ` 
шиї nào mà lại đám vô lễ, ăn nói bó 'M nhir ИН 


Chot tháy a Ма dö ng người tir phóng 


жы 8 k "ш i | Ns | : hề аа | + 
і ч s Р | ; "f Я E = Ф 4 
' ' = ме v.v | ma Fh һм i 
| = ; | е Гу Fi | ‘i | j Г. "| i a 
А ' cất лр са М ay { б> = МАЙ 
ollie 5 | а^. P 
AF mẽ Tia ы ЕЯ ja, w... 4 r 


lộng lẫy, nhi аео а 
“ i - | L - ШИН ПЕ = 12 + L 
ng w một vi thân tiên ! Trên dầu, đỡ — 
F. - | че І | en. a ee ` i fe Ў m 4 ' {^ 3 а 

Ë = Ы Ps i | M. ч © oh | : \ el ? ft i y. Ё ЕТ i a: 5 "s + É” h 
в z в 5 ЕЁ = Ji L 5 Р 1 / i B 4 
| f ч. = : ` 4 ; жармы a 
еф ii Е w Г < € š =“ J 
i А | Г Кы = ғ. { Г P. A i = А i |] - 
= l f. š I 


(1) Năm ‹ chim phượng đậu núi Triệu 
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ya hoa n màu u cánh trú тй А е tan a Jik 


Mặt phấn dày xuân trông ué dịu, 
Làn son chưu hé TY nhu: ‹ wh 1 


si da rong sha nh dế Ша Nan ба ы Tag 
Р” (1), ehdu cit goi là 'Phương lat tế là được 


| Đại Ngọc không biết xưng hó thế nào, các chị em 
I bdo: “Vợ anh Liên айу”. Đại Ngọc chưa tùng g găp 
| mặt, nhưng dà nghe me ké, anh Giả L âu 


| Hi Phượng cầm tay B Đại Ngọc, nhìn kỹ một h 
| dắt dên cạnh Giá mẫu cười nói : _ 


| - Trong thiên hạ lại có người dep như thế nữy, 
| жыйы cháu mới sanh ас ! ом pare dng co 


: йй ЧА 


| (1) Tay sắc sảo danh dá 








ayni чє main 


kh í trang naen cha bs buổi ‹ dok: viên của gia ‚ dir һ | 
i 1 Đại : bước hận «ёа нар: ar bó 


| 4 nan yëu үстү are те соп, bà cháu. Lúc 
' rong ae dinh à teim lặng Làm 4 вао, 1 п goa 1 


| 8 Giả nis esa sut xả? của uy say g 
đứng Tuy chen vào беры) oat hoi han thut ong 


x саа адн: Масе dược yo dan ЮДА. Câu nói 
của Hi Phượng ав tan không k khí nghiêm rang, 
tiếng, khép кр А trung, không biết người 
_ mà lại c dám uô lễ, ăn nói bê hô như the”. 


oc mat Giả mẫu, пи nguoi š 


ó khách ¡ dầm ăn mới bồ bộ nữa: TB 
лазу ын tùng hak A có nghia là a phai 





' ' oe lat Ma 
š wi - 
ười được Giả mau Ki S412 ee 
; ! 1 L. | 1 EH N = Te Ч l 4 Ж k i = = # : à 
=ч, “ка. 2% ан Q... L lu. |. 
а - nahan = E; ' : 
người nay mực trong gia ‹ đình ho Giả. Nếu 
а A, ] ¬... m Ul NI z "L la TẾ š eT 
` ч < ый жа L аі a 
ét ( п cho Hi thiểu 2. xuất hiên “662v ein BS: 2 
u i "ты V | 674 
н ИИ. ча А -. 4 
| ' P r 1 “кыы iy F Бы, А! ж А 
Jal ! | a | ч 5 „= i h А a т | f NM Ë á 
j 3 : К 3 riora 


һе : th | " | 
CÁN TH ss с 
бы. F | - Г usa ra 4, + & | 
ы | : | | ` I K k... 

óng khí se thiết c erty sur Bie uén с 


lới xem ra thì hinh оя Hi i Phượng tán М. | 

sát Kệ của Ag Neve, "бите lại là lấy lòng Giả. mâu. ` 2% 

Theo lời Hi Phượng rời đẹp trong thiên hạ рр -28 
người cháu nội của з mẫu, hay nói cách khác 
ng người cùng giòng máu của Giả mẫu đều là 
những người đẹp nhất trong thiên ha. Giả mẫu mát 
ông mát ruột biết bao ! Lay long Gia mau nhung cung 
khong “asa an ủi Đại Ngọc, vì dù Sao Đại Ngọc йш 
‚Ја | từ phương xa mới đến, nên nói xong Hi 
Phương lấy k khăn lau nước mát. Hi н, dang 


- Phải ae r Cháu vii trông “a pepy vào 





боев оша vui оша buón, к han bà 


ến bì = từ baña đến vui, tường rằng. 
thái tâm lí vui buồn lẫn lộn. a A T vu 
üa Hi Phượng xuất phát từ. р o riêng. 


nào ыш: xem сабе ruội thit, nên a không thè không 
vài Е ọ | nuor mát dôi vui thành buàn. Nhung а 


phải thương tâm thì đâu phải là chuyện bình 
Nướng у, withéa lap tức đôi buồn thành vui, Sau đó 
Hi ti Phượng: nám rong е к Ке hội agin hoi dai. A quay 
buồng cho ngư i eo h ku nghỉ, A cũng không 
hôm, à dà buka bi vài tiệm Xi aà: may ee pah doi 
cô Lâm, chẳng phải đợi bề trên nhac đến. Tất cả việc 
àm đó S Hi Phượng không ngoài mục dich lay Tử | 
Giả mẫu, tò ra biết quan tám đến người x 
ngoại, cũng là bước đầu tò sự ân cần tha thiết với. 
Đại Ngọc. Mặt khác lại là mặt chủ yếu, hành d động của 
Hi Phượng là nhằm phô trương uy thé, dë cao dia vi 
tranh thủ sự đồng tình của Già mẫu, Vương phu nhân 
đề Sau này dë tác oai tác c quái ở hai phủ Ninh, Vinh. 


vin ~~ hai trang, Tao Tuyết Cần khắc họa hết 
sinh động bộ mặt that của Vương Hi Phượng. Mỗi. 
АГ ! 3 L; , mỗi một cau nái ma à đều có giá trị làm 
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А, ой hión cüa a Gia Cát 1 uong ; 


„Вёл J {- Mink Coi hệ nön AX nhân tai dé У ë 
Q Trương, Triệu đầu là những người có uõ nghệ 
địch i nổi Muôn Hgười cả, những tiếc không сб Ме 
biết sử dụng những nhân tài бу... Nay những bê 
tài trong thiên ha dèu ở miền này, ông nên dén St 
Phục Long, Phụng Sà chỉ єй» tờ! trong hai người ấy 
cũng du bình thiên họ. / 


6 Đán khi Lưu Bị hỏi : Phục Long, Phụng Só là 

hgười thế nào thì Thủy Kính uó lay, cười rộ bảo : 
Dược ! Được ! ác 

Lưu Bị hỏi Phục Long, Phụng 56, khiến mờ Kính 
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— yi 
аж hee 
l 


di, 


$ 
p 
= 





phải đâu dé đàng chịu ra giúp đời. НЬ anh của con - 
người đại tài Gia Cát Lượng vẫn còn nửa vời, khiản ˆ 
khi hiện, vẫn thôi thúc rạo rực trong lòng của kẻ khá 
khao hiên tài Luru Bị. Thế là màn kịch Tam cố thảo - 
lự hé mờ. | | 


Ba lần đến Long Trung và năm lần nhằm lẫn nói 
lên lòng khao khát nhân tài của Lưu Bi, và bút pháp 
nghệ thuật độc đáo giàu sáng tao của La Quán Trung. 
Sự xuất hiện của Không Minh liên quan mật thiết 
| với sự phát triển tình tiết của cốt truyện. Thật ra lúc 
__ này thé chân vac chưa hình thành, Luwu Bị còn lận dân 
| 46 đây, bón ba sống tạm nhà người và cũng | Úc c 
hau đương phân tranh ác liệt. Cho đến khi con phục 


quyết kế thiên асаа А 


ча 


bát đầu thay đổi. Tróng buổi đầu gặp gỡ, 
lòng thành của Luru Bi, Không Minh trình 

rương đem thiên ha chia ba theo thé chân vạc, 
đó mới thực hiện âm muu khởi phục trung nguyên 
_ xây dựng nghiệp bá. Nhờ thục hiện chủ trương đó mà 
_ từ hai bàn tay trắng, Lưu Bị đựng nên giang sơn sự 
_ nghiệp làm chủ Thue Hán. Việc xử lý sự xuất hiện 
_ của Không Minh có tá c dụng quan trọng trong việc hình 
tường chủ đề của 

ghĩa, có ảnh hường lớn đến việc 
wong nhân vật khác. Se eee 


Sau khi khảo sát mát =ó hô tiểu thuyết tiêu biểu 





omg Sơn ¡ nhà £ а phản ảnh nguyên a bi 





di i tát = “bất p phá ' ° kháng tựu tử "vong của a những s 
Е -_ Sung ki jng phải Thị Маі, ree không đề cập 
ена sự + kiện , những con người khác trong xã hội, 

| Sở di L Trí Thâm không thê tiếp: tục làm. sự ro chùa 
hư. Hoặc эе viết về Võ Tong, Thi Nai ќа lánh тап 
sự = a giữa bọn quan lại ở huyện Dương Cốc 
với Тїгї Giám гуё hinh thức thì những 
ea trong Thủy Hú c có tính chất one к» rê 

nội dụ үн câu chuyện đó có mối quan hệ hữu 


mỗi câu де ` Hiên quan với nhau! gói phin dựng 
nên đỉnh cao Trung nghĩa duong. | 
ay Du Ky cũng là bộ tiêu thuyết gồm nhiều 
uyện ngắn hợp lại. Trong đó có truyện Đại náo thiên 
cùng, Gian Lưu nhỉ, Nằm mong chém rêng, Bái Phật 
cầu k 


| “Truyện thỉnh kinh” gồm bốn mươi mốt truyện 
f nhỏ ghép lại, xoay quanh việc thầy trò Đường tang 
4 ti ee tam mươi Jo tai nạn dén tận Tây Thiên bái 
| máu thuẫn сн 





адо m lồng Thúy! Hir, Tây Du kí chỉ khác là Nho 
yiết về cuộc đời của tang lớp nho sĩ, trình 
hy hoàn cảnh xã hội wa) Wa mada . chú dà | 


a độ Khoa fr "phủ nhiệt, hệ (hông quan. liêu. pa l 
Ë me cua ni i hù hợp ss cầu biêu đạt nội dung tư 


vật ‹ ine pen ойт ап bó tác phàm. mà ika 4 
những е nhật vật biểu hiện một mặt cuộc ор: của xã | 


h thức kết фы của Hồng Lâu Mộngvà Tam 4 
бс ёт nghĩa khác với những bộ tiêu thuyết 4 


Bộ mặt xã hội Ni phản ánh trong Hồng Lâu 
__ Mộng hết sức rộng rãi. Tào Tuyết Cần xây dựng trên 
| bốn trăm nhân vật với hàng loạt những câu chuyện 





hay 1 l Bu р 9s G à> 


— —— 
т 


LOC sine và à được the chức 1 


tỳ ate “oa. а Ws er ee 
từ Pan dyi Hán Linh để đến khi Tư Mã Viêm thống 

hat Trun ж, trước sau hon chín mươi năm. | 
Thời sas. dài nhân vật nhiều, sự Ард khá A tạp 


nhân vật làm trung tâm để biểu hiện vé Su ыд 
của the shim như Thủy Hur, La Quán Trung láy việc 
phản ảnh mâu thuẫn giủa ba tập đoàn Nguy, Thục, 
Ngô để miêu tả những sự kiện đâu tranh chính J 
quán sự phức tạp trong xã hội hay giờ, Người dó 





_ Trong Tam ый “akin nghia, tác giả miêu tà _ 
hiều trận đánh lớn nhỏ khác nhau, lớn như Quan A 
Ó, ung h Bích, Hào Đình... nhỏ như Phan Thành, Tân 7 

„ hoặc bằng hòa công, hoặc bằng thi hiến, f 

| g khóng tràn nào giống trần nào. ody | 

Quán trung, mỗi trận đánh có một đặc điền | 


! | . x 1 tả с ni | пп! | không стат 4 | 

đơn ee hab ai зрну ба аі Sai ông lấy nhân vật là а 

< ir ung tám, kêt hop miêu ta việc đấu trí đấu ate VÀO 
x bày bó trận tiền, 


== th cua là ròng Trung эры tin `° 
Se 19% dë n Tiêu tả кү! đánh có một 





Min, Тас Th áo, Tường С, Sái Мао, là 
lrạch et Thống, Từ Từ Thứ, Trương Liêu 
Hoang, Cam Ninh, Triệu Vân, Quan Công, Trương Phi 


е: Viên Thiệu ân уы rộ rộ si a а (mang 
Quyển bàng uy hiếp Laru Bị. Tin 
thể < của Lara Bị thì thật vô vàn khó khăn phức tạp. 
| vì k bỏ Tân Dã, rút khỏi Phan Thành, vừa Шәл 
Dương chạy ra Ha Khåu. Lare lượ z 
Sika br ayar an 
ink ae б Tao 1 Théo s sê nim trăm i 1 hang 


Man ? Vì т lực h Tasa 
nồi Thái Son xuống bå í (Tào ' j 
nhu Thái Son xem Liu Bì, Tôn ега ni 
lến). Trong không khí khan trương 
y của chiér = là esia cảnh ad tinh, diu d dàng 


q Cán ida sing p ving бар doe н ch 





trinh độ cá tính cao. a Notan ngữ ү trong Thủy He TEN 
“hop với địa vị, thân thé và tính cách của nhân vat, Ó 
hồi ba mươi tám, Si nề, buổi đâu бын = Tông Aang 
| “Tha dios, anh nang den này là oi ? Đái Tôn cl 

os S za a Ф А 4 AN ia 
người khác thờ ii fr: tên ! Này д dai са "ér Củ 
ng có йа cho em lay rài dé anh cười 


: Đúng là Hắc Tông Giang ở Sơn 


ngữ, củ chỉ của một trăm linh tám ảnh hùng a 
ong Son đều biéu hiện tinh thần thượng võ, ` 

ich anh hing. Cau dàu miéng cia Tri Tham là 
ёл ей thấp máu, cứu ngudi cứu đến cùng. 3 





4 Trong lúc | Lâm Sung không dám đánh tên lu 

| thủ du thực Cao Nha Nội thì Trí Thâm з 

| trượng sån bước xông vào miếu nói :Ет sợ Thái úy 
quan thầy em, chi ta thì sợ chỉ nó ! Ta mà gặp con 

| đó, quyết cho nó ăn ba trăm cây thiền truong này. 


i Hoặc khi được tin Trịnh Đô, kë đã dùng t ty уаз 
её lực lừa gạt cha con Kim Thúy Liên, Tri’ x 
mn nói: 

4 Нг! Tu ngỡ đại quan nhân họ Trinh n 

_ thằng Trịnh Đà må lợn, cái thit dó lưu manh vå h 

_ nhờ on nip duwi bóng tướng công hinh lược Tiểu | 
_ Trung mới dus mở" hàng thịt, mà nó khinh rê người 
ёп mức này ! 


q - Xin {лиа cde vi hang xóm, tôi là Võ Tòng từ: khi 
d giết nguoi ở huyện Duong Cốc bị day tới đây... Tôi. 
хиа nay chỉ thích đánh những dia làm rồi loạn đạo: 
_ đức trong thiên hạ, giia đường gặp sur bát bình là. 
tôi rút dao ra giúp, có chết cũng không sòn. Hêm nay 

ў lôi muốn dám đả một trận cho chết thằng Tưởng này 
а trừ mối Tạo nhung nó mặt các vi hãy tam (ha 


ео ay. y phát 





S - thưa dại a giám trại, gọi là có chút lễ. nor 
dit м từ r chốt. Thôi thì trăm sự: nhờ ông. 


hang] hái skc thuong t tìm ies lên: bại ong pe Bạc 
Lúc này hành động của Lâm Sung hét sức đứt 1 

kiên định. Trong buổi đầu gặp gỡ anh em Triều Cái 
Lam sưng nói : - Nói tới chuyện thằng Сао Cầu | ham 
ae thì 1 dẫu tóc tôi muốn сута Ngược. f Chi tức là chee 


hai i кой хое, ngồi trên thả thet: 

+. in trước ta lên núi này, mày cüng thoái thác la 
VƯƠN ít nhà thiểu ! Lần này Triều huynh vd ác hào 
biệi dén sơn trại nà», mày cũng lại nói câu đó là nghĩa 
ae ? O: là miệng cười mà bụng dao găm, nói trong 
hom nay ta thật không thé tha được nó. : 

xong, Lâm Sung nam Vuong Luân chửi cho 3 

một hồi, rồi thục mũi đao đâm vào trái tim. vã 


Không riêng Thúy Hut, ngôn ngữ của Tam tt i 
sâu nghĩa cũng đạt trình độ cá tính hóa cao. Trương ~~ 
Phi sẵn tính cương trực khá wor 





c giận này Hoặc khi na To nghe 





- Ông mới dén dây, chua dạy ta điều gì chính đạo, 
dä офі khuyên ta ngay một uiệc ích hy hại nhân. Bị аду 
không thê nào làm theo được. Hoặc có lần Khang Min 
khuyên Lu Bi hày phân lúc ưu Điệu 15 bệnh 
сір mà chiếm lấy ki 


Củnh Thăn trệt nỡ - làm we L Thi ay 
thì thôi ¡ chứ không chịu làm điều phi nghĩa 


_ Mỗi câu nói của Luu Bị biêu thị đạo đức tốt đẹp, 
chuộr na ee khi và `. nhân hè а. | 


của ba r Е Tre Bat Giói thì 50 khó k kh ms gian n kh, 

ưa a chây lười thích nhàn nhã, nhút nhát, dao động, nói 

dối, hay dèm pha, ba hoa khoác lác; Tên Ngộ K Không thì 

minh được việc, lắm mưu nhiều trí, hiểu tâm 

doi phương, không quản gian khả, không nề hà khó 

in; Đường “Tăng thì là ông ba phải, ai bảo m cùng 

у, thiếu sáng sudt, kém phán đoán, đoạn trên vừa 
mang, đoạn dưới đã vội khen. 


Са tính hóa ngôn ngữ của nhân vật trong TA | 
Ý còn Tess ч ney 8 ith vai câu. đồi 1 





Dua nào là yêu tiên ? Ngộ Không cúi mình tri 
Lao Топ ots câu trả lời của y mm. cho các tiên châu. 


` Tôn Ngộ Không, con người 
ngang bốn phương, khi đánh h Long cung khi náo Diêm 
phủ, khi lên thiên đình, 15 nào bây giờ lại qui gối củi 
đầu trước Ngọc Hoàng Thượng Đề ? Câu nói “Lao Tôn 
đây с  biëu hiện thái độ khinh thut ng, ngạo mạn của 
người anh hùng cốt khi Tôn Ngộ Khi 


Ấy... như Tây De Kf. ае Joan đôi. tho si 


nhân vật MÃ vã Khi láng - chỉ, dia vi của 
ho. Tai chia Thiét Ha, su giả nhờ Phượng Thư c can 
hiệp việc hôn nhân của họ Trương. Lúc đầu Phượng 
thư ийаш, nhung sau bi sư già khích, Phượng Thư 
nói : 


- Sư giả đã biết rõ tính ta lắm. Xưu nay ta chẳng 
tin одо ву báo ứng âm ty dia ngục gi cd. Bat cứ: việc 
gi, ta đã làm là làm. Bào ho tien be XE VN Hone бё dẫn 
Jay ta sẽ nói hộ cho. Sau đó d còn nói : 

- Tu không phải như bọn. người dua dén dé kiếm 
lời đâu, ba nghìn lạng này chẳng qua đê làm món tiền 
sài Tắc iat wi? йс уно pa chớ ta thì chẳng 





cân một đằng, , ngay dén ba van lang ta cũng có sẵn. 


Thật là lời lẽ của kë sống trên tai họa của người. 
khác. Những câu đối thoại ngắn gọn đó biểu | hiện - 
nét tính cách tham lam, độc ác, lại hết sức dối trá nguy 
hiểm của Hi Phượng. | 


Hoặc như Đại Ngọc, tir ngày còn nhỏ cảnh sống 
cô độc а ш, ăn nhờ bờ ат, khiến nàng hoài nghi tất 

những người sống quanh mình. Nàng gửi nhiều 
hi vong bến mối tình với Bảo Ngọc, nhưng mối tình 
ấy chẳng đem lại hạnh phúc gì. Mỗi tiếng khóc, câu 
thơ, , tiếng nói của nàng, nếu không phải là sự than 
thân ) met ш ` ng là lời mia mai | châm biểm 


com | һап “Bio Ngọc di пв rượu rare 

| Tiết Pes nhân PRA cho, Bao Thoa khuyên зао ï x 
cone dan uống Bảo. ` EỌC bo ruọu lạnh xuông sai 
| tông. Đại Ngọc đương cắn hạt 

гол. Vừa lúc đó a hoàn của Đại 


- Ai bdo em đem dên cho ta thế ? Thật là em chu 
tất quá. Nhưng ta dã chết rét đâu mà sợ uyết Nhe 
nói : 





Đại Ngọc cầm lấy lèng dp để ойо lòng, cười nói : 
“Khen cho em khá đấy, lại biết nghe lời nó. Xưu 

nay ta bao em can gi, đều đệ gO i. ТҺё mà | 
š ior nó bdo em, em ойла lờ ' nhanh hen hi Toe 
пиа. Bao Ngọc biết Đại Ngọc mượn cớ nói thức nikah 
nhumg khóng biết trả lời ra làm sao, chỉ hi hí cười mà 
thôi. Còn Bảo Thoa lâu biết Đại Ngoc xưa nay quen 
01 nói cạnh nói чие nën п không đề ý. 


âm Đại Ngọc ane’ үй Vừa đến S t ôi g 
Bảo № Мр 4 (y dáy А Đại Ngọc cười nói : 
- Ôi dào ! Tdi đến không đúng lúc -rồi ! Bao Ngọc 
rội ne day mời Rone пе minh lỡ: miệng, Đại 


- Khi ¡ dân 0 thì cùng Bray bhi không din thi hina 
ai đến cả; hôm nay anh ấy đến, ngày mai tôi dén, cứ 
cắt lượt nhau, thé có phải là ngày nào cũng có người 
dén không ? Như: thê thì không có lúc nào buồn дий, 
mà сач TY có lúc nào vui qua ! 


a với год vi, thành КЕ, xuát thán của Abán våt. 
ví sả câu рну giữa Ма Thuận тыты! và tên sai 

| an viéc ban chiếc {гар của Vương Ни. Tên sai 
rng ra vào cửa quan, tiếp xúc nhiêu lar 

i không “ nên môi lân же miệng - 
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xong, Ша ы га lợn ta phai chín”, сё dưa ға một tt 

tiền mua cái tráp p di the la хо. “Thực г га a tôi cüng lo 

5 nhưng làm ойе га thi үи phải làm vo nó shu dé 
h trúng đầu rắn, bắn trúng đầu chim”. 


...Dám một дий одо mũi, máu đỏ vot ғ ra, ‚тш vet 
sang một bên, ching meen mở của ang tum 


con ngươi lòi ra, thi lại jika нй ngôi hàng | 
màu : đỏ có, ik có, tia có, dèu bày ra cả. Hai bên đứng 
xem tnd Lễ Đề hat, ai dám tờo can ? Trịnh Dé chị 
thông được nữa, xin tha. Lé Đạt thét а, Đồ шї 
tanh, mi mà chống ta đến cùng thì ta lại tha cho, giờ 





UAN IM IN, lgi không tha”. Lại dám một quả vào 

tái dwong thi nhw chay đàn апо tràng : khánh có, não 
có, bat Sy nhất tè nỗi vang. Khi Lỗ Đạt ngó thì thdy 
Trinh % пёт хда xuóng đất, miệng chỉ thấy thở: ra 
thông hit одо nữa, суга quậy không được”, ` 


Bằng những ví dụ hàng ngày mà nhân dân qu 
thuộc, T 1 Nai Am khắc họa sinh động bộ Шы спа 
[rinh Б М khi bi dánh và những cảm giác của bản thân 
y sau mỗi cú đánh. Những cú дап nặng trình a cua 
Trí Tham được miêu tà bằng loại ngôn ngữ iàu thanh 

1 sắc. Độc giả sẽ cảm thấy khoan khoái dé chiu 
а ед đấm của Trí Thâm đã trừng phạt có hiệu 
“aysa nak эйр деси ин ы 


; Ф " x L7 = ' 
: | = 4= 
Ча Ë à eS 
4 Г 4 
` É “ | ба 
4 


= 165 — 1 А 
h L A ы” ü he 4°, a k ы ë ar 
А - кы = = è =. =) . 4. ! , Nn ~ - 
E k. k ва. “ы з. a` : 
n ° ft chứ ý tả sản] 
j ні y Ч E | | | | 


_ cảnh thông КЫЙ, đẳng khác gì môt bức danh 
_ họa. Trong s Tam có thảo hr, La Quán Trung 


йу giờ, dang thời tiệt mùa đông: bi 
y xám nghịt trời. Ba nguời di chua được vai 
1, bỗng nhiên trời nôi gió bác, tuyết bay phơi. phới, 
ОС gieo, ring nhu: bạc rắc. 








ү эй với lần nể cao none cua 1 Vuo ig Miên mà tác 


* ae Hong Lâu Mộng cũng. có những đoạn tå- 

і ành xuát sắc eres thê. Ví như đoạn tà cảnh quán 
T Tiêu Tương trước và sau lúc Đại Noo nhắm mát LẠNH 
| Dai Мае tAt thờ lia đời thì cả nh quán Tiêu ’ 

[ chỗ là gió lay cành trúc, trăng xế dây t ада: 

‘ tong rất là thê lương йт dam. 


| Sau khi Đại Neve mát không lâu thì cảnh Tiêu 
ү trợ ng cm ve thê lương, mau sắc các đình đài phai 

Аб một lùm trúc xanh, vån 
ôi | Cảnh. š đây: lúc nào cũng hí tâm 


=ç ts tuyết dn Trang Qui Những c the 
bài từ dat ở đầu chương hoặc cuối hồi, nhằm EK 
thiĝu i See ont có khi là sy ar ыен} hoặc mia mai 


có tính hchất khách quan của ке giả. S: 


| “trong Hồng Lâu Mộng, những bài thơ, bài + 
này còn có tác dụng nhất ¿ định trong việc sáng tạo hình 
tượng nhân vật. Ngoài một số bài thơ, câu đố thi 
gu h x | thâm chí có ve VÕ VỊ, còn những bài z А 
Тат поа tù, (nu repeat thu ш Boe V.v.. 








câu kết của giai cấp thống trị gây nên bao cảnh tang 
~ tóc đau thì за ay ею con người. Чойс ві bo có ai 


A & g phar ate trí thức , về ОРЫ. & khoa cử đề | ra. 
| Trong Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần phê } phán 

` toàn điện, sâu sắc xã hội phong kiến, đánh hồi chuông 
- báo hiệu giờ phút cáo chung của chúng. $ nghĩa tư 
| tưởng dó сб ảnh hưởng rát lớn đối với nhận 


1 Kh ng định i “Lak ig to lớn của E lông Lâu 
| Mộng, không thé không phê phán mặt hạn chế của nó, 
Bó là su luyén tiếc nhớ thương của tác giả về một 
gi a đình. jhong kiến quí tộc đã bị suy sụp là những 
an niệm triết lý đầy màu sắc bi quan, định mệnh... - 
М Ü i tình giữa Bảo Ngọc và lâm Đại À Ngọc пер dé cao 
'thượ mg là thé, nhưng tình yêu của ho quá ư triền miễn 
ж đuối, đây тау những ой u buôn, họ sống vất 
wrong trong cõi mộng hư không Tình cảm trién mién 


Е ng ‘anh hưởng k không ћу cho thé hệ Binh 2 Liên 
đời sau. Người ta kë lai ràng vào khoàng dàu thé єн 








_ việc không kiên quyết phê phán những tì 
x miên, yếu đuối đến mức thiếu lành mạnh của những ˆ 
sảng từ tê thu tng gia đình jas e bàng kika bo 


oo 


ở đất Lương angan Thủy Hih, những tiên võ 
ướng Qu: +.) TƯƠNG, TRAD: МА Hoag gred Te 2m 


Không trong Tây Du ký là hiện thân của ước mo cú, 
nhân ‘dan vè $ звон người anh hùng А tưởng. 


_ tùng tận, ` nhừng kinh krah ii ъй sire 
_ phong phú. Các cuộc khơi nghĩa ss dan Lý Tự 
x * Thành, ok. Điều dung сой đời minh ae Thái 


_ Ба hội... Khóng ee ghd ОЕ iki ảnh hưởng tư 
| tưởng to lớn của Thủy Hú. Họ giương cao ngọn o 
| “Thế thiên hành đạo”, “Doat phú tế bàn” she aah em 
ing Giang, hiệu triệu quân омар і Xe don, | 


р Giai cáp thóng tri phe 
- phó. Chúng cho rằng Thủy нї a bộ sách “xướng. 
- loạn”, ‘yeu ngôn cảm chúng, bất kha sử tử đệ ngụ 
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Mó T sĩ phu phong kiến cũng thừa hiéu dù s HC 

không xor g, dót t cũng không hết, nên họ tìm cách | 

x inh thàn т Thúy Hử.. Năm 1826, Du Van 
một văn nhân của giai cấp thống trị biên soạn - У 

( ve: Đăng khấu chí với nội dung бе: tưởng hột - < 

sức phản động, hong áp chế Thủy Hur. Tuy rằng 7А 
Đăng khẩu chí dược giai cấp thống trị và bọn văn << 
I r ке thuong, nhung“ nó lại bị quần 33 
ân phi nhà, výt bỏ. Năm 1860, sau khi 


| ajaa vào Tô Châu, Thái Binh quân đốt sạch Đăng 4 


khẩu chi, Kim Thánh Thán, bầy ra hồi bày mươi mốt 
“Giác mộng kinh ngạc” cua Lư Tuấn Nghĩa hộ 7 
xuyên. : sự nghiệp үүт cua OMN : Р ang; | 


_ Đó chính là thực chất < của cái lệnh nghiêm cám ˆ i 

Thủy Hur của роц chúng. a 

m Quốc diễn nghĩa có ảnh hưởng lớn đối 

với đời а sau. Tư tưởng “trung ч. của а ba anh em. 
u, Quan, SUK trở thành thước tình 


(1) Những lời quá qui, Ла тё hone dan chúng, không thê с 





| dung đề b tuyên truyền tư tường t rung q 
_ làm mơ hồ ý thức đấu tranh của nhâ 


09и. chí, bon lưu manh гё 


những Га есе а Pe 
nangge vi sau. ane lãnh tụ của các Ж khởi 


Tam Pe р nghĩa r ra a dòi, g1ai os thắng tri vội 
_ vàng đề ra a khẩu. ш “Lão bất t khán Tam Quốc” (già 


khác gì bày cách ch họ dính lsi mình. ˆ 
Tam Quốc diễn nghĩ và нме Арна phi hy 


ht 5 ich s sur asya hiện, nhờ thế moi người có 
hững hiệu biết nhất định về tri thúc lịch sử. 
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